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Trưởng ïão Thích Thông Lạc 
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Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 
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Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 
„à 26gA Liêu d⁄, d6 /A Lôa 4⁄Z 
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Trưởng ïião Thích Thông Lạc 
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Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 


12⁄2 4o <4 “2z2 2y “2⁄2, 
aáa dý “2É cÍÍa 4a 24/2 cáo (đù¿ eÍlú ức 
aÂZ 6a 2# tAÔzo (ñúo ñogÉ dÐög xuấf 6/2 
sâu ơô»g, 2 cua /À cáo đe /ừa đo (úa 
28 //2/ 6Ö 

%z⁄2 /2/ si các 2/2 2/2 /22/ 2Ø 
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//Z/ đố /2ÓÉ Z/2 /2Ø/ /22Ø 2/22 //⁄ /2Ø/ 
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Trưởng ïião Thích Thông Lạc 
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AlAt 6Ö (2m sao (ñấu đ6ểu 664A osào của 
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2/2 (2 g(áo A/ 22/ AÊ các / d2 d4 
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20 +// L4 ZZ 202 4/2 ⁄2⁄2 /⁄Ø⁄2 clña 
22/2 /2/2/, % z2 z2 ⁄2⁄2/ (áo số đZ 
⁄222)/2 A/ Øi. €Z2⁄2 /ZŸ các A/ ca /2/ 
đc 52 gứáo (rê2 [7 871 22 222 2ø 
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Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 
aớ Ái zooo Añ4A mỡa /uốbg 0Ð (ai có 42 
/đ/ 6 22/2 A/ 22/. 

đt dat ala các L7 dư LÊ; “2z2 
“222 _CÒuø¿ số đá ta 2/4 /2Ö/2 tối 242 
2% 0XạM giáo (â ẤÂbng av đt đã, lay 
25 2; (2⁄3/2 L%ợ lao đZ vác 
4⁄# dạo 1A có 97 64A wða cÚđ ÈZÖ22 
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† 7zú z2/2z Z/u cê 1⁄2⁄4/ 2/áo 28/2 
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Trưởng ïião Thích Thông Lạc 
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ca 5o 2ááo. Zo sêa (2 giáo F ”ruz2 
z2 222 2ø //24/ 2⁄2/ /áo 20/2 
ròza của (2£ giáo. cÏÍH2z¿ xé qua góo 
%4 1⁄5 4o 2 1⁄5 4o 2/22 A2zø 
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c1 z2, 2/222 A/ ⁄2Ø/2 đa cá 
4o /A/Z/ 227 2ø A// 2 a2 12⁄z/ 
2Áááo alAz# (Øøạ, dò ðó A2 Ú/ (2ú cð»g /2o 
1⁄5 .2/áo cà _⁄2o ¿áo ødñ2 T222 7ó. 


-14- 


Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 


“2% 12⁄2/ 4o T222 C122 
“u/Ê2 42/22 2/2 (2£ c2 4Z2 22 2⁄2 
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d( aÂZ/ (roso 62 (4£ dau 6/2: 

1 điểu 0e diqgo 2/0 z2 2//z2 “a 
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Trưởng ïão Thích Thông Lạc 
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Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 


` bà kế». 0c 


lZ a mươi bảy phẩm trợ đạo gồm có 


theo thứ tự tu tập từ các pháp thấp đến các 
pháp cao như sau: 
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Trưởng ïião Thích Thông Lạc 


- NGŨ CĂN gồm có: 
1- Nhãn căn 
2- Nhĩ căn 
3- Tỷ căn 
4- Thiệt căn 
5- Thân căn 
- NGŨ LỰC gồm có: 
1- Tín lực 
2- Tấn lực 
3- Niệm Lực 
4- Định lực 
5- Tuệ lực 
- TỨ VÔ LƯỢNG TÂM gồm có: 
1- Từ Vô Lượng Tâm 
2- Bi Vô Lượng Tâm 
3- Hỷ Vô Lượng Tâm 
4- Xả Vô Lượng Tâm 
- TỨ BẤT HOẠI TỊNH gồm có: 
1- Niệm Phật 
2- Niệm Pháp 
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Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 


3- Niệm Tăng 

4- Niệm Giới 

- TỨ CHÁNH CẦN gồm có: 

1- Ngăn ác 

2- Diệt ác pháp 

3- Đinh thiện 

4- Tăng trưởng thiện pháp 

- TỨ NIỆM XỨ gồm có: 

1- Quán thân 

2- Quán thọ 

3- Quán tâm 

4- Quán pháp 

- THẤT GIÁC CHI gồm có: 

1- Niệm GHác Chỉ 

2- Tỉnh Tấn Giác Chi 

3- Khinh An Giác Chi 

4- Hỷ Giác Chỉ 

5- Định Giác Chi 

6- Xả Giác Chi 

7- Trạch Pháp Giác Chi 
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Trưởng ïião Thích Thông Lạc 


- TỨ NHƯ Ý TÚC gồm có: 
1- Dục Như Ý Túc 

2- Tinh Tấn Như Ý Túc 

3- Định Như Ý Túc 

4- Tuệ Như Ý Túc 


Bảng tóm lược trên đây đây đủ Ba 
Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo. 


2 vẰ®% ¿®, 
s* _$ s%* 
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Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 


La XeZ "/ N 


Đạt hát +|.2 vá 


\l+c ÊA¬ 
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TÂY CĂN gồm có: 


1- Nhãn căn tức là hai con mắt. 
2- Nhĩ căn tức là hai lỗ tai. 

3- Tỷ căn tức là hai lỗ mũi. 

4- Thiệt căn tức là lưỡi miệng. 
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Trưởng ïão Thích Thông Lạc 


B- Thân căn tức là cơ thể. 


Trên đây là NĂM CĂN trong cơ thể 
của chúng ta, nó thường phóng dật chạy 
theo sáu trần tạo ra muôn vàn sự đau khổ 
cho chúng ta, nên đức Phật dạy phương 
pháp đầu tiên là lấy NĂM CĂN tu tập. Đối 
với người mới bước chân vào đạo Phật mà 
không tu NĂM CĂN là tu tập sai pháp. 
Người mới vào tu tập mà lo tập ngồi thiền 
nhập định là không biết pháp tu. 

Cho nên bất cứ một người nào mới 
đến với đạo Phật đều phải nghiên cứu Ba 
Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo. Ba Mươi Bảy 
Pháp Môn này còn ghi chép trong kinh sách 
Nguyên Thủy được lưu giữ cho đến ngày 
nay. 


Tóm lược pháp môn tu NĂM CĂN là 
pháp môn ĐỘC CƯ, đó là pháp để bảo vệ và 
hộ trì: 

1- Hai con mắt 

2- Hai lỗ tai 

3- Hai lỗ mũi 

4- Miệng 

5- Thân 
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Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 


Muốn bảo vệ giữ gìn NĂM CĂN ấy 
được thanh tịnh thì không nên phóng dật. 
Muốn tâm không phóng dật thì phải sống 
MỘT MÌNH. Sống MỘT MÌNH là phương 
pháp tu tập NĂM CĂN. Nhờ sống MỘT 
MÌNH nên NĂM CĂN không tiếp xúc với 
các duyên bên ngoài mà kinh sách Phật 
giáo gọi là NĂM TRẤN (chỗ này dùng năm 
căn nên dùng năm trần, còn chỗ nào dùng 
sáu căn mới dùng sáu trần). Năm trần gồm 
có: 

1- Sắc là tướng mạo hình sắc của vạn 
vật trong vũ trụ như cây cỏ, đất đá, núi 
sông, các loài vật lớn hay nhỏ và con người. 


2- Thinh là âm thanh, tiếng nói, tiếng 
kêu, tiếng khóc, tiếng rên, tiếng la hay 
tiếng hét v.v... 

3- Hương là mùi thơm mùi thối, mùi 
thơm nồng nực hay mùi thối khó chịu. 

4- Vị là có mùi vị ngọt, bùi, cay, đắng, 
mặn, lạt. 

ð- Xúc là va chạm, sờ mó, rờ rẫm, xoa 
bóp. 
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Trưởng ïião Thích Thông Lạc 


Khi muốn sống MỘT MÌNH cho được 
trọn vẹn thì phải dùng pháp NHƯ LÝ TÁC 
Ý thường xuyên tác ý lôi các căn vào trong 
thân như sau: 

1- Mắt phải nhìn vào trong thân. 

2- Tai phải nghe vào trong thân. 

3- Mũi phải ngửi mùi trong thân. 

4- Lưỡi phải nếm vị cay, đắng, ngọt, 
bùi, mặn, lạt trong thân (miệng). 

5- Thân phải cảm giác nóng, lạnh, 
mát mẻ, đau nhức trong thân. 

Và cuối cùng tác ý: năm căn không 
được nhìn, nghe, ngửi, nếm, cảm giác năm 
trần bên ngoài mà hãy quay vào nhìn, nghe, 
ngửi, nếm, cảm giác trong thân. 

Đó là cách thức tu tập để giữ gìn 
hạnh ĐỘC CƯ sống không bị phóng tâm, 
phóng dật. 

Nếu người nào vào tu viện mà không 
giữ hạnh ĐỘC CƯ trọn vẹn thì nên xin về 
để ở trong gia đình tu tập lại. Khi nào sống 
ĐỘC CƯ được thì hãy xin vào tu viện tu 
tập, còn chưa sống được độc cư thì nên ở 
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Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 


trong gia đình tu pháp xả tâm ly dục ly bất 
thiện pháp. 


ĐỘC CƯ là pháp phòng hộ năm căn 
như chúng tôi đã nói ở trên, pháp môn ĐỘC 
CƯ này rất quan trọng. Nhận xét người tu 
sĩ nào giữ gìn hạnh ĐỘC CƯ trọn vẹn là 
người tu sĩ tu tập có kết quả tốt, còn những 
vị nào phá hạnh ĐỘC CƯ thì biết ngay họ 
không tu tập được nên cho họ về sống đời 
đạo đức nhân bản - nhân quả trong gia đình 
còn có lợi ích cho mình cho người hơn. 

Bắt đầu vào tu pháp môn NGŨ CĂN 
là phải sống ĐỘC CƯ nên biết ngay người 
tu được hay không tu được. Vì có sống ĐỘC 
CƯ là tu tập được, còn không sống ĐỘC CƯ 
là tu tập không được. Ở tu viện phần đông 
tu sĩ và cư sĩ đều rớt ở giai đoạn đầu tu tập 
phòng hộ NĂM CĂN này. 


“+ d* ¿*® 
s%* s%* s%* 
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Trưởng lão Thích Thông Lạc 


4 “=4 Bay thát S2 a2‡ 


N. lực gồm có: 


1- Tín lực 
2- Tấn lực 
3- Niệm lực 
4- Định lực 
5- Tuệ lực 
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Khi tu tập pháp môn NĂM CĂN ở 
trên tức là dùng ý thức giữ gìn mắt, tai, 
mũi, miệng, thân thanh tịnh không cho 
NĂM CĂN chạy theo năm trân thì chúng ta 
đạt được năm thành quả, đó là NGŨ LỰC. 
NGŨ LỰC là pháp thứ II mà trong kinh 
sách Nguyên Thủy còn ghi lại và lưu giữ cho 
đến ngày nay. 


Tóm lược pháp tu tập NGŨ LỰC, 
trước tiên chúng ta muốn tu tập TÍN LỰC 
thì phải hiểu nghĩa rõ ràng. TẤN LỰC có 
nghĩa là lòng tin sâu sắc đối với Phật pháp 
không bao giờ thay đổi, lòng tin bất di bất 
dịch dù cho ai chống trái bài bác Phật giáo 
chúng ta cũng không bao giờ nghe, không 
bao giờ thay lòng đổi dạ, chỉ biết tin vào 
pháp Phật. 


Muốn có được lòng tin như vậy thì 
chúng ta phải sinh ra cùng thời với đức 
Phật ra đời hoặc phải sinh làm người được 
gặp một bậc tu chứng cũng làm chủ sinh, 
già, bệnh, chết như Phật. 


Đó là điều cân thiết tạo nên TÍN 
LỰC, nếu không có điều kiện này thì dù 
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muốn dù không lòng tin của chúng ta không 
mạnh mẽ, chỉ tin một cách cạn cợt. 


Người không đủ lòng tin dù có tu tập 
đúng pháp của Phật thì cũng chỉ tu tập lấy 
có, thường phá hạnh độc cư, đi nói chuyện 
người này đến người khác. Những người này 
hiện thân là MA BA TUẦN trong Phật giáo 
thường đi đến thất người này rồi đến thất 
người khác làm cho mọi người không ai tu 
tập được. 


Khi thấy những loại MA BA TUẦN 
này thì quý thầy, quý cô nên đóng cửa thất 
không tiếp giao, đừng ở gần nên tránh xa, 
tránh xa những người này như tránh xa vi 
trùng bệnh truyền nhiễm. 


Trong chúng chỉ có một con MA BA 
TUẦN thì trong chúng đó phải cẩn thận khi 
thấy bóng dáng con MA đó thì nên đóng cửa 
thất cho chặt và ngồi thiền nhiếp tâm bất 
động để vượt qua loài Ma Quỷ. 

Những hành động tránh xa loài MA 
BA TUẦN là nói lên lòng tin của mình đối 
với Phật pháp không lay chuyển, còn ngược 
lại những người không có lòng tin hay lòng 
tin chưa đủ thường mở cửa thất ra tiếp 
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duyên. Đó là những người thích nói chuyện 
với những loài ma này. Quý vị nên lưu ý. 


Vì con đường tu theo Phật giáo không 
khó nhưng khó là do MA BA TUẦN cám dỗ 
quý vị để phá hạnh ĐỘC CƯ khiến cho tâm 
quý vị thường bị phóng dật. 


Khi có lòng tin sâu Phật pháp thì quý 
vị rất siêng năng tu tập không bao giờ 
biếng trễ. Khi có lòng tin thì mới có cố gắng 
tu tập. Sự cố gắng nỗ lực tu tập hết mình 
thì gọi là TẤN LỰC. Khi hằng ngày nỗ lực 
nhiếp tâm tu tập đúng pháp không hề sai 
sót một niệm nào cả, luôn luôn duy nhất có 
một niệm TÂM BẤT ĐỘNG từ giờ này đến 
giờ khác, từ đó niệm này trở thành một sức 
lực của niệm nên gọi là NIỆM LỰC. Khi 
niệm có lực chúng ta chỉ cần niệm là toàn 
cả thân tâm chúng ta gom lại thành một 
khối duy nhất không ai làm gì nó bị phân 
ra được nên gọi là ĐỊNH LỰC. Khi thân 
tâm gom lại thành một định lực thì trong 
khối định lực đó có một sự hiểu biết vượt ra 
khỏi không gian và thời gian. Sự hiểu biết 
không còn bị lệ thuộc vào không gian và 
thời gian được gọi là TUỆ LỰC. Đến đây 
chúng ta đã có đủ năm lực. 
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NGŨ LỰC này có được là do chúng ta tập 
NGŨ CĂN, khi ngũ căn thanh tịnh thì 
NGŨ LỰC xuất hiện đây đủ. Tuy nói vậy 
chớ trên đường tu tập NGŨ CĂN khi tu tập 
một căn nào thanh tịnh thì nơi căn đó xuất 
hiện đây đủ NGŨ LỰC. Cho nên NGŨ CĂN 
và NGŨ LỰC là những pháp đầu tiên tu 
theo Phật giáo, nếu chưa tu tập NGŨ CĂN, 
NGŨ LỰC mà tu tập pháp nào cũng mất 
căn bản vì vậy quý vị nên nhớ. 

Có nhiều người bắt đầu tu tập mà 
không tu tập những pháp căn bản như NGŨ 
CĂN và NGŨ LỰC lại tu tập thiền định 
hoặc niệm Phật nhất tâm cầu vãng sinh 
Cực Lạc Tây Phương hoặc tham thoại đầu, 
công án hoặc niệm chú hoặc tụng kinh Pháp 
Hoa. Những điều tu tập như vậy chứng tỏ 
người tu tập không rõ đường đi lối về của 
Phật giáo. Do tu tập sai pháp như vậy nên 
dù có tu tập ngàn đời muôn kiếp cũng chẳng 
tu tập đến đâu. Một bằng chứng hiện giờ 
cho chúng ta biết có bao nhiêu tu sĩ cũng 
như cư sĩ tu tập hết sức nhưng cũng chẳng 
có một người nào tu làm chủ SINH, GIÀ, 
BỆNH, CHẾT, vì đó là tu sai pháp không 
đúng Phật pháp. Đọc tiểu sử DANH TĂNG 
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VIỆT NAM tập I, tập II có trên mấy trăm 
vị cao tăng Việt Nam nhìn lại chỉ là những 
nhà học giả nhất là những vị có lối sống kỳ 
đặc khác thường khiến cho người đời tưởng 
là chứng đạo, chớ xét kỹ theo đúng pháp 
của Phật thì chưa có một vị nào tu tập đến 
đâu cả. Kinh sách của các Ngài viết chỉ là 
kiến giải theo kinh nghiệm bản thân của 
mình không giống chút nào của Phật dạy, 
nhất là lặp lại ý nghĩa kinh sách của Tổ xưa 
để lại, chỉ là những lý thuyết suông, không 
có kinh nghiệm trong tu hành làm chủ sinh, 
già, bệnh, chết. Vì thế những kinh sách này 
toàn là kinh tưởng. 


Khi đọc cuốn DANH TĂNG VIỆT 
NAM chúng tôi rất xấu hổ, là những danh 
tăng Việt Nam chỉ là kiến thức hữu học thế 
gian huân tập những kiến thức trong kinh 
sách Đại Thừa của các học giả Trung Hoa, 
chớ Kinh sách Phật giáo của Việt Nam 
chẳng có cuốn sách nào cả. Ngay cả dòng 
Thiền lớn nhất của Việt Nam TRÚC LÂM 
YÊN TỬ cũng chịu ảnh hưởng THIÊN 
TÔNG và TỊNH ĐỘ TÔNG Trung Hoa. Việc 
khéo léo thiện xảo của vua Trần Nhân Tông 
biết hợp hai giáo pháp của hai tông phái 
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lớn nhất của Trung Quốc này lại lập thành 
pháp môn tu hành cho dòng thiển TRÚC 
LÂM Việt Nam. Có những người không hiểu 
biết mới hãnh diện cho rằng Việt Nam cũng 
có dòng thiền không thua vì Trung Quốc, 
chớ kỳ thật Thiển Tông Việt Nam, THIÊN 
chẳng ra THIÊN mà TỊNH thì chẳng ra 
TỊNH. 


THIÊN gì mà còn tụng niệm (Tâm 
kinh bát nhã). TỊNH gì mà còn tham công 
án, tham thoại đầu, biết vọng liền buông. 
Có lẽ đây là THIÊN TỊNH song tu, THIÊN 
TỊNH song tu đó là lời nói che đậy sự tu 
hành của THIÊN TÔNG VIỆT NAM bị bế 
tặc. 


Đọc hết kinh sách Phật giáo và Thiền 
Tông Việt Nam chúng tôi chẳng thấy có một 
cuốn sách nào là của Việt Nam cả toàn là 
lai căng ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo và 
Thiền Tông Trung Quốc. 


Tại sao một dân tộc Việt Nam có một 
nền văn hóa riêng biệt không thua vì văn 
hóa các nước trên thế giới, thế mà bị ảnh 
hưởng Phật giáo Trung Quốc rất nặng 
không tự mình vươn lên xây dựng cho mình 
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một nền văn hóa đạo đức Phật giáo mà 
không chịu ảnh hưởng Phật giáo Ấn Độ và 
Trung Quốc và bất cứ một nước nào mang 
Phật giáo đến với đất nước chúng ta. 

Đọc lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng 
ta thấy rất rõ Phật giáo truyền vào Việt 
Nam đi vào ba ngõ: 


1- Ngõ thứ nhất từ Trung Hoa đến. 
2- Ngõ thứ hai từ Ấn Độ sang. 


3- Ngõ thứ ba từ Lào, Thái Lan và 
Campuchia sang. 


Từ Trung Hoa truyền đến Việt Nam 
có hai dòng tư tưởng Phật giáo: 


Dòng tư tưởng thứ nhất, đó là Phật 
giáo Tịnh Độ Tông do ảnh hưởng Nho giáo 
nên dòng tư tưởng mang tính chất mê tín 
hoang đường lạc hậu thường hướng dẫn giới 
bình dân vì giới này dễ tin. 

Như chúng ta ai cũng biết Phật giáo 
Tịnh Độ Tông từ Trung Quốc truyền sang 
Việt Nam là dòng tư tưởng mê tín. Đó là 
một Phật giáo không còn nguyên chất Phật 
giáo Ấn Độ, nó chịu ảnh hưởng tư tưởng 
Khổng giáo, Trang Tử Trung Quốc, mà sinh 
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ra một loại Phật giáo mê tín, lạc hậu 
thường lấy sự cúng bái, tụng niệm làm công 
phu tu hành của mình. Cho nên khi có bệnh 
tật hay tai nạn thì tụng kinh cầu an, nếu có 
người chết làm ma chay thì tụng niệm kinh 
cầu siêu. Khi tụng niệm kinh câu siêu 
thường đánh chuông, khổ mõ, và trống kèn, 
đàn nhạc theo giọng tụng kinh niệm Phật ê, 
a giống như ca hát mà các nhạc sư gọi 
NHẠC ĐẠO. 


Chính vì muốn ru hồn người vào cảnh 
mộng nên các nhà sư Đại Thừa mới xây 
dựng một thế giới siêu hình Cực Lạc Tây 
Phương để linh hồn người chết có chỗ nương 
tựa. Cho nên lấy sự cúng bái tụng niệm làm 
đường công phu: Trưa, chiều, tối khuya, 
chuông, mõ, trống, phách, đẩu nhịp nhàng 
theo giọng tụng niệm cao thấp ngâm nga 
giống như hát bộ. 


PHẬT GIÁO TỊNH ĐỘ TÔNG từ 
Trung Hoa truyền sang qua Việt Nam gây 
ảnh hưởng tư tưởng mê tín rất nặng cho cả 
một dân tộc Việt Nam cho đến ngày nay đã 
trở thành một nếp sống tư tưởng văn hóa 
mê tín lạc hậu. 
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Cho nên hiện giờ muốn bỏ một truyền 
thống văn hóa mê tín không phải dễ. Đó là 
một việc làm hết sức khó khăn. Trong 
những năm phong trào Việt Minh nổi dậy 
ra lệnh cấm dẹp những mê tín này nhưng 
khi phong trào Việt Minh thay đổi thì nạn 
mê tín lại tràn lan khắp nơi còn nhiều hơn 
nữa. 


Theo chúng tôi nghĩ muốn dẹp trừ tư 
tưởng Phật giáo mê tín thì không có gì bằng 
là nên mở những lớp học đạo đức nhân bản 
- nhân quả khiến mọi người am hiểu đâu là 
chánh tín và đâu là mê tín. Nhờ có sự hiểu 
biết Chánh tín của Phật giáo thì tệ nạn mê 
tín trong dân gian sẽ dần dân được quét 
sạch. Nói về tư tưởng mê tín được truyễển 
thừa lâu đời thì không có một thế lực hay 
một quyển uy nào mà cấm được, chỉ có ý 
thức con người biết nó là mê tín thì mới dẹp 
bỏ được. Dòng tư tưởng mê tín này đã trở 
thành một nền văn hóa của dân tộc Việt 
Nam. Cho nên hiện giờ muốn dẹp bỏ những 
mê tín lạc hậu này thì bắt đầu phải biên 
soạn sách giáo khoa đạo đức nhân bản - 
nhân quả từ tiểu học, trung học và đại học 
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để giúp các em am tường những mê tín lạc 
hậu đó từ đất nước Trung Quốc truyền sang. 


Dân tộc Việt Nam đã chịu ảnh hưởng 
dòng tư tưởng văn hóa của Phật giáo mê tín 
Trung Quốc truyền sang mà đến giờ này 
muốn bỏ mà chưa bỏ được, nhìn cảnh đồng 
bào dân tộc chúng ta đã hao tốn biết bao 
nhiêu tiền bạc mua vàng mã để rồi đem 
thiêu đốt, nếu hằng năm trong cả nước tính 
ra phải tiêu phí có hằng tỷ bạc về vấn đề 
mê tín lạc hậu này thật là đau lòng. 


Dòng tư tưởng thứ hai đó là Phật 
Thiền Tông chịu ảnh hưởng tư tưởng Lão 
giáo nên dòng tư tưởng này mang tính triết 
lý hướng dẫn giới trí thức nên thường dùng 
lý luận đề cao triết học TÁNH KHÔNG, 
nhờ triết học tánh không nên dễ thu hút 
giới tri thức. 

Phật giáo THIÊN TÔNG lấy lý luận 
dẫn chứng khoa học làm chỗ dựa vững chắc 
nên dễ lừa gạt giới trí thức một cách dễ 
dàng, nhất là khi truyền sang qua Nhật 
Bổn được người Nhật triển khai tận cùng 
loại tư tưởng Phật giáo này. 
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Đại diện cho Phật giáo Thiền Tông Nhật 
Bổn có đại sư SUZUKI, ông đã viết sách 
thiền làm nổi sóng các nước Đông Nam Á 
Châu. Từ năm 1970 đến năm 1980 người ta 
hướng về Thiền Tông như làn sóng ào ạt, 
nhưng từ năm 1980 đến nay làn sóng thiền 
Tông mới lần lần xuống cấp. Bởi vì THIÊN 
TÔNG lý luật rất hay nhưng tu chứng đạo 
thiền thì không ai tu tập được. Có đạt được 
cũng chỉ lọt vào trạng thái KHÔNG 
TƯỞNG. 


Qua mọi sự kiện trên chúng ta nên 
lưu ý pháp môn nào tu tập được và pháp 
môn nào tu tập không được. Mục đích tu tập 
của Phật giáo không phải diệt ý thức. Vì ý 
thức vốn là điều kiện cần thiết cho sự làm 
chủ thân tâm nên đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni dạy: “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các 
pháp”. Nếu ý thức bị ức chế như Tịnh Độ 
Tông, Thiền Tông và Mật Tông thì đó là tu 
tập sai pháp của Phật giáo. Phật giáo lấy ý 
thức dẫn tâm vào đạo. Cho nên đạo Phật 
mới có pháp môn NHƯ LÝ TÁC Ý như lời 
đức Phật đã dạy trong kinh LẬU HOẶC: 
“CÓ NHƯ LÝ TÁC Ý LẬU HOẶC CHƯA 
SINH SẼ KHÔNG SINH MÀ ĐÃ SINH THÌ 
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BỊ DIỆT”. Câu này dạy quá rõ ràng, nhờ đó 
chúng ta mới biết Phật giáo Thiền Tông và 
Phật giáo Tịnh Độ Tông Trung Quốc không 
phải là Phật dạy mà do các tổ Trung Quốc 
tu hành chưa tới nơi tới chốn rồi kiến giải 
viết ra kinh sách theo kinh nghiệm tu tập 
của mình. 

Khi văn hóa Phật giáo từ Ấn Độ 
truyền sang thì người Trung Quốc mượn nền 
văn hóa đó khéo tự chế biến thành một nền 
văn hóa Phật giáo Trung Quốc làm đồi dào 
cho văn hóa đất nước mình, thật là tuyệt 
VỜI. 

- Ngõ thứ hai từ Ấn Độ Phật giáo 
truyền sang vào miền Bắc đất nước ta, 
nhưng dân tộc Việt Nam đã chịu ảnh hưởng 
Phật giáo Trung Quốc nên họ không theo, vì 
thế các nhà sư Ấn Độ trở về nước. Do những 
điều kiện này mà di tích văn hóa Phật giáo 
Ấn Độ không có lưu lại đền tháp chùa ở 
miền Bắc Việt Nam. 

- Ngõ thứ ba Phật giáo Nam Tông từ 
Lào, Thái Lan, Campuchia truyền sang, vì 
thế mà những tỉnh sát ranh giới 
Camphuchia, Lào có một số người theo tu 
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tập, nhưng phần đông họ là người Việt lai 
Campuchia, chớ người Việt chính gốc thì 
không theo. 


Như vậy chúng ta thấy rất rõ dân tộc 
Việt Nam chịu ảnh hưởng văn hóa Phật 
giáo Trung Quốc rất sâu nặng, không thể có 
một tư tưởng Phật giáo nào làm thay đổi tư 
tưởng họ được. 


Như chúng ta ai cũng biết, nếu dựa 
theo dòng lịch sử Phật giáo truyền sang qua 
đất nước chúng ta thì Phật giáo không còn 
là của Phật giáo chính gốc nữa mà là một 
Phật giáo lai căng. Phật giáo lai căng là 
một loại Phật giáo tu hành uổng công vô ích 
vì tu hành chẳng đến đâu cả mà còn làm 
hao tốn tiền của một cách vô ích... 

Phật giáo hiện giờ là Phật giáo Bà ba 
Môn giáo, cho nên không ai tu chứng làm 
chủ sinh, già, bệnh, chết được, nếu chúng 
tôi không ra công dựng lại Chánh pháp của 
Phật, chắc không còn ai biết Phật giáo chân 
chánh gì nữa. 


Cho nên nói NGŨ LỰC mà nhận ra 
đúng Chánh pháp của Phật thì tu tập lần 
lượt xuất hiện đủ NĂM LỰC, còn nhận ra 


-39- 


Trưởng ïão Thích Thông Lạc 


không đúng Chánh pháp của Phật thì khó 
có NĂM LỰC được. Tại sao vậy? 


Vì lòng tin phải đặt đúng chánh Pháp 
của Phật thì siêng năng tu tập mới có kết 
quả tốt đẹp, còn không đúng chánh pháp 
của Phật thì tu tập không bao giờ có kết 
quả nên dù có siêng năng cũng chỉ một thời 
gian mà thôi. Chính siêng năng là nhờ tu 
tập có kết quả, còn tu tập không kết quả thì 
không sao siêng năng được. Phải không quý 
vị? 


Khi tu tập siêng năng đúng pháp thì 
NIỆM LỰC hiện tiền mà niệm lực hiện tiền 
từ giờ này sang giờ khác thì đó là ĐỊNH 
LỰC. Khi định lực ngự trị trong tâm chúng 
ta suốt bảy ngày đêm thì tâm rất thanh 
tịnh, giống như nước hồ trong xanh, vì thế 
tất cả mọi sự việc trong quá khứ hay tương 
lai khi chúng ta muốn biết thì chúng hiện 
ra rất rõ. Do đó mà danh từ trong kinh 
Phật gọi đó là TUỆ LỰC. 


Tới đây con đường tu tập của chúng ta 
đã hoàn mãn tâm luôn luôn BẤT ĐỘNG. Do 
sự bất động này mà người tu hành làm chủ 
sự sống chết dễ như trở bàn tay. 
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Tuy Ba Mươi Bảy phẩm Trợ đạo mà 
không phải tu tuần tự theo pháp mà nên 
chọn pháp nào phù hợp với đặc tướng của 
mình mà tu tập thì chứng đạo ở pháp đó 
chớ không phải tu hết cả Ba Mươi Bảy Pháp 
Môn. 


Cho nên khi vào tu tập chúng ta nên 
chọn pháp phòng hộ sáu căn rồi lấy CHÂN 
LÝ DIỆT ĐẾ, ôm chặt pháp NGŨ LỰC tu 
tập đến khi TUỆ LỰC xuất hiện thì chúng 
ta thành công. 


Nếu chúng ta không chọn pháp NGŨ 
CĂN và NGŨ LỰC tu tập thì chúng ta nên 
chọn pháp môn TỨ VÔ LƯỢNG TÂM đây 
là pháp thứ ba của Phật giáo trong 37 pháp 
tu tập. 


.* 
.* 
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Đất t,át đc ba 
'Ì0?¬4 KÂx. 


[ ứ Vô Lượng Tâm gồm có: 


1- Từ Vô Lượng Tâm 
2- Bi Vô Lượng Tâm 
3- Hỷ Vô Lượng Tâm 
4- Xả Vô Lượng Tâm 
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Trên đây là bốn pháp, Tứ Vô Lượng 
Tâm là pháp thứ ba của Phật giáo trong Ba 
Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo. Khi tu tập bốn 
pháp này giúp cho tâm chúng ta mở rộng 
LÒNG YÊU THƯƠNG đến với muôn loài. 
Nhờ LÒNG YÊU THƯƠNG ấy mà không có 
một ác pháp nào tác động vào thân tâm 
chúng ta được, tức là chúng ta biết buông xả 
mọi ác pháp bằng LÒNG THƯƠNG YÊU. 
Cho nên gọi nó là TỨ VÔ LƯỢNG TÂM 
nghĩa là pháp môn dạy chúng ta mở rộng 
lòng thương yêu rộng lớn như đất trời. 


TỨ VÔ LƯỢNG TÂM chỉ có Phật 
giáo mới có mà thôi, nó còn ghi lại trong 
kinh sách Nguyên Thủy cho đến ngày nay. 
Nếu quý vị không đủ lòng tin thì hãy tìm 
ngay kinh tạng Pali do Hòa Thượng Minh 
Châu dịch. 

Bắt đầu tu tập TỨ VÔ LƯỢNG TÂM 
thì nên tu tập tâm từ. TỪ VÔ LƯỢNG TÂM 
có nghĩa là LÒNG YÊU THƯƠNG rộng lớn 
như đất trời phủ trùm vạn vật không chỗ 
nào là không có LÒNG THƯƠNG YÊU ấy. 

LÒNG YÊU THƯƠNG ấy không có 
một vật gì mà không thương yêu, thương 
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yêu từ cây cỏ đất đá núi sông, từ không khí 
ánh sáng mặt trời mặt trăng, các tính tú 
ngày đêm đều thương yêu cả. 


TỪ VÔ LƯỢNG TÂM có nghĩa là 
LÒNG YÊU THƯƠNG tất cả muôn loài còn 
đang sống, còn đang hít thở không khí, còn 
đang hoạt động, rung động theo không gian 
và thời gian. 

Người tu tập lòng TỪ VÔ LƯỢNG 
TÂM là người tu tập Chánh Niệm Tĩnh 
Giác, nhờ có TĨNH GIÁC nên chúng ta mới 
thực hiện TỪ VÔ LƯỢNG TÂM, nhờ có TỪ 
TÂM VÔ LƯỢNG chúng ta mới buông xả 
tất cả ác pháp một cách dễ dàng. 


Khi thực hiền được TỪ TÂM VÔ 
LƯỢNG thì đồng thời là BI TÂM VÔ 
LƯỢNG, HỶ TÂM VÔ LƯỢNG và XẢ TÂM 
VÔ LƯỢNG cũng xuất hiện một lượt. 


TỨ VÔ LƯỢNG TÂM tuy nói là bốn 
pháp, nhưng chỉ tu tập thành tựu một pháp 
là ba pháp kia đều xuất hiện đủ. Đây gọi là 
một chùm pháp, chúng ta nên chọn một 
trong bốn pháp này, pháp nào mà mình ưa 
thích nhất là pháp đó đúng đặc tính của 
mình. 


-34- 


Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 


Nếu chúng ta có duyên với pháp môn 
TỪ VÔ LƯỢNG TÂM thì tu tập rất thích 
thú và kết quả tu tập đâu là đạt được ngay 
liền. Còn nếu chúng ta tu tập mà không có 
kết quả tức là chúng không có duyên với 
pháp môn này thì chúng ta nên thay đổi 
pháp tu tập. Chúng ta nên chuyển qua tu 
tập pháp môn NIỆM PHẬT TỨ BẤT HOẠI 
TỊNH. NIỆM PHẬT TỨ BẤT HOẠI TỊNH. 
là pháp thứ tư trong ba mươi bảy pháp tu 
tập của Phật giáo. 


Pháp môn NIỆM PHẬT TỨ BẤT 
HOẠI TỊNH là một pháp môn mà người ta 
lầm tưởng là pháp môn Tịnh Độ, Pháp môn 
Tình Độ là pháp môn niệm danh hiệu Phật 
Di Đà, dùng câu Di Đà ức chế ý thức để 
tưởng thức xuất hiện hoạt động, nên trong 
kinh Di Đà dạy: “Thất nhật nhất tâm bất 
loạn chuyên trì danh hiệu A Di Đà dự 
chư thánh chúng hiện tại bỳ tiền”. Câu 
này có nghĩa là niệm Phật Di Đà bảy ngày 
đêm tâm không loạn thì sẽ thấy cảnh giới 
Cực Lạc Tây Phương và Thánh chúng. Khi 
chúng ta ức chế ý thức không hoạt động thì 
liên ngay đó tưởng thức hoạt động, khi 
tưởng thức hoạt động thì một thế giới ảo 
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xuất hiện như cảnh giới trong giấc chiêm 
bao. 


+ vẰ®% ¿$, 
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` 


Ị Đạt tuát «j2 %ø 
- Tếlếc2Aikee 


LỄ bÁ\ 


1- N.. Phật 


2- Niệm Pháp 

3- Niệm Tăng 

4- Niệm Giới 

Trên đây là BỐN pháp, pháp thứ tư 
của Phật giáo theo lời dạy của Phật còn ghi 
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lại trong kinh sách Nguyên Thủy. Bốn pháp 
niệm Phật này không giống pháp môn niệm 
Phật trong kinh sách Đại Thừa. Bốn pháp 
môn niệm Phật này dạy chúng ta sống như 
Phật, sống như các pháp, sống như chúng 
thánh Tăng đệ tử của Phật và sống như giới 
luật. 

Chữ niệm ở đây không có nghĩa là 
niệm lầm thâm trong miệng mà chữ niệm ở 
đây có nghĩa là bắt chước, làm theo từng 
hành động cho đúng những oai nghi chánh 
hạnh của những bậc chân tu. 


Trong bốn pháp môn này cũng là một 
chùm pháp, nếu chúng ta chỉ cần tu một 
pháp trong bốn pháp này thì cũng thành 
tựu luôn cả bốn pháp kia, vì một pháp là cả 
bốn pháp. 

Ví dụ: Tu tập pháp thứ nhất là NIỆM 
PHẬT trong pháp môn TỨ BẤT HOẠI 
TỊNH thì cũng giống như tu tập NIỆM 
PHÁP, NIỆM TĂNG và NIỆM GIỚI. Cho 
nên tuy nói là bốn pháp, có bốn tên khác 
nhau nhưng khi thực hành thì trong bốn 
pháp này không khác nhau. NIỆM PHẬT 
cũng giống như NIỆM PHÁP, NIỆM PHÁP 
cũng giống như NIỆM TĂNG, NIỆM TĂNG 
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cũng giống như NIỆM GIỚI, vì Phật sống 
như PHÁP, như GIỚI và như CHÚNG 
THÁNH TĂNG. Cho nên người sống giống 
như Phật là người sống không sai PHÁP, 
người sống không sai PHÁP là người sống 
không sai khác CHÚNG THÁNH TĂNG; 
sống không sai khác CHÚNG THÁNH 
TĂNG là sống đúng GIỚI LUẬT. 

Muốn tu tập pháp môn NIỆM PHẬT 
TỨ BẤT HOẠI TỊNH thì chỉ tu một pháp 
môn NIỆM PHẬT mà thành tựu bốn pháp: 
niệm PHẬT, niệm PHÁP, niệm TĂNG, 
niệm GIỚI. 

Khi tu tập NIỆM PHẬT TỨ BẤT 
HOẠI không hợp với đặc tướng của mình 
nên thường bị niệm vọng tưởng khởi hay bị 
hôn trầm, thùy miên, vô ký và ngoan không 
tấn công thì chúng ta nên thay đổi pháp tu 
tập. Thay đổi pháp tu tập thì chúng ta tu 
tập ngay pháp môn TỨ CHÁNH CẦN. 

Tuy pháp môn TỨ CHÁNH CÂN có bốn 
pháp tu tập, nhưng kỳ thực chỉ tu tập một 
pháp mà thôi. 

Dưới đây là pháp môn tu tập TỨ 
CHÁNH CẦN. Pháp môn TỨ CHÁNH CẦN 
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là pháp thứ năm trong Ba Mươi Bảy Phẩm 
Trợ Đạo của Phật giáo. 


+ vẰ®% ¿$, 
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Ƒ ứ Chánh Cần gồm có: 


1- Ngăn ác pháp 

2- Diệt ác pháp 

3- Sinh thiện pháp 

4- Tăng trưởng thiện pháp 
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Trên đây là bốn pháp tu tập của pháp 
môn TỨ CHÁNH CÂN. Pháp môn TỨ 
CHÁNH CẦN là pháp môn thứ năm của 
Phật giáo theo lời dạy của đức Phật còn ghi 
lại trong kinh sách Nguyên Thủy. 


Bốn pháp này rất quan trọng trong sự 
tu tập theo Phật giáo. Đây là một phương 
pháp giúp cho người tu sĩ Phật giáo hằng 
ngày sống trong thiện pháp, sống trong tâm 
BẤT ĐỘNG. 


Ai cũng biết mục đích của Phật giáo 
là sống trong tâm BẤT ĐỘNG. Muốn tâm 
BẤT ĐỘNG thì hằng giây, hằng phút, hằng 
giờ, hằng ngày phải siêng năng tu tập 
NGĂN ÁC, ngăn ác pháp tức là ngăn từng 
tâm niệm THAM, SÂN, SI, MẠN, NGHI. 
Khi có niệm khởi lên trong tâm thì hãy 
mau mau dùng pháp NHƯ LÝ TÁC Ý làm 
cho niệm đó dừng lại và tan biến mất. Khi 
niệm đó dừng lại và tan biến mất thì để lại 
một khoảng thời gian ngắn trong tâm BẤT 
ĐỘNG rồi có niệm khác khởi lên, khi có 
niệm khác khởi lên như vậy thì chúng ta lại 
tác ý ngăn chặn niệm ấy thì niệm ấy dừng 
lại và tan biến mất, lúc bấy giờ để lại cho 
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tâm chúng ta BẤT ĐỘNG một khoảng thời 
gian ngắn nữa. 


Hằng ngày chúng ta chỉ cần tu tập 
một pháp NGĂN ÁC là có đủ bốn pháp 
DIỆT ÁC, SINH THIỆN, TĂNG TRƯỞNG 
THIỆN PHÁP. Cho nên tu tập TỨ CHÁNH 
CÂN không phải tu cả bốn pháp mà chỉ tu 
tập một pháp mà thôi. 

Khi vào tu tập chúng ta nên lấy pháp 
môn đầu tiên của TỨ CHÁNH CÂN mà tu 
tập đó là pháp môn NGĂN ÁC. 

NGĂN ÁC tức là ngăn các niệm khởi, 
nhưng trong tâm chúng ta có niệm thiện 
khởi thì chúng ta phải làm sao? 


Dù niệm đó thiện nhưng vì tâm chúng 
ta chưa ly dục ly ác pháp hết nên thiện đó 
vẫn còn là ác pháp chớ không phải là thiện 
pháp thật sự. 

Hiện giờ trong tâm chúng ta có một 
niệm thiện duy nhất đó là niệm thiện tâm 
BẤT ĐỘNG. Cho nên trong pháp môn TỨ 
CHÁNH CÂN dạy SINH THIỆN TĂNG 
TRƯỞNG THIỆN, tức là niệm thiện TÂM 
BẤT ĐỘNG, niệm này thì không nên diệt 
mà phải tăng trưởng sống cho được với 
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TÂM BẤT ĐỘNG này, còn tất cả niệm 
thiện khác đều diệt sạch. Nhưng khi tâm 
khởi ra niệm thì phải mau mau đình chỉ 
không cho chúng hoạt động, do ngăn các 
niệm khởi nên tâm sẽ BẤT ĐỘNG. 


Tâm sẽ BẤT ĐỘNG là chúng ta đã 
đạt được mục đích giải thoát của Phật giáo. 
Vì thế chúng ta chỉ cần tu một pháp mà 
thôi, pháp NGĂN ÁC là đủ rồi. Cho nên nói 
tu tập TỨ CHÁNH CÂN chớ thực ra chỉ có 
tu tập pháp NGĂN ÁC. Pháp NGĂN ÁC là 
pháp đầu tiên trong bốn pháp của pháp môn 
TỨ CHÁNH CÂN. Xin quý vị lưu ý trong 
khi tu tập pháp môn này. 


Con đường tu tập theo Phật giáo nếu 
không tu tập pháp môn TỨ CHÁNH CẦN 
thì không bao giờ tu tập pháp nào có giải 
thoát cả, vì pháp môn TỨ CHÁNH CÂN rất 
quan trọng, nó là đệ nhất pháp XẢ TÂM 
của Phật giáo. Cho nên những ai không tu 
tập TỨ CHÁNH CÂN mà tu tập các pháp 
môn khác là không biết đường lối tu tập của 
Phật giáo. Không biết đường lối của Phật 
giáo mà tu tập thì tu tập sai làm mất căn 
bản con đường tu tập của mình. 
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Pháp môn TỨ CHÁNH CẦN như đội 
quân tiền phong luôn luôn đi trước khai sơn 
phá thạch để cho cả một quân đoàn thiện 
chiến tiến sâu vào căn cứ giặc, nhờ đó nó 
mới san bằng những căn cứ của giặc để TỨ 
NIỆM XỨ đến thành lập chánh quyển cai 
tr. 


Cho nên những ai tu tập pháp môn 
TỨ NIỆM XỨ mà chưa tu tập pháp môn TỨ 
CHÁNH CÂN là không biết đường lối tu 
tập. Tu như vậy là sai, chẳng bao giờ có giải 
thoát, vì tu lộn ngược pháp, pháp trước ra 
sau pháp sau ra trước. 


Xin lưu ý quý vị pháp môn TỨ 
CHÁNH CẤN bao giờ cũng tu tập trước 
pháp môn TỨ NIỆM XỨ. 


“+ ¿* 4® 
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Ƒ ứ Niệm Xứ gồm có: 


1- Quán thân trên thân 
2- Quán thọ trên thọ 
3- Quán tâm trên tâm 


4- Quán pháp trên pháp 
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Pháp môn TỨ NIỆM XỨ là một pháp 
môn tu tập để chứng đạo, pháp môn này là 
một pháp môn rất quan trọng cho sự chứng 
đạo, nếu ai không tu tập pháp môn này thì 
không bao giờ chứng đạo, cho nên chúng ta 
cần phải thông suốt đường lối tu tập như 
thế nào đúng và như thế nào sai. 


Một lần nữa chúng tôi xin nhắc quý 
vị: phải tu tập pháp môn TỨ CHÁNH CÂN 
rồi sau mới tu tập đến pháp môn TỨ NIỆM 
XỨ, nếu không biết thì đừng tu tập mà có tu 
tập thì chỉ uống công mà thôi. 


Đừng nghe nói pháp môn TỨ NIỆM 
XỨ mà ham tu cao. Pháp môn TỨ NIỆM 
XỨ dành cho những bậc giới luật nghiêm 
túc, dành cho những bậc tâm đã BẤT 
ĐỘNG trước các ác pháp và các cảm thọ, 
chớ không phải pháp môn này ai cũng muốn 
tu tập là tu tập được. Nếu quý vị tu tập mà 
không biết khả năng trình độ của mình thì 
đó là tu tập sai pháp xin quý vị cần quan 
tâm. 

Dưới đây là pháp môn TỨ NIỆM XỨ, 
một pháp môn dành cho những người đã tu 
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tập xong NGŨ CĂN, NGỮ LỰC và TỨ 
CHÁNH CẦN. 

TỨ NIỆM XỨ là pháp môn thứ sáu 
của Phật giáo theo lời dạy của đức Phật còn 
ghi lại trong kinh sách Nguyên Thủy. TỨ 
NIỆM XỨ theo BÁT CHÁNH ĐẠO thì nó là 
CHÁNH NIỆM. Vậy trạng thái CHÁNH 
NIỆM như thế nào? 


Trạng thái CHÁNH NIỆM là một 
trạng thái tâm BẤT ĐỘNG, THANH 
THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ, tâm luôn luôn 
tỉnh giác trên bốn chỗ THÂN, THỌ, TÂM, 
PHÁP. Cho nên TỨ NIỆM XỨ gọi là TRÊN 
THÂN QUÁN THÂN. Tuy nói rằng trên 
thân quán thân nhưng sự thật là trên 
THÂN quán cả bốn chỗ THÂN, THỌ, TÂM, 
PHÁP. 

Tuy nói bốn pháp chớ khi tu tập chỉ 
có tu tập một pháp TRÊN THÂN QUÁN 
THÂN mà thôi. 

Pháp môn TỨ NIỆM XỨ là pháp môn 
nhiếp tâm BẤT ĐỘNG cuối cùng của Phật 
giáo, vì chính người tu tập sống được với 
tâm BẤT ĐỘNG là đã chứng đạo. Ở đây 
không còn tu pháp môn nào khác nữa. Cho 
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nên pháp môn TỨ NIỆM XỨ được xem là 
pháp môn tu tập cuối cùng của Phật giáo gọi 
là CHÁNH NIỆM. Nơi đây tất cả năng lực 
làm chủ thân tâm sẽ được xuất hiện trên 
mảnh đất BẤT ĐỘNG. BẢY GIÁC CHI 
cũng xuất hiện đầy đủ trên tâm BẤT ĐỘNG 
này. Vì thế quý vị đừng vội vàng tu tập TỨ 
NIỆM XỨ mà nên xét lại tâm mình đã BẤT 
ĐỘNG chưa, nếu tâm BẤT ĐỘNG thì mới 
tu tập TỨ NIỆM XỨ, còn chưa thì nên trở 
lại tu tập pháp môn TỨ CHÁNH CẦN. 
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% — Đụ báts “hở bếy 
Ẩk- tác vẲ: 


1- N.. Giác Chi 


2- Tinh Tấn Giác Chi 
3- Khinh An Giác Chi 
4- Hỷÿ Giác Chi 

5- Định Giác Chi 
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6- Xả Giác Chỉ 
7- Trạch pháp Giác Chi 


Trên đây là BẢY pháp, pháp thứ bảy 
của Phật giáo theo lời dạy của đức Phật còn 
ghi lại trong kinh sách Nguyên Thủy. 


Khi chúng ta tu tập tác ý tâm BẤT 
ĐỘNG mà chỉ còn có một tâm BẤT ĐỘNG 
từ giờ này đến giờ khác mà không có một 
niệm nào xen vào chỗ tâm BẤT ĐỘNG là 
chúng ta đã đạt được NIỆM GIÁC CHI. 
NIỆM GIÁC CHI tức là tâm BẤT ĐỘNG 
trên TỨ NIỆM XỨ (trên thân quán thân). 


Lúc nào chúng ta cũng thấy siêng 
năng trong trạng thái thân tâm BẤT 
ĐỘNG trên TỨ NIỆM XỨ thì đó là TINH 
TẤN GIÁC CHI xuất hiện. Trên trạng thái 
TINH TẤN GIÁC CHI xuất hiện tâm BẤT 
ĐỘNG, AN LẠC, NHE NHÀNG thì đó là 
KHINH AN GIÁC CHI xuất hiện. Trên 
trạng thái KHINH AN, GIÁC CHI có một 
niềm vưi hoan hỷ thì đó là HỶ GIÁC CHI 
xuất hiện. Trên trạng thái HỶ GIÁC CHI 
kéo dài từ ngày này sang ngày khác mà 
không mất trạng thái này là ĐỊNH GIÁC 
CHI xuất hiện. Trên trạng thái ĐỊNH GIÁC 
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CHI này kéo dài mãi suốt bảy ngày đêm, 
không có một niệm nào xen vô xen ra thì đó 
là XẢ GIÁC CHI. Khi XÃ GIÁC CHI xuất 
hiện thì tâm ly dục ly ác pháp hoàn toàn, 
lúc bấy giờ tâm không còn ngũ triển cái và 
bảy kiết sử nữa. Khi NGŨ TRIÊN CÁI và 
THẤT KIẾT SỬ bị diệt trừ tận gốc thì 
TRẠCH PHÁP GIÁC CHI xuất hiện. Khi 
TRẠCH PHÁP GIÁC CHI xuất hiện thì tâm 
chúng ta đây đủ TỨ NHƯ Ý TÚC. 
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1z +) inh Như Ý Túc 


2- Tinh Tấn Như Ý Túc 

3- Tuệ Như Ý Túc 

4- Dục Như Ý Túc 

Trên đây là BỐN pháp, pháp môn 


này là pháp môn thứ tám của Phật giáo 
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theo lời dạy của đức Phật còn ghi lại trong 
kinh Nguyên Thủy. 


Tổng cộng lại tất cả các pháp tu tập 
của đạo Phật chúng ta có đúng là BA MƯƠI 
BẢY PHÁP MÔN, ngoài ba mươi bảy pháp 
môn này, để thực hiện trọn đủ trong chương 
trình BÁT CHÁNH ĐẠO thì không còn 
pháp môn nào khác nữa, xin quý vị lưu ý 
đừng để giáo pháp ngoại đạo lừa đảo. 


Đạo Phật chỉ có ba mươi bảy môn tu 
tập này mà thôi nó không còn một pháp 
môn nào khác nữa. Nếu còn có pháp môn 
nào ngoài ba mươi bảy pháp pháp môn này 
thì đó là pháp môn của ngoại đạo. 

Bởi vậy Phật giáo có pháp môn riêng 
của Phật giáo mà ngoại đạo không bao giờ 
có những pháp môn ấy, cho nên ngoại đạo 
không thể nào mạo nhận pháp môn của 
mình là pháp môn của Phật giáo được. Kinh 
sách Đại Thừa và kinh sách Thiền Tông 
muốn mạo nhận những kinh sách này là của 
Phật thuyết nhưng không làm sao được nên 
Đại Thừa và Thiền Tông mới nghĩ ra 
phương cách gạt tín đồ bằng cách dựng lên 
những trang thiển sử có 33 vị Tổ sư thiền 


-64- 


Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 


Ấn Độ và Trung Quốc. Kinh sách Đại Thừa 
và Thiền Tông làm trái ngược lại với lời di 
chúc của đức Phật trước khi nhập Niết Bàn: 
“Này các thầy tỳ kheo, sau khi Ta nhập 
diệt các thây tỳ kheo bãy lấy GIỚI 
LUẬT uà Giáo Pháp (TỨ NIỆM XÚ) của 
Ta làm thầy, làm chỗ nương tựa uững 
chắc, không nương tựa một điều gì 
khác, đừng lấy ai làm thầy cđ”. Kinh 
sách phát triển làm sao gạt được khi kinh 
sách nguyên thủy còn ghi lại lời di chúc đó. 
Ba mươi bảy pháp môn của Phật còn kia thì 
bộ mặt dối trá bị lật tẩy quý vị có thấy 
không? 


Quý vị cũng biết kinh sách phát triển 
Đại Thừa và kinh sách Tối Thượng Thừa 
của Thiền Tông Trung Hoa cố ý mạo nhận 
là Phật thuyết, nên xếp kinh A Hàm những 
lời đức Phật dạy vào hàng Tiểu Thừa để lừa 
đảo mọi người. Nhưng khi đọc kinh Nikaya 
nguyên gốc của Phật mới biết Đại Thừa và 
Tối Thượng Thừa là kinh sách của Phật 
giáo Trung Quốc chịu ảnh Khổng giáo và 
Lão giáo rất nặng, cho nên kinh sách phát 
triển và kinh sách Tối Thượng Thừa không 
còn là Phật giáo nguyên thủy. 
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Kinh sách phát triển và kinh sách 
Tối Thượng Thừa tu hành không bao giờ 
làm chủ SINH, GIÀ, BỆNH, CHẾT. Cho 
nên kinh sách này không bao giờ dám đá 
động đến việc tu tập làm chủ sinh tử và 
chấm dứt luân hải. 
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L} o_ đâu chúng tôi căn cứ mà biết 


Ba Mươi Bảy Pháp Môn này là của đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng? Do từ các 
kinh sách Nguyên Thủy, xin quý vị hãy 
nghiên cứu tạng kinh Nikaya do HT Minh 
Châu dịch từ tiếng PALI sang Việt ngữ. 
Nhất là chúng tôi căn cứ vào bài pháp 
“THỨC ĂN” trong kinh Nikaya để giải 
nghĩa rõ ràng. Vậy chúng ta hãy lắng nghe 
đức Phật dạy: “Này các tỳ kheo! Cái gì là 
thức ăn cho Mình Gidi Thoát (Tưm 
Minh)? Bảy Giác Chỉ, cần phải trả lời 
như uậy”. 

Minh Giải thoát tức là Ba Minh: 

1- Túc Mạng Minh 

2- Thiên Nhãn Minh 

3- Lậu Tận Minh 

Túc Mạng Minh là một trí tuệ siêu 
việt của Phật giáo. AI tu hành có được trí 
tuệ này thì nhìn về quá khứ biết rõ nhiều 
đời nhiều kiếp của mình và của những người 
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khác. Biết kiếp trước chúng ta sinh ở nước 
nào, làng nào, xã nào, huyện nào, tỉnh nào, 
tên gì họ gì, nghèo giàu đều biết rất rõ, nhờ 
trí tuệ này mới biết người chết đây sinh kia 
chứ không có linh hồn đi đầu thai xuống địa 
ngục hay lên thiên đàng hay sống theo con 
cháu bốn mươi chín ngày để làm tuần, làm 
tự rồi mới tái sanh kiếp khác. Đó là sự 
tưởng tượng của các tôn giáo còn lạc hậu mê 
tín. 


Thiên Nhãn Minh là một trí tuệ thứ 
hai, nó quan sát không gian vũ trụ không 
chỗ nào là không thấy. Không có một vật gì 
trong không gian vũ trụ mà nó bỏ sót dù vật 
ấy rất nhỏ như hạt vi trần. Xưa đức Phật 
dùng Thiên Nhãn Minh nhìn vào một ly 
nước và tuyên bố rằng trong ly nước có vô 
lượng trùng. Thời gian đó ít ai tin nhưng 
thời đại khoa học có kính hiển vi và thiên 
văn kính họ bảo rằng đức Phật nói không 
Sa1. 

Lậu Tận Minh là một trí tuệ thứ ba 
thấu suốt mọi vật, mọi pháp trên thế gian 
này không có pháp nào thường còn toàn là 
vô thường, không có pháp nào là ta, là của 
ta, là bản ngã của ta chỉ là theo các duyên 
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hợp mà thành ra vạn vật, vạn pháp rồi 
cũng theo các duyên tan mà vạn vật, vạn 
pháp hoại diệt, chứ không có một đấng Vạn 
Năng nào sinh thành và cũng không có một 
đấng Sa Tăng nào diệt vạn vật. 


Cho nên, không ai làm khổ mình và 
mình cũng không làm khổ ai, chỉ có 12 
duyên tan hợp mà khổ đau trùng trùng diễn 
tiếp khổ này đến khổ khác. Do trí tuệ Lậu 
Tận Minh mà đức Phật thấy con người sống 
trong lậu hoặc nên chịu đau khổ vô vàn. 


Người tu hành muốn có được ba trí 
tuệ này thì phải thực hiện TÂM BẤT 
ĐỘNG trên Tứ Niệm Xứ bảy ngày đêm. Khi 
sống được bảy ngày đêm TÂM BẤT ĐỘNG 
thì Bảy Năng Lực Giác Chi lần lượt xuất 
hiện. 
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MA Giác Chi 


2- Tỉnh Tấn Giác Chi 
3- Khinh An Giác Chì 
4- Hỷ Giác Chi 

5- Định Giác Chi 

6- Xả Giác Chi 
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7- Trạch pháp Giác Chi 

Khi Bảy Giác Chi xuất hiện đầy đủ 
thì chúng ta có đủ Tứ Thần Túc: 

1- Tỉnh Tấn Như Ý Túc 

2- Định Như Ý Túc 

3- Tuệ Như Ý Túc 

4- Dục Như Ý Túc 

Khi có Bốn Như Ý Túc thì mới nhập 
được Tứ Thánh Định, còn chưa có Bốn Như 
ý Túc thì không bao giờ nhập Tứ Thánh 
Định được, do đó ai nói nhập thiền định bảy 
tám ngày hay sáu bảy tháng là nhập thiển 
định tưởng. 

Cho nên khi người nào nói về thiển 
mà nói không đúng lời dạy của Phật là biết 
ngay họ là những người chịu ảnh hưởng 
pháp thiển của ngoại đạo, còn không là 
những người nghiên cứu kinh sách rồi nói 
ra thì chúng ta cũng biết ngay họ là những 
người sống trong kiến giải tưởng chớ không 
biết cách thức nhập thiền định nào cả. 

Như đức Phật dạy khi nào chúng ta tu 
chứng thì mới dám dạy người tu, còn chưa 
chứng thì đừng dạy, nếu dạy sẽ đưa người ta 
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vào con đường thiền tưởng như hiện giờ các 
sư các thầy từ Nam Tông đến Bắc Tông tu 
chưa xong mà dạy người tu nên thầy trò tu 
thiền mà vào bệnh viện trị bệnh, thật là 
xấu hổ vô cùng. 


Thiền sư dạy người tu thiển là phải 
làm chủ bệnh, chớ thiển sư gì mà chết trong 
bệnh ung thư như thiền sư ni Ayya Khema. 
Thiền sư đã viết 25 tác phẩm nói về thiển 
và Phật giáo, nhưng cái chết của thiển sư 
thì sách của thiển sư không còn giá trị nữa. 
Vì thiển còn bệnh tật là thiền ngoại đạo. 


Nếu người nào tu theo đúng pháp của 
Phật tâm Bất Động trên Tứ Niệm Xứ như 
trên đã dạy thì nhập từ Sơ thiền đến Tứ 
thiền thì tất cả bệnh đau trên thân đều đuổi 
ra khỏi thân. Và chính Tứ thiển là pháp 
môn làm chủ sự sống chết, có nghĩa hành 
giả nhập được Tứ thiền thì tịnh chỉ được hơi 
thở, nhờ đó muốn sống chết hồi nào thì 
cũng rất tự tại, chết là chết ngay liển. 
Thiền định như vậy mới thật sự là thiển 
định của Phật giáo. 


Nhìn lại từ Đông sang Tây biết bao 
nhiêu là thiển sư. Ông thì bị xe đụng chết, 
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ông thì đi nằm bệnh viện rồi chết, những 
bệnh của quý vị thiển sư đều thuộc về loại 
bệnh nan y. 


Khi được làm thiền sư dạy đạo thì 
phật tử dâng cúng những thực phẩm ngon 
bổ, càng ngon bổ thì càng độc, do đó “thích” 
ăn ngon bổ nên không có vị nào thoát khỏi 
những bệnh nan y. 


Đạo Phật ly dục ly bất thiện pháp thế 
mà thiển sư còn thích ăn ngon bổ vậy xưng 
là thiền của Phật giáo thì thiền của Phật 
giáo làm sao có thiển như vậy được. 

Tu hành chưa nhiếp được tâm bao 
nhiêu mà đi dạy người khác tu thật là 
những người đang “háo danh” muốn mình 
làm thầy thiên hạ. Thật đáng chê trách. 


Muốn làm thây dạy người tu tập thì 
phải có đủ Bảy Năng Lực Giác Chi, nếu 
chưa có thì nên im hơi, lặng tiếng để lo tu 
tập cứu mình ra khỏi biển khổ. Đó là điều 
duy nhất quý vị nên làm, đừng nghĩ đến ai 
cả mà hãy nghĩ đến mình. 

Muốn tu tập có Bảy Năng Lực Giác 
Chi thì phải tìm hiểu pháp nào tu tập mà có 
Bảy Năng Lực Giác Chi, chớ không phải từ 
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trên pháp môn Bảy Giác Chi tu tập mà có 
Bảy Giác Chi, quý vị nên nhớ kỹ bài pháp 
các “P"HỨC ĂN” Nếu quý vị không biết 
pháp nào tu tập có Bảy Năng Lực Giác Chỉ 
thì hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Này các 
tỳ kheo! Cát gì là thức ăn cho Năng Lực 
Bảy Giác Chỉ? Bốn Niệm Xứ, cần phải 
trởủ lời như uộy”. 

Theo như lời dạy trên đây của đức 
Phật thì Bốn Niệm Xứ là pháp môn tu hành 
sinh ra Bảy Năng Lực Giác Chi. Vậy cách 
thức tu tập Bốn Niệm Xứ như thế nào? 


'*% ¿% ¿® 
se .% 
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1- ƒ rên thân quán thân. 


2-_ Trên thọ quán thọ. 
j- Trên tâm quán tâm. 
4- Trên phúóp quán phúp. 


Vậy trên thân quán thân như thế 
nào? 


Trên thân quán thân có nghĩa là 
dùng mắt nhìn thấy, tai lắng nghe, cảm 
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nhận xúc chạm và ý thức quan sát ngay 
trên thân, nếu thân có đau nhức chỗ nào 
liền biết ngay, thân đi biết thân đi, thân 
ngồi biết thân ngồi, thân nằm biết thân 
nằm, thân đứng biết thân đứng v.v... 

Bất cứ thân làm điều gì đều biết, thân 
ăn biết thân ăn, thân ngủ biết thân ngủ, 
thân quét sân biết quét sân, thân lặt rau 
đều biết thân lặt rau. Thân ngồi yên biết 
thân ngồi yên và khi thân ngồi yên bất 
động thì biết hơi thở ra hơi thở vô trên 
thân. Tất cả hành động đều được xem là 
trên thân quán thôn. Dù quán hơi thở ra 
hơi thở vô cũng chính là £rên thân quứm 
thân. 


Tuy nói (rên thân quán thân 
nhưng thật sự là đang guán bốn chỗ: thân, 
thọ, tâm, pháp. Vì biết thân là biết thọ, 
biết thọ là biết tâm, biết tâm là biết 
pháp, biết pháp là biết thân. Cho nên 
trên TỨ NIỆM XỨ biết chỗ này thì liền 
biết chỗ khác. Bốn chỗ này như một khối 
tuy nói bốn nhưng mà một. 


Quán thân trên thân tức là tâm tỉnh 
thức trên thân, nên thân xảy ra một điều gì 
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dù lớn lao hay nhỏ nhặt tâm đều biết rất rõ. 
Cho nên nói trên thân quán thân chớ kỳ 
thực là quán TÂM BẤT ĐỘNG, nếu tâm 
TÂM BẤT ĐỘNG suốt bảy ngày đêm là tu 
tập chứng đạo, nhưng trong suốt bảy ngày 
đêm tâm thường bị hôn trầm thùy miên vô 
ký và loạn tưởng thì nên dùng pháp ngăn ác 
diệt ác để mà diệt các ác pháp này. Nếu 
muốn rõ pháp tu hành thì nên lắng nghe 
đức Phật dạy: “Nừy các tỳ kheo! Cái gì là 
thức ăn cho Bốn Niệm Xứ? Ba Thiện 
Hành, cân phải trả lời như uậy”. Đúng 
vậy chỉ có lấy thiện diệt ác pháp mới không 
bị ức chế tâm. Theo như lời Phật dạy: “Ba 
thiện hạnh nghĩa là gì?” 


Ba thiện hạnh là ba hành động thiện 
trong thân của mọi người như: 


+ vẰ®% ¿$, 
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"..“ lời êm dịu, nhẹ nhàng, ôn 


tồn nhã nhặn, thường nói lời ái ngữ khiến 
cho người nghe không buồn khổ, không tức 
giận được an vui và hạnh phúc. Không được 
nói lời hung dữ, không được nạt nộ người 
khác, không được mắng chửi người khác, 
không được nói lời thô tục, tục tĩu, không 
được chửi thể, không được xỉa xói vào mặt 
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người khác, không được đánh đập người 
khác. 


2- Làm những điều thiện tức làm mọi 
việc không làm khổ mình, khổ người và khổ 
tất cả chúng sinh. 


3- Suy nghĩ những điều thiện tức là 
nghĩ ngợi những điều không làm khổ mình 
khổ người và khổ tất cả chúng sinh. 


Khi thân hành, khẩu hành và ý hành 
không làm khổ mình, khổ người và khổ tất 
cả chúng sinh thì tâm sẽ BẤT ĐỘNG, 
THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ. 


Cho nên, muốn tâm được BẤT ĐỘNG, 
THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ thì TRÊN 
THÂN QUÁN THÂN thường xem xét 
THÂN HÀNH, KHẨU HÀNH và Ý HÀNH, 
nếu mỗi hành động đều đem lại sự bình an 
cho mình cho người thì hãy làm, còn không 
đem lại sự an vui cho mình cho người và 
cho tất cả chúng sinh thì mình nhất định 
không làm. 

Tuy trên thân quán thân như vậy 
chưa đủ sức diệt các ác pháp, vì sáu ác pháp 
bên ngoài thường theo sáu căn mà vào thân 
tâm làm cho thân tâm bất an, như vậy 
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chúng ta tu tập như thế nào để hộ trợ cho 
pháp môn trên thân quán thân đạt được 
viên mãn. Vậy chúng ta hãy nghe đức Phật 
dạy: “Này các tỳ kheo! Cái gì là thức ăn 
cho Ba Thiện Hành? Các Căn Được Chế 
Ngự, cần phải trả lời như uậy”. 

Thầy xin nhắc lại, nếu chúng ta tu 
tập pháp môn TỨ NIỆM XỨ trên thân quán 
thân mà không thực hiện BA THIỆN 
HẠNH thì không bao giờ chứng được trạng 
thái TỨ NIỆM XỨ, cũng như chúng ta tu 
tập BA THIỆN HẠNH mà CÁC CĂN không 
chế ngự tức là không ĐỘC CƯ thì BA 
THIỆN HẠNH không thành công có nghĩa 
là không bao giờ diệt hết ác pháp. 

Cho nên CHẾ NGỰ CÁC CĂN là một 
vấn để quan trọng trong việc tu tập BA 
THIỆN HẠNH. Vậy chế ngự các căn là chế 
ngự như thế nào? 


Trong thân con người có sáu căn: 
1- Nhãn căn (hai con mắt) 

2- Nhĩ căn (hai lỗ tai) 

3- Tỹ căn (hai lỗ mũi) 

4- Thiệt căn (lưỡi) 
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B- Thân căn (cơ thể) 


Chế ngự các căn là làm cho căn không 
chạy theo các trần bên ngoài, không bị các 
trần bên ngoài lôi cuốn các căn. Căn và 
trần không lôi cuốn, không chạy theo thì 
tâm BẤT ĐỘNG hiện tiển quý vị có thấy 
không? 

Rất tiếc quý vị về đây tu tập người 
nào cũng mong muốn chứng đạo nhưng luôn 
luôn để CĂN và TRẤN tìm nhau thì làm 
sau chứng đạo hối quý vị? 

Đời thì khổ vô vàn, các pháp vô 
thường nay còn, mai mất không chờ đợi một 
al. Cớ sao quý vị lại xem thường, có gì vui 
mà ham nói chuyện; có gì vui mà ham nhìn 
ngó người khác làm gì? 

_ Muốn tu chứng đạo hãy siêng năng 
CHẼ NGỰ CÁC CĂN, nhờ đó mới mong 
chứng đạo quý vị ạ! 


Muốn chế ngự các căn có kết quả vậy 
chúng ta hãy tu tập các pháp môn nào? 

Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật 
dạy: “Này các tỳ kheo! Cái gì là thức ăn 
cho Các Căn Được Chế Ngự? Chúnh 
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Niệm Tỉnh Giác, cần phải trả lời như 
uậy”. 

Đức Phật đã dạy rõ ràng: “CHÁNH 
NIỆM TỈNH GIÁC” là pháp môn tu tập 
“CHẾ NGỰ CÁC CĂN”. Chánh Niệm Tỉnh 
Giác là một pháp môn tu tập trên THÂN 
HÀNH NGOẠI và THÂN HÀNH NỘI tức là 
nương vào THÂN HÀNH tu tập như: 
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Tát CÌ J 


1- t} 1 kinh hành 10 bước hoặc 20 


bước rồi đứng lại nghỉ. Trong thời gian đứng 
nghỉ phải tập trung tâm vào hơi thở, nghĩa 
là biết hơi thở ra và hơi thở vào. 

Khi thở ra thở vào đếm 1 kế tiếp thở 
ra thở vào đếm 2 và cứ như vậy nương theo 
hơi thở đếm đến 20 hơi thở, nhưng phải 
nhớ khi nhiếp tâm trong hơi thở không để 
một niệm nào xen vào, còn có niệm xen vào 
trong hơi thở thì tu tập bớt hơi thở lại, khi 
nào không có niệm khởi rồi lân lượt tăng 
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dần hơi thở lên cũng như đi kinh hành vậy 
rồi chuyển tiếp tục đi kinh hành lại và cứ tu 
tập như từ 5 phút đến 30 phút rồi sau này 
lần lượt tăng lên dần đến 1 giờ. 


Nân lưu ý khi bước đi phải tập trung 
tâm chỉ biết bước đi không có một niệm nào 
sinh khởi vào thì mới tăng dần lên đến 1 
giờ, còn có niệm khởi thì phải lui lại đúng 
thời gian chỉ còn biết bước đi mà thôi. Đó là 
cách thức tu tập CHÁNH NIỆM TỈNH 
GIÁC giai đoạn đầu. 


2- Đi kinh hành cũng 10 bước hoặc 20 
bước rồi ngồi xuống nghỉ. Trong thời gian 
ngồi xuống nghỉ phải tập trung tâm vào hơi 
thở, nghĩa là biết hơi thở ra và hơi thở vào. 


Khi thở ra thở vào cũng đếm 1 kế tiếp 
thở ra thở vào đếm 2 và cứ như vậy nương 
theo hơi thở đếm đến 20 hơi thở, nhưng 
phải nhớ khi nhiếp tâm trong hơi thở 
không để một niệm vọng nào xen vào, còn 
có niệm vọng xen vào trong hơi thở thì tu 
tập bớt hơi thở lại, khi nào không có niệm 
khởi rồi lần lượt tăng dần hơi thở lên cũng 
như đi kinh hành vậy. Ở đây chỉ có khác ở 
phần đi kinh hành 1 là tu tập hơi thở là 
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phải ngồi. Khi tu tập xong hơi thở thì lại 
tiếp tục đi kinh hành và cứ tu tập như vậy 
từ 5 phút đến 30 phút rồi sau này lân lượt 
tăng lên dân đến 1 giờ. 


Nân lưu ý khi bước đi phải tập trung 
tâm chỉ biết bước đi không có một niệm nào 
sinh khởi vào thì mới tăng dần lên đến 1 
giờ, còn có niệm khởi thì phải lui lại đúng 
thời gian chỉ còn biết bước đi mà thôi. Đó là 
cách thức tu tập CHÁNH NIỆM TỈNH 
GIÁC THÂN HÀNH NIỆM NỘI VÀ THÂN 
HÀNH NIỆM NGOẠI, đây là ở giai đoạn 
kinh hành thứ nhất. 

Muốn tu tập CHÁNH NIỆM TỈNH 
GIÁC như trên đã dạy thì tu tập THÂN 
HÀNH NIỆM NỘI và THÂN HÀNH NIỆM 
NGOẠI, nhưng khi tu tập hai pháp môn 
này mà không có PHÁP DÂN TÂM thì tu 
tập không mang đến kết quả tốt đẹp được. 
Vậy PHÁP DÂN TÂM như thế nào? 

Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật 
dạy: “Này các tỳ kheo! Cái gì là thức ăn 
cho Chúnh Niệm Tỉnh Giác? Như Lý 
Tác Ý, cần phải trẻ lời như uậy”. 
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t} úng vậy, pháp NHƯ LÝ TÁC Ý 


là PHÁP MÔN DẪN TÂM. Đến lời dạy này 
chúng ta thấy đức Phật dạy từ pháp môn 
này kế tiếp pháp môn khác, pháp thấp đến 
pháp cao cụ thể rõ ràng như hai bàn tay của 


-87- 


Trưởng ïião Thích Thông Lạc 


chúng ta có 10 ngón là 10 ngón không sai 
một ngón nào cả. Còn nói về pháp cơ bản 
cho đến pháp chứng đạo nó giống như 
chương trình giáo dục đào tạo văn hóa của 
Bộ Giáo Dục. Nếu một người tu theo Phật 
giáo mà tu không chứng đạo là tu lấy hình 
thức chứ không quyết tâm thật sự. 


Chúng tôi xin bảo đảm, nếu ai quyết 
tâm tu tập thật sự đúng như lời dạy của 
Phật trên đây thì một trăm người sẽ chứng 
đạt 100 người không bỏ sót một người nào 
cả. Qua những bài pháp này chúng ta mới 
rõ Phật pháp là pháp cứu loài người thoát 
khổ với tầm sức và khả năng của con người. 
Cho nên là con người bất cứ ai học và tu tập 
đều đạt kết quả làm chủ sanh tử dễ dàng 
không có khó khăn, không có mệt nhọc. Chỉ 
có những người mới đầu thì hăng hái tu tập, 
nhưng chỉ được một tuần lễ hay nửa tháng 
là mở cửa thất đi tìm người khác nói chuyện 
giả vờ giúp bạn đồng tu hoặc xin phép để 
gặp Thầy hỏi điều này, thế kia hay viết thư 
thưa hỏi đúng sai v.v... Đó là những người 
không quyết tâm giải thoát mà chỉ tu danh 
tu lợi khoe khoang sự tu tập của mình để 
làm thầy mọi người. 
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Đó chính là hành động tự giết mình 
trong sự tu tập. Một khi Thầy đã dạy cũng 
như đức Phật đã dạy BA MƯƠI BẢY PHÁP 
MÔN vào cửa giải thoát là đây đủ giáo pháp 
của đức Phật. Không còn thiếu một pháp 
nào cả. Nếu bảo rằng BA MƯƠI BẢY PHÁP 
MÔN này còn thiếu là người ấy chưa hiểu 
Phật giáo, họ bị ảnh hưởng của tà giáo 
ngoại đạo TÁM MƯƠI BỐN NGÀN PHÁP 
MÔN. Bài pháp trên đây đức Phật dạy rất 
cặn kẻ, nếu người nào đọc xong mà không 
biết cách tu tập thì thật là tối tăm và trí óc 
mất bình thường. 

Học qua bài pháp BA MƯƠI BẢY 
PHẨM TRỢ ĐẠO trên đây, chỉ còn có theo 
thứ lớp các pháp tu tập thì sự chứng đạo sẽ 
ở trong tầm tay quý vị, không còn phải tu 
tập thêm một pháp môn nào nữa cả và cũng 
không cần phải thưa hỏi với một vị thầy 
nào. Trong bài dạy rất kỹ dù có một trạng 
thái tưởng hay một hiện tượng nào xảy ra 
thì trong bài pháp này cũng chỉ rõ ràng, 
nên những ai cứ theo bài pháp này tu tập 
dù bất cứ nơi đâu cũng không sợ điên khùng 
loạn trí hay bị tẩu hỏa nhập ma. 
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Nếu chúng ta sợ hãi thì nên lắng 
nghe đức Phật dạy thì quý vị càng vững 
lòng tin hơn: “Nờy các tỳ heo! Cát gì là 
thức ăn cho Như Lý Túc Ý? Lòng Tin, 
cân phi trẻ lời như uậy.” 
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)..Ắ. lời chúng tôi khuyên quý 


vị trên đây cũng là ý này, nếu có lòng tin 
chúng ta mới nhiệt tâm tu tập, tu thật sự, 
còn không có lòng tin thì dù có tu tập cũng 
chỉ tu lấy có hình thức làm vừa lòng người 
khác. 


Lời đức Phật xác định trên đây chúng 
tôi tin rằng mọi người sẽ tin tưởng hơn 
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nhiều. Người tu theo đạo Phật mà không tin 
Phật thì còn tin ai. Phải không quý vị? 


Nhưng trong cuộc đời con người có 
quá nhiều sự gian dối, khi họ theo một tôn 
giáo nào thì dựa vào đó làm nghề buôn thần 
bán thánh, dựa vào đó chia phe chia nhóm 
để mình làm bá chủ lãnh đạo một góc trời 
chẳng thua kém một ai. Đó là danh đã làm 
cho họ lạc lối tu hành. Rồi đây sinh tử luân 
hồi đến họ biết lấy gì bảo vệ. 


Đức Phật thường dạy: “Được thân 
người là bhó mà gặp được chánh pháp còn 
bhó hơn”. Vậy hôm nay quý vị đã gặp hai 
thứ khó thế mà quý vị lại xem thường 
không lo tu tập. Chánh pháp của Phật là 
một phương thuốc cứu người, nhưng ai có 
uống thì mới hết bệnh còn ai không tin, 
không uống thì cũng đành chịu mà thôi. 

Khi nói về chánh pháp của Phật 
chúng tôi hết sức giảng dạy để làm cho mọi 
người dễ hiểu và thấy kết quả ngay liền, 
nhưng không đủ duyên nên họ tu tập lơ là 
không nghiêm chỉnh thường phá hạnh độc 
cư thích tụm ba tụm bảy nói chuyện. Dù 
pháp có hay đến cỡ nào mà thấy mọi người 
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dụm ba dụm bảy nói chuyện thì pháp hay 
cũng thành pháp đở. 


Những người dụm ba dụm bảy nói 
chuyện là những người không có lòng tin 
chánh pháp của Phật. Không có lòng tin 
chánh pháp của Phật thì tu tập theo Phật 
giáo để làm gì? 

Đối với đạo Phật, pháp môn thứ nhất 
là LÒNG TIN. Nhờ có LÒNG TIN chúng ta 
mới tu tập đến nơi đến chốn. 

Trên đời người ta sinh sống làm ăn 
được giàu sang hay nghèo khổ là nhờ vào 
LÒNG TIN khả năng của mình và chọn lựa 
nghề nghiệp, nếu không có LÒNG TIN vào 
khả năng của mình và sự lựa chọn nghề 
nghiệp thì luôn luôn sẽ gặp thất bại. 


Cho nên LÒNG TIN rất quan trọng 
trong cuộc sống đời người, vì thế nó còn 
quan trọng gấp trăm ngàn lần trong việc tu 
hành theo Phật giáo. 

Trong pháp môn NGŨ LỰC của Phật 
giáo, LÒNG TIN đứng hàng đầu gọi là TÍN 
LỰC. Trong tất cả Pháp môn tu tập của 
Phật giáo, pháp tu tập thứ nhất là LÒNG 
TIN, quý vị có LÒNG TIN này không? Nếu 
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quý vị chưa có LÒNG TIN thì hãy lắng 
nghe đức Phật dạy: “Nừờy các tỳ kheo! Cái 
Øì là thức ăn cho Lòng Tin? Nghe Diệu 
Pháp (chân pháp của Phật), cần phải 
trởủ lời như uộy”. 
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t} úng vậy, nếu chưa có LÒNG 


TIN thì hãy nghe giảng dạy về DIỆU 
PHÁP. Vậy DIỆU PHÁP là pháp gì? 
-Q5- 
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Diệu Pháp là pháp môn TỨ DIỆU ĐẾ 
là một pháp môn chỉ thẳng vào con người 
nói rõ sự chân thật của một kiếp làm người. 


Toàn bộ thân tâm con người là một 
khối khổ trong đó không có gì là vui cả, 
nhưng con người lầm chấp dục lạc cho là vui 
chứ kỳ thật thân tâm con người là pháp vô 
thường. Cho nên trong kinh TỨ ĐẾ đức 
Phật gọi là KHỔ ĐẾ. 

Từ lâu loài người chưa biết thân tâm 
của mình là pháp vô thường, là khối đau 
khổ cho nên thường lo lắng yêu thương nó 
và dính mắc ai đụng đến nó đều ăn thua đủ, 
bảo vệ nó như bảo vệ một vật quý giá nhất 
trên đời. 

Khi đức Phật nói thân tâm con người 
là một khối khổ đã làm sáng mắt mọi người 
nhưng bản chất kiến chấp nhiều đời đã ăn 
sâu đã thành một dấu ấn nên họ muốn bỏ 
mà bỏ chẳng được. 

Thân tâm con người là một khối khổ, 
đó là một sự thật nên không còn ai dám 
phủ nhận lời đức Phật dạy là sai. Nhưng 
muốn thoát ra khỏi sự khổ của thân tâm thì 
chẳng biết làm sao cả. Lấy cái gì làm cho 
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nó hết đau khổ đây, do đó các tôn giáo khác 
tưởng tượng ra thế giới siêu hình: Cõi Trời 
có Ngọc Hoàng Thượng Đế và chư Thiên, cõi 
Phật có Tam Thế Chư Phật, Phật ông, Phật 
bà, chư Bồ Tát và các bậc A La Hán ngồi lủ 
khủ đầy bàn đây ghế khiến con người trần 
gian lạy lễ quá mệt nhọc và tốn hao tiển 
bạc công sức cúng bái cầu nguyện, nhưng 
khổ vẫn còn nguyên vẹn và còn gia tăng 
hơn. Khi mình đi ăn trộm của người khác 
công an bắt được thì đi tù thì có bậc Thánh 
Thần, chư Thiên, chư Phật chư Bồ Tát nào 
dám cứu khổ những kẻ này, bộ các vị muốn 
ở tù phải không? 

Tội ở tù của Thánh, Thần, chư Phật, 
chư Bồ Tát là tội ăn lo hối lộ nải chuối bình 
hoa, cây hương v.v... 

Cho nên những việc dạy tín đồ mê tín 
của các tôn giáo cầu nguyện chư Phật ban 
phước, chư Bồ Tát cứu khổ, Chúa ban phước 
lành là những việc làm lừa gạt con người, 
phi pháp luật. Nhà nước cần phải quan tâm 
những hệ phái tôn giáo này để giúp nhân 
dân sống có đạo đức văn hóa lành mạnh tốt 
đẹp hơn. 
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Chấm dứt ngay những phong tục lạc 
hậu đồng cốt nhảy múa hát hò trống kèn 
rập rình miệng gọi cô, cậu, thánh thần, âm 
binh v.v... Đó là những văn hóa lạc hậu 
cách đây hơn mấy ngàn năm. 


Chấm dứt ngay những đàn tràng cúng 
bái cầu hồn, gọi hồn, cúng vong tiển linh, 
làm tuần, làm tự cầu siêu tụng kinh bảy 
ngày, hai mươi mốt ngày rồi bốn mươi chín 
ngày làm tuần giáp năm và làm tuân mãn 
tang. Tất cả những hành động này đều là 
mê tín lạc hậu. Đạo Phật không có dạy 
những điều này vì đức Phật đã xác định 
không có linh hồn. Thân tâm của con người 
gồm có năm uẩn: 


1- Sắc uẩn 
2- Thọ uẩn 
3- Tưởng uẩn 
4- Hành uẩn 
B- Thức uẩn 


Khi năm uẩn này hoại diệt thì không 
còn một uẩn nào cả. Vậy linh hồn ở đâu mà 
người ta gọi hồn về cúng bái. Một việc làm 
sao quý vị cứ nghe đâu làm theo mà không 
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chịu suy xét. Không lẽ chúng ta toàn là 
người mù mắt hết sao bị tôn giáo lừa gạt mà 
không biết. Trong khi đức Phật dạy: “Ba 
mươi ba cõi trời là cõi tưởng”, vậy Ngọc 
Hoàng Thượng Đế ở đâu khi mà 33 cõi Trời 
là cõi tưởng. Vậy quý vị cầu nguyện ai đây 
khi mà không có thế giới siêu hình. Quý vị 
làm một điều mê tín mù quáng mà quý vị 
không biết. 

Đau khi chỉ cho con người thân tâm 
của con người là một khối khổ, vậy khối khổ 
này từ nguyên nhân nào làm cho nó khổ? 
Câu hỏi được đặt ra đức Phật mới xác định 
chân lý thứ hai để mọi người biết nguyên 
sinh ra đau khổ của con người là chính 
LÒNG THAM MUỐN của con người. Lòng 
tham muốn của con người làm khổ con 
người chớ không có ai làm đau khổ con 
người cả. 

Pháp Phật thật là vi diệu nói đâu là 
đúng đó không sai một l¡ hào nào cả. Chữ 
DIỆU PHÁP không có nghĩa là thân thông 
phép lực cao cường hô phong hoán vũ, tàng 
hình biến hóa; DIỆU PHÁP không phải là 
pháp cao siêu vĩ đại mà DIỆU PHÁP chỉ là 
một pháp thuyết về con người đến đâu 
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khiến cho mọi người hiểu biết (giác ngộ) rõ 
ràng đến đó không có một chỗ nào không 
biết. 

Pháp môn TỨ DIỆU ĐẾ là một pháp 
môn DIỆU PHÁP. Quý vị có nhớ không, bài 
pháp đầu tiên của đức Phật thuyết cho năm 
anh em Kiều Trân Như không? Một bài 
pháp đã khiến cho tất cả các tôn giáo ngoại 
đạo rung chuyển, được xem là một bài pháp 
làm cho cả thế giới chấn động và thế giới 
siêu hình rơi rụng như lá vàng mùa Thu. 

LÒNG THAM MUỐN của con người 
làm khổ con người cho nên không ai cứu 
khổ con người bằng chính mỗi người hãy 
dẹp bỏ LÒNG HAM MUỐN của mình thì 
ngay đó thân tâm hết khổ, thế giới không 
còn xung đột và chiến tranh nữa. 


LÒNG HAM MUỐN là một sự thật và 
ai cũng biết rằng dẹp nó thì chấm dứt khổ 
đau. Nhưng dẹp nó thì họ sẽ mất hết không 
còn gì nữa cả. Cho nên đức Phật biết tâm 
trạng con người như vậy nên Ngài dạy: “LY 
DỤC LY BẤT THIỆN PHÁP DO LY DỤC 
SINH HỶ LẠC”. Danh từ HỶ LẠC ở đây có 
nghĩa là HÂN HOAN VUI VẺ và AN LẠC. 
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Nghe lời dạy này quý vị có hiểu 
không? Khi dẹp bỏ LÒNG HAM MUỐN thì 
chúng ta lại được TÂM BẤT ĐỘNG, 
THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ. Cho nên 
dẹp bỏ LÒNG HAM MUỐN chúng ta lại 
được AN VUI gấp trăm ngàn lần. Vậy quý 
vị có bỏ không? 

Nói thế chứ của cải tài sản đất đai 
ruộng vườn tiền bạc bỏ đâu phải dễ, nhất là 
danh thì lại càng khó bỏ hơn. Nghe hết khổ 
thì ai cũng ham nhưng buông bỏ hết thì ít 
ai làm được. Bởi vậy bỏ cái gì thì dễ chứ bỏ 
LÒNG THAM, SÂN, SI, MẠN, NGHI thì 
quá khó phải không quý vị? 

Đời người khổ là do NGŨ TRIỀN CÁI 
và THẤT KIẾT SỬ chính trong thân tâm 
họ, đức Phật dạy rất rõ nhưng đến giờ này 
có mấy ai bỏ sạch đâu. Chỉ có muội lược 
3/10 hay 5/10 mà người ta cảm thấy mình 
đã an vui, nếu bỏ hết thì đã làm Phật xong 
rồi. Phải không quý vị? 

Biết rõ chân lý DIỆT ĐẾ là một 
trạng thái giải thoát trong thân tâm của 
mỗi người nên Thây dùng pháp NHƯ LÝ 
TÁC Ý mà tác ý ngay TÂM BẤT ĐỘNG, 
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THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ để giữ gìn 
và bảo vệ nó, khiến cho nó luôn luôn hiện 
tiễn trong tâm thì LẬU HOẶC không còn 
có nghĩa là đau khổ không còn nữa. Như đức 
Phật đã dạy: “Có như lý tác ý lậu hoặc 
chưa sinh sẽ bhông sinh rmrà đã sữnh thì 
bị diệt”. 
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Xí. người tu tập cứ bển tâm 


bên chí TÁC Ý khi có niệm khởi, khi có hôn 
trầm thì niệm khởi và hôn trầm sẽ bị tiêu 
diệt, nó bị tiêu diệt thì chứng đạo ngay liền 
tại chỗ đó. Cho nên tu hành khi biết đúng 
Chánh pháp thì tu hành chứng đạo không 
còn khó khăn mệt nhọc gì cả. Thầy đã dạy 
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rất rõ thì quý vị hãy ôm cho chặt pháp để 
chiến thắng giặc sinh tử luân hải. 

Con đường tu tập của Phật giáo rất rõ 
có tám lớp tu học mà ai cũng biết, đó là 
BÁT CHÁNH ĐẠO. BÁT CHÁNH ĐẠO 
gồm có: 

1- Chánh kiến 

2- Chánh tư duy 

3- Chánh ngữ 

4- Chánh nghiệp 

5- Chánh mạng 

6- Chánh tinh tấn 

7- Chánh niệm 

8- Chánh định 

Bởi vậy đến với đạo Phật là đến với 
sự thật, đến với sự thật là đến với tri kiến 
thì tri kiến ấy mới đem lại sự bình an cho 
loài người. 

Bởi sinh ra làm người mà bản thân 
con người có một loại vũ khí tối tân nhất để 
bảo vệ sự sống bình an yên vui và hạnh 
phúc của con người. Đó là tri kiến, tri kiến 
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của con người rất là quan trọng. Nếu con 
người cứ để tri kiến ấy nuôi lớn bằng NGŨ 
TRIỀN CÁI và THẤT KIẾT SỬ thì con 
người phải chịu vô vàn khổ đau, còn ngược 
lại nuôi lớn bằng tri kiến diệt NGŨ TRIÊN 
CÁI và THẤT KIẾT SỬ thì con người sống 
bình an, yên vui và hạnh phúc. 


Ai cũng biết con người sống bằng tri 
kiến, nhưng tri kiến phải được rèn luyện 
trong nền đạo đức của Phật giáo qua tám 
lớp học như trên đã kể. 


Tám lớp học này phải do một bậc 
chứng đạo giảng dạy thì sự tu học mới có 
kết quả thiết thực. Khi giảng dạy tất cả tu 
sinh có quyền thưa hồi những gì không biết. 
Một vị tu hành chứng đạo sẽ đáp ứng những 
đòi hỏi của tu sinh đầy đủ, còn ngược lại 
người tu chưa chứng đạo sẽ không đáp ứng 
được. Do đó đức Phật dạy: “Này các tỳ 
kheo! Cát gì là thức ăn cho Nghe Diệu 
Pháp? Thân Cận Với Bộc Chân Nhân 
(Bậc tu chứng đạo), cần phải trả lời 
như uậy”. 
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t} úng vậy, chỉ có thân cận với 


những người tu chứng thì con đường tu học 
mới chứng đạo. Trong đời rất khó gặp 
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những bậc tu chứng đạo. Đó là một điều khó 
nhất trên đường tu tập. Tu tập các pháp 
không khó nếu có bậc thiện hữu tri thức tu 
chứng. 


Bậc tu chứng tuy ở trước mặt nhưng 
không đủ duyên cũng không phải dễ gặp, dù 
có gặp nhưng phước duyên không đủ thì 
lòng tin không có và như vậy gặp cũng như 
không. Bởi người xưa nói: “Hữu duyên 
thiên lý nan tương ngộ, uô duyên đối 
diện bất tương phùng”. Đó là một bằng 
chứng như hiện giờ ai cũng gặp Thầy nhưng 
có mấy ai đủ lòng tin tu tập chứng đạo như 
Thây không? 


Cho nên tìm một người tu chứng đạo 
là phải đủ nhân duyên, nếu không đủ duyên 
thì khó mà gặp người tu chứng. Vì thế quý 
vị tha thiết tu hành và tu tập hết sức mình 
thì đó là quý vị tạo duyên gặp người tu 
chứng, nếu không suốt đời quý vị khó gặp 
lắm dù có gặp cũng chỉ như gặp một người 
bình thường chứ không được truyền trao 
kinh nghiệm tu tập. Dù những bậc tu chứng 
có truyền trao nhưng quý vị nghe rồi cũng 
bỏ ngoài ta1. 
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Căn cứ theo những lời Phật dạy trên 
đây Thầy sẽ chỉ dạy BA MƯƠI BẢY PHẨM 
TRỢ ĐẠO để quý vị hiểu rõ phải tu tập 
pháp môn nào trước pháp môn nào sau. 


+ vẰ®% v$, 
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.. 
lội 2 


lx4 


sC 


cẩn điAt TöẠn 


1/ 2À nà tu sĩ muốn được Nghe 


Chân Pháp Của Phật thì phải THÂN CẬN 
BẬC TU CHỨNG ĐẠO, đã làm chủ sinh, 
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già, bệnh, chết. Đó là pháp thứ nhất, quý vị 
cần phải nhớ kỹ lời dạy này. 

2/ Người tu sĩ muốn có Lòng Tin thì 
phải được NGHE CHÂN PHÁP CỦA 
PHẬT. Đó là pháp thứ hai cần phải ghi 
nhớ. Nếu quên đó là một sự sai lầm hết sức 
trong đường tu tập theo Phật giáo. 


3/ Người tu sĩ muốn đạt được pháp 
môn Như Lý Tác Ý thì phải có LÒNG TIN. 
Đó là pháp thứ ba cần phải ghi nhớ. 

4/ Người tu sĩ muốn đạt được Chánh 
Niệm Tỉnh Giác thì phải tu tập NHƯ LÝ 
TÁC Ý. Đó là pháp thứ tư cần phải ghi nhớ. 

5ð/ Người tu sĩ muốn Chế Ngự Được 
Các Căn thì phải tu tập CHÁNH NIỆM 
TỈNH GIÁC. Đó là pháp thứ năm cần phải 
ghi nhớ. 

6/ Người tu sĩ muốn đạt được Bøư 
Thiện Hạnh thì phải tu tập CHẾ NGỰ 
CÁC CĂN (Độc Cư). Đó là pháp thứ sáu cần 
phải ghi nhớ. 

7/ Người tu sĩ muốn đạt được 7 Niệm 
Xứ thì phải tu tập BA THIỆN HẠNH. Ba 
Thiện Hạnh tức là ý hành thiện, khẩu hành 
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thiện, thân hành thiện (Tứ Chánh Cần). Đó 
là pháp thứ bảy cần phải ghi nhớ. 

8/ Người tu sĩ muốn đạt được Bđy 
Năng Lực Giác Chỉ thì phải tu tập TỨ 
NIỆM XỨ. Đó là pháp thứ tám cần phải 
ghi nhớ. 

9/ Người tu sĩ muốn đạt được Tam 
Minh để làm chủ sinh tử và chấm dứt luân 
hồi thì phải có đủ Bởy Năng Lực Giác 
Chỉ. Bảy năng lực giác chi xuất hiện khi 
tâm bất động trên Tứ Niệm Xứ. Tâm 
chưa bất động trên Tứ niệm Xứ thì không 
bao giờ có Bảy năng Lực Giác Chi xuất 
hiện. Đó là pháp thứ chín cần phải ghi nhớ. 


“+ d* ¿*® 
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[ rên đây là ba mươi bảy pháp tu 


tập để làm chủ sinh, già, bệnh, chết rất 
thực tế và cụ thể. Cho nên trong thời đức 
Phật có nhiều Vương Tử con các nhà quý tộc 
bỏ gia đình, nhà cửa ởi tu theo Phật như: 


1- Nhóm Anuruddha (A Na Luật Đà) 
2- Nhóm Nandiya 

3- Nhóm Kimbila 

4- Nhóm Bhagu 

5- Nhóm Kundadhana 

6- Nhóm Revata 

7- Nhóm Ananda 


Và còn nhiều nhóm con nhà quý tộc 
khác nữa. Vì các nhóm Vương Tử này muốn 
xuất gia tu theo Phật, nên đức Phật bảo: 
“Này các Vương Tử, các ông uì lòng tin 
Ta đã xuất gia làm chủ sinh tử, nên các 
ông mới từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Như uậy các ông có hoan hỷ sống 
trong Phạm họạrth này bhông?”. 
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Ba lần hỏi như vậy, nhưng các nhóm 
Vương Tử không có nhóm nào dám trả lời. 
Đức Phật mới suy nghĩ Ta phải hỏi từng 
nhóm một chứ họ không đại diện chung cho 
các nhóm trả lời, vì thế, đức Phật gọi tên 
từng nhóm một mà hỏi: “Này Anuruddha, 
các Vương Tử có hoœn hỷ trong Phạm 
hạrnth này bhông?”. 


Ông A NA LUẬT thay mặt nhóm của 
mình mà trả lời Phật: “Bạch Thế Tôn, 
thật sự chúng con hoan hỷ sống trong 
Phạmn hạnh”. 


Khi nghe Anuruddha trả lời như vậy 
đức Phật ca ngợi ý chí tìm cầu sự giải thoát: 
“Lành thay, lành thay, này nhóm 
Anuruddha, các Vương Tử thột xứng 
đáng là những Thiện gia nưm tử, uì 
lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, sống trong Phạm hạnh 
này, các ông có hoan hỷ sống trong 
Phạmn hạnh này hông? 


Trong khi các Vương Tử uới tuổi 
trẻ tốt đẹp, trong tuổi thanh xuân, uới 
tóc đen nhánh, có thể hưởng thụ các 
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dục lạc, cớ sao lại xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình?” 

Các Vương Tử tuổi còn thanh niên 
nên đức Phật cẩn thận nhắc đi, nhắc lại vì 
một lý do gì, có phải vì mệnh lệnh của vua 
hay vì mệnh lệnh của kẻ trộm cướp hay vì 
nợ nần hay vì sợ hãi hay vì mất nghề 
nghiệp sinh sống? Muốn biết rõ những điều 
này, chúng ta hãy lắng nghe đức Phật hỏi: 


“Này nhóm Anuruddho, cúc 
Vương Tử không uì mệnh lệnh của uua 
mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
ta đình. 

- Hay 0ì mệnh lệnh của hé ăn 
trộm mù xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 

- Hay 0ì nợ nân mà xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. 

- Hay uì sợ hãi mà xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. 

- Hay uì mất nghề sinh sống mà 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
ta đình. 


-116- 


Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 


Các Vương Tử nhóm Anuruddha 
trủ lời: “Thưu không phỏúi uộậy, bạch 
Thế Tôn”. 

Nghe các Vương Tử thuộc nhóm 
Anuruddha trả lời như vậy nên đức Phật hỏi 
tiếp: 

“Hay các Vương Tử có những tư 
tưởng như sau: “Vì bị sinh, giò, bệnh, 
chết, sâu, bỉ, khổ, não áp bức, chỉ phối 
nên các Vương Tử nhóm Anuruddha, 
chỉ mong có thể thấy được sự chấm dứt 
toàn bộ khổ uẩn này mà đặt trọn lòng 
tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống bhông 
øta đình, có phút uậy Ehông? 


Các Vương Tử nhóm Anuruddha 
trả lời: “Thưa uâng, bạch Thế Tôn”. 


Đoạn kinh trên đây đức Phật dạy rất 
rõ: “Chỉ uì SINH, GIÀ, BỆNH, CHẾT mò 
các Vương Tử con uua chúứu chúa bỏ đi 
tu chấp nhận sống không gia đình, 
không nhà cửa” Các Vương Tử đều là 
những người giàu sang phú quý thế mà họ 
hiểu được Phật pháp, sẵn sàng buông bỏ tất 
cả không hề tiếc hối một điều gì. Đối với đời 
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sống của các Vương Tử thì đời sống của 
chúng ta làm sao bằng các Vương Tử này 
đâu, thế mà chúng ta lại bỏ không được. 


Sinh, già, bệnh, chết sẽ không chờ 
chúng ta đâu, một khi nó đã đến thì không 
còn cách nào thương lượng, điều đình được. 
Cho nên ngay từ phút này phải lo cứu mình 
ra khỏi biển sinh tử. 

Giặc sinh tử đang cai trị đất nước của 
chúng ta. Chúng ta đang là những người 
dân bị nô lệ, nếu chúng ta chấp nhận làm 
người dân nô lệ thì đời đời kiếp kiếp không 
bao giờ làm chủ sinh già bệnh chết. 

Nếu chúng ta không đứng lên đòi 
quyền làm chủ sinh, già, bệnh, chết thì 
muôn đời ngàn kiếp của chúng ta chỉ là 
người dân nô lệ làm tay sai cho giặc sinh tử 
mà thôi. 

Khi nổi lên chống giặc sinh tử chúng 
ta phải có chiến thuật, chiếc lược đấu tranh 
thì mới mong thắng giặc. Nếu trong tay 
không có bản đồ chiến thuật, chiến lược thì 
chúng ta có nổi lên chống giặc sinh tử thì 
cũng chỉ hy sinh vô ích mà thôi. 
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Cho nên trước khi muốn đánh giặc 
sinh tử thì chúng ta nên theo một chiến 
thuật, chiến lược của một người đã chiến 
thắng giặc sinh tử, nhờ đó nó là một kinh 
nghiệm sống hay nói một cách khác là 
chúng ta có bản đồ chiến lược chiến thuật. 

Muốn có bản đồ tu Phật thì chúng ta 
hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Và xuất giư 
như uậy, này các Vương TỬ nhóm 
Anuruddha, các người Thiện øgtœ na1mn 
tử cần phải làm gì?”. 

Trước khi thuyết pháp đức Phật 
thường hay đặt ra câu hỏi để khiến mọi 
người chú ý lời dạy của Ngài nhiều hơn. 

Cho nên khi xuất gia đi theo Phật 
giáo tu hành chỉ có từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình là đủ hay còn phải tu tập 
những pháp môn nào nữa? 

Chúng ta hãy nghe đức Phật dạy: 
“Này các Vương TỬ nhóm Anuruddho, 
khi từ bỏ gia đình, sống bhông gia đình 
thì tiếp tục tu tập ly dục ly bất thiện 
pháp”. 
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Theo như lời đức Phật dạy trên đây 
khi từ bổ gia đình, sống không gia đình 
xong thì chúng ta phải tiếp tục tu tập ly dục 
ly bất thiện pháp. Vậy cách thức ly dục ly 
bất thiện pháp như thế nào? 


Ly dục có nghĩa là lìa tất cả lòng ham 
muốn của chúng ta, hễ trong tâm chúng 
khởi lên niệm ham muốn nào thì chúng ta 
nhất định không làm theo, không chạy 
theo, như vậy gọi là lìa. 


Ly bất thiện pháp có nghĩa là ha tất 
cả các ác pháp làm khổ mình, khổ người và 
khổ tất cả chúng sinh. Người tu theo Phật 
giáo nhất định thà chết chớ không làm theo 
những điều ác. Cho nên người tu sĩ Phật 
giáo thường tỉnh giác sáng suốt nhận ra 
từng hoàn cảnh, từng đối tượng, từng hành 
động việc làm, từng ý niệm khởi lên, nếu 
xét thấy làm khổ mình, khổ người và khổ 
tất cả chúng sinh thì nhất định không làm 
và còn tránh xa. Đó là ly bất thiện pháp. 

Muốn ly dục ly bất thiện pháp cho có 
kết quả tốt thì chúng ta nên sống một mình 
để phòng hộ sáu căn. Lúc bây giờ trong bốn 
oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi chúng ta đều 
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lưu ý chú tâm vào chỗ tâm BẤT ĐỘNG. Khi 
tâm hoàn toàn ly dục ly bất thiện pháp thì 
tâm BẤT ĐỘNG. Trong tâm BẤT ĐỘNG có 
một sự an lạc, nhờ tâm BẤT ĐỘNG an lạc 
đó mà các niệm tham, sân, si, mạn, nghi 
không khởi ra được. Vậy chúng ta hãy lắng 
nghe đức Phật dạy tiếp: “Này các Vương 
Tử nhóm Anuruddha, bhi ly dục ly bất 
thiện pháp. Nếu không chứng được hỷ 
lạc hay một trạng thút khúc an tịnh 
hơn, thời dục tham xâm chiếm tâm uà 
an trú, sân xâm chiếm tâm uùà an trú, 
hôn trâm thùy miên... frạo cử, hối quá. 
. nghỉ hoặc... bất lạc... giải đãi xâm 
chiếm tâm uà an trú”. 


Quý vị có nghe lời dạy của đức Phật 
tu tập BA MƯƠI BẢY PHÁP VÀO ĐẠO 
không? Khi chúng ta TÁC Ý, đó là một 
pháp trong BA MƯƠI BẢY PHÁP VÀO 
ĐẠO để giữ tâm BẤT ĐỘNG, khi giữ gìn 
tâm BẤT ĐỘNG thì chúng ta có một sự cảm 
nhận an lạc trong TÂM BẤT ĐỘNG, nếu 
chưa có sự an lạc là do chúng ta vận dụng 
công phu tu tập để không niệm khởi vọng 
tưởng. Để không niệm khởi vọng tưởng đó 
là một sự tu tập sai, chịu ảnh hưởng những 
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giáo pháp của ngoại đạo như Thiển Tông, 
Tịnh Độ Tông và Mật Tông Tây Tạng v.v... 
Tu tập phải để tâm BẤT ĐỘNG tự nhiên 
thì mới có an lạc, chính nhờ sự an lạc đó 
mà niệm vọng tham, sân, si, mạn, nghĩ 
không khởi lên được, cho nên tâm BẤT 
ĐỘNG mới kéo dài từ giờ này đến giờ khác; 
từ ngày này sang ngày khác một cách dễ 
dàng. 

Do tâm BẤT ĐỘNG từ giờ này đến 
giờ khác, từ ngày này sang ngày khác nên 
đức Phật mới hỏi các Vương Tử để phá tâm 
nghi về tâm BẤT ĐỘNG của Phật: “Này 
các Vương Tử nhóm  Anuruddhua, các 
ông có nghĩ uê Ta như thế nào? Các lậu 
hoặc nào liên hệ đến phiền não sanh 
khởi hậu hữu, đứng sợ hãi, dưa đến 
quả khổ dị thục, hướng đến sanh, già, 
bệnh, chết trong tương lai, các lậu hoặc 
ấy chưa được Như Lai đoạn trừ. Do uậy 
Như Lai sưu hi suy tư phân tích, thọ 
dụng ruột pháp; sau khi suy tư phôn 
tích nhẫn thọ một pháp; sau khi suy tư 
phân tích từ bỏ ruột pháp; sau khỉ suy 
tư phân tích, đoạn trừ một pháp, cô 
đúng rrhư uậy bkhông?”. 
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Khi đức Phật nêu ra những nghi ngờ 
của các Vương Tử nhóm Anuruddha đối với 
các lậu hoặc Phật chưa diệt sạch. 


Chúng ta hãy lắng nghe các Vương Tử 
nhóm Anuruddha trả lời: “Bạch Thế Tôn, 
chúng con bhông có nghĩ như uậy uề 
Thế Tôn: “các lậu hoặc nào liên hệ đến 
phiền não, sanh khởi hậu hữu, đứng sợ 
hãi, đưa đến quá bhổ dị thục hướng 
đến sanh, giù, bệnh, chết trong tương 
lai các lậu hoặc ấy chưa được Như Lai 
đoạn trừ. Do uậy Như Lai sau bhi suy 
tư phân tích thọ dụng một phúớp, sau 
khi suy tư phân tích nhẫn thọ một 
pháp, sau khi suy tư phân tích từ bỏ 
một pháp, sau bEhi suy tư phân tích 
đoạn trừ một pháp” Bạch thế tôn 
chúng con nghĩ uê thế tôn như sau: “các 
lậu hoặc nào liên hệ đến phiền não, 
sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa 
đến quủ khổ dị thục, hướng đến sanh 
già chết trong tương lai, các lậu hoặc 
ấy đã được Như Lai đoạn trừ. Do uậy 
Như Lai sau bkhi suy tư phân tích nhẫn 
thọ một phúp, sau bhi suy tư phôn tích 
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từ bỏ một pháp, sau bhi suy tư phân 
tích đoạn trừ một pháp” ”. 


Khi nghe các Vương Tử nhóm 
Anuruddha không còn nghi ngờ lậu hoặc 
của đức Phật, nên đức Phật biết chắc đó 
lòng tin không gì lay chuyển, nên đức Phật 
ca ngợi lòng tin ấy và vạch rõ cho các 
Vương Tử nhóm Anuruddha hiểu sâu hơn 
con đường tu tập của Phật giáo: “Lành 
thay! Lành thay! này các Vương Tử 
nhóm Arnrturuddhda! Các lậu hoặc liên hệ 
đến phiên não, sanh khởi hậu hữu, 
đáng sợ hãi đưa đến quả bhổ dị thục, 
hướng đến sanh, giù, bệnh, chết trong 
tương lai đã được Như Lai đoạn trừ, 
cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây 
Ta-Ila bhông thể sanh lại bhông thể 
sanh khởi trong tương li. Ví như này 
các Vương Tử nhóm Anuruddha, cây 
Ta-la đâu đã bị chặt đứt, không thể lớn 
lên nữa, cũng uậy này các Vương Tử 
nhóm Anuruddhu, các lậu hoặc liên hệ 
đến phiên não ..( như trên).. không thể 
sanh bhởi trong tương lai. Do uậy Như 
Lai sau khi suy tư phân tích thọ dụng 


-124- 


Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 


một pháp. sau kht suy tư phân tích từ 
bỏ một pháp sau bEhi suy tư phân tích 
đoạn trừ một pháp” Khi tu tập sống 
trong tâm BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN 
LẠC thì tâm tham, sân, si, mạn, nghĩ đã bị 
diệt trừ như cây Ta-la bị chặt đứt ngọn 
không thể sống lại được. Một sự xác định 
rất rõ ràng mà chính kim khẩu đức Phật 
nói ra. 

Khi tu tập đạt được tâm BẤT ĐỘNG 
THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ thì có một 
trí tuệ hiểu biết rất đặc biệt mà người thế 
gian không thể nào ngờ được. Cho nên trước 
khi nói ra điều này đức Phật dè dặt sợ 
người thế gian không hiểu cho mình lường 
gạt họ: “Này các Vương Tử nhóm 
Anuruddha, các ông nghĩ thế nào? Do 
thấy mục đích đặc biệt nào, Như Lai 
giải thích sự tới sanh của các đệ tử đã 
từ trần, đã mệnh chung nói rằng: “Vị 
này tới sanh ở chỗ này, uị này tới sanh 
ở chỗ kia” Các Vương Tử nhóm 
Anuruddha có lòng tỉn bhông?”. 


Khi nghe đức Phật hỏi như vậy các 
Vương Tử nhóm Anuruddha khẳng định trả 
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lời: “Bạch Thế Tôn đối uới chúng con, 
các pháp dựa Thế Tôn làm căn bản, 
hướng đến Thế Tôn làm lãnh đạo, 
nương tựa Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế 
Tôn, tốt lành thuy nếu Thế Tôn thuyết 
giảng cho ý nghĩa này. Sau bhi được 
nghe Thế Tôn, các tỳ heo sẽ y giáo thọ 
trì”. 


Sau khi nghe các Vương Tử nhóm 
Anuruddha tin tưởng vào đức Phật không có 
chút lòng nghi ngờ gì cả nên đức Phật dạy 
tiếp “Này các Vương Tử nhóm 
Anuruddha, Như Lai không uì mục đích 
lường gạt quần chúng, không uì mục 
đích nịnh hót quần chúng, không ì 
mục đích lợi lộc trọng uọng, danh xưng, 
quyền lợi uật chất, bhông uì uới § 
nghĩa: “Như uậy quân chúng sẽ biết ta”, 
mà Như Lai giải thích sự tái sanh các 
uị đệ tử đã từ trần đã mệnh chung nói 
rằng: “Vị này tái sanh ở chỗ này hoặc 
uị này tới sanh ở chỗ kỉa”. Và này các 
Vương Tử nhóm Anuruddhu, có những 
thiện gia nam tử có tin tưởng uớit tín 
thọ cao thượng, với hoan hỷ cao 
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thượng, sau bhi được nghe như uậy, sẽ 
chú tâm nghe như thột. Như uậy rrày 
các Vương Tử nhóm Anuruddho, là 
hạnh phúc. là an lạc lâu đời cho các UƑ 
ấy”. 

Khi tu tập tâm BẤT ĐỘNG đó là sự 
giải thoát cho riêng mình nhưng trong tâm 
BẤT ĐỘNG nó có một sự hiểu biết ngoài tri 
kiến của mình. Ở đây đức Phật nói ra 
những điều này không phải vì khoe khoang, 
không phải làm cho người ta kính phục 
mình, không phải nói ra để được mọi người 
cúng dường nhiều vật chất, không phải nói 
ra để mọi người biết đến mình. Ở đây nói ra 
để mọi người hiểu trong tâm BẤT ĐỘNG có 
nhiều điều siêu việt mà không thể lấy trí 
thế gian nghĩ bàn. 

Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật 
dạy: “Ở đây này các Vương Tử nhóm 
Anuruddha, các ngươi có nghe: “Tỳ 
kheo uới tên như thế này đã mệnh 
chung. Thế Tôn có tuyên bố uê uị này: 
“V‡ ấy an trú chánh trí. Vị tôn giả ấy 
đã được thấy hay được nghe. Tôn giả 
này có giới hạnh như uộy, tôn giủd này 
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có trí tuệ rarhư uộy, tôn gtủ này có ơn trú 
như uậy, tôn giủ này có gidi thoát như 
uậy. Tỳ kheo khi nhớ đến lòng tin, giới 
hạnh, đa uăn, bố thí uà trí tuệ của uị 
bia, ơn trú tâm trên như thật”. 

Khi chúng ta tu tập chỉ cần diệt trừ 
được năm hạ phần kiết sử. Năm hạ phần 
kiết sử gồm có: 

1- Tham kiết sử 

2- Sân kiết sử 

3- Thân kiến kiết sử (Mạn kiết sử) 

4- Giới thủ kiến kiết sử 

B- Nghi kiến kiết sử 

Đúng như lời đức Phật dạy diệt năm 
hạ phần kiết sử, lúc chết liên được hóa sinh 
vào niết bàn không còn tái sinh làm người 
nữa: “Whưw uậy này các Anuruddha, tỳ 
kheo cô nghe: “Tỳ bkheo uới tên như thế 
này đã mệnh chung. Thế tôn có tuyên 
bố uề uị này: “sau khỉ đoạn trừ năm hạ 
phần biết sử uị ấy được hoá sanh, nhập 
niết bàn tại chỗ ấy, không còn phải trở 
lui ở đời này nữa”. 
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Khi còn sống giữ gìn được tâm BẤT 
ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ 
tức là tâm ly dục ly bất thiện pháp. Tâm ly 
dục ly bất thiện ,pháp là niết bàn. Cho nên 
sống với tâm BẤT ĐỘNG, THANH, THẢN, 
AN LẠC, VÔ SỰ là đã diệt trừ năm hạ 
phần kiết sử thì chết cũng ở chỗ BẤT 
ĐỘNG đó, nên gọi là nhập niết bàn. Như 
lời đức Phật đã dạy ở trên. 


“+ d* ¿*® 
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Si ZA¿ 


t} ối với đạo Phật một người tu 


tập làm chủ sinh già, bệnh, chết mới có 
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quyền làm thầy dạy người khác tu tập. Còn 
khi tu tập chưa chứng đạo thì không được 
phép dạy ai tu tập cả, vì dạy như vậy sẽ nói 
sai không đúng pháp. Bởi vậy hiện giờ kinh 
sách Phật giáo đều do những người tu chưa 
chứng đạo viết, nên viết sai không đúng lời 
Phật dạy khiến cho người sau không biết 
đường lối tu tập. 


Đức Phật đưa ra một ví dụ như một 
người chưa từng biết lõi cây mà không chịu 
thưa hỏi, tự mình đi vào rừng tìm lõi cây rồi 
chặt mang về một số cành lá nhưng trong 
trí cứ đỉnh ninh rằng mình đem lõi cây về 
nhà. Có một người hiểu biết lõi cây mới bảo 
rằng đây không phải lõi cây mà đây chỉ là 
cành lá của cây nó không dùng được: “Này 
Bà-la-môn, uí như một người muốn 
được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong bhi 
đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng 
thẳng, có lõi cây, người bỏ qua lõi cây, 
bỏ qua giác cây, bỏ qua 0uỏ rong, bỏ 
qua uỏ ngoài, chặt cành lá, lấy chúng 
mang đi uà tưởng rằng đó là lõi cây. 
Một người có mắt thấy uậy bèn nói: 
“Thật sự người này không biết lõi cây, 
không biết giác cây, bhông biết uỏ 
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trong, không biết uỏ ngoài, bhông biết 
cành lá. Người này muốn được lõi cây, 
tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi 
cây, trước một cây lớn, đứng thẳng có 
lối cây, người này bỏ qua lõi cây, bỏ 
qua giúc cây, bỏ qua 0ó (rong, bỏ qua 
Uuỏ ngoài, chặt cành lá lấy chúng mang 
đi, tưởng rằng đó là lõi cây. Và người 
này bhông đạt mục đích mò lõi cây cô 
thể thùnh tựu”. 


Đạo Phật tu hành không phải khó 
nhưng khó ở chỗ người dạy tu chưa chứng 
đạo vì tu chưa chứng đạo nên dạy tu sai 
pháp. Người tu chưa chứng đạo cũng giống 
người chưa biết lõi cây mà đi tìm lõi cây thì 
làm sao tìm được. Những ví dụ trên đây của 
đức Phật dạy quá thực tế, rõ ràng và cụ thể, 
không còn chỗ nào nghi ngờ. 

Một người mới nghe được pháp xả 
tâm ly dục ly ác pháp bằng pháp như lý tác 
ý giữ tâm BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN 
LẠC và VÔ SỰ là tuyệt vời về nhà tập thử 
thấy có kết quả xả được tâm dục và các ác 
pháp chút ít liền gặp ai cũng đem pháp này 
ra dạy đạo làm như mình đã chứng đạo. Đó 


-132- 


Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 


là một điều sai hết sức. Mình tu chưa xong 
mà đi dạy đạo là một việc làm cấm ky nhất 
trong Phật giáo. 

Đạo Phật là đạo vô ngã thế mà đi dạy 
đạo lúc tu hành chưa xong thì chỉ có nuôi 
ngã làm cho ngã lớn hơn thì đó là đi ngược 
lại đạo Phật. Cũng giống như các sư thầy 
Đại Thừa dạy người cúng dường tam bảo sẽ 
được phước báu lớn. Đây cũng giống như 
người chặt lấy cành lá mà tưởng là lõi cây. 
Thật là vô minh mà không biết. 

Lần thứ hai đức Phật lại nhắc nhở 
muốn tu hành chứng đạo thì chỉ có người tu 
chứng đạo mới dẫn đắt đi đến chứng đạo, 
còn những người chưa chứng đạo mà hướng 
dẫn tu chứng đạo thì cũng giống như người 
không biết lõi cây mà vào rừng chặt một 
miếng vỏ cây ngoài mang về và bảo đó là lõi 
cây. Người hiểu biết lõi cây bảo rằng đó chỉ 
là vỏ ngoài cây chớ không phải lõi cây. 
Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: 
“Này Bà-lqrnôn, ví như ruột người 
muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. 
Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây 
lớn, đứng thẳng, có lõi cây, người ấy bỏ 
quœ lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua 0Ỏ 
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trong, chặt uỏ ngoài, lấy chúng mang 
đi, tưởng rằng đó là lõi cây. Một người 
có mắt thấy uậy bèn nói: “Thật sự người 
này không biết lõi cây, không biết giác 
cây, bhông biết uỏ trong, bhông biết uỏ 
ngoài, không biết cành lá. Người này 
muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. 
Trước một cây lớn, đứng thẳng, có lõi 
cây, người nòờy bỏ qua lõi cây, bỏ qua 
giác cây, bỏ qua 0ỏ trong, chặt 0õ 
ngoài, lấy chúng mang đi, tưởng rằng 
đó là lõi cây. Và người này hông dạt 
mục đích mù lõi cây có thể thành tựu”. 

Qua lời dạy trên đây của đức Phật 
chúng ta có thể nhận xét và biết rõ các sư 
thây dạy người tu tập để làm chủ sinh, già, 
bệnh, chết mà chính các sư thầy cũng chưa 
làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Vì vậy các sư 
thầy biết pháp gì làm chủ sinh, già, bệnh, 
chết mà dạy người tu. 

Nhìn những tu sĩ Phật giáo hiện giờ 
chỉ lấy cái học bằng tiến sĩ này bằng tiến sĩ 
khác rồi dạy tín đồ tu tập. Các ông sư thầy 
tiến sĩ này cũng giống như những người đi 
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tìm lõi cây mà chẳng biết lõi cây, chặt lấy 
vỏ cây trong mà cho đó là lõi cây. 

Trong kinh sách Phật dạy mọi người 
phải cân nhắc khi muốn làm thầy dạy người 
tu thì phải tu chứng đạo có nghĩa là làm chủ 
được bốn sự khổ đau của kiếp người sinh, 
già, bệnh, chết. 

Người không hiểu biết lõi cây chặt lấy 
vỏ trong cây tưởng là lõi cây mang về bảo 
với mọi người là lõi cây. Việc làm đó cũng 
giống như các sư thầy Đại Thừa tu hành 
chưa chứng đạo lên tòa thuyết pháp dạy tín 
đồ lạy sám hối hồng danh chư Phật để tiêu 
tai giải nạn và được nhiều công đức nhờ chư 
Phật gia hộ hoặc dạy niệm Phật cầu vãng 
sinh để khi chết được sinh về cõi cực lạc 
Tây Phương. Dạy đạo như vậy làm sao 
người tu hành làm chủ được sinh, già, bệnh, 
chết. 

Một người không biết lõi cây, bỏ lõi, 
bỏ cành lá, bỏ vỏ ngoài, bỏ vỏ trong của cây 
mà chỉ lấy giác cây cho đó là lõi cây, hành 
động vậy làm sao làm chủ sinh, già, bệnh, 
chết được. 


-135- 


Trưởng ïião Thích Thông Lạc 


Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật 
dạy: “Này Bèà-lqa-rmôn, Uí rahư một người 
muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. 
Trong khi đt tìm lõi cây, trước một cây 
lớn đứng thẳng, có lõi cây, người ấy bỏ 
qua lõi cây, chặt lấy giác cây, mang đi, 
tưởng rằng đó là lõi cây. Và người này 
không đạt được rruục đích rnò lõi cây cô 
thể thùnh tựu”. 


Một lần nữa đức Phật dạy: Người 
không biết lõi cây mà đi tìm lõi cây cũng 
giống như người chưa biết pháp tu mà nghe 
người ta dạy tu thì liền tu không cân tư duy 
suy nghĩ cho chín chắn nên đã tu sai pháp, 
vì thế mà tu không chứng đạo uống công sức 
và phí một đời tu tập. 

Muốn tu chứng đạo thì nên tìm người 
tu chứng đạo. Người tu chứng đạo sẽ dạy 
như thế nào thì tu như thế nấy thì sẽ chứng 
đạo. 


Cho nên trong cuộc đời tu hành phải 
tìm một người tu chứng, nhưng tìm một 
người tu chứng đạo là khó vô cùng. 

Người tu không chứng đạo cũng giống 
như người không biết lõi cây. Các sư thầy 
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Đại Thừa và các Thiền sư Đông Độ không 
biết phương pháp tu tập làm chủ sinh, già 
bệnh chết mà dạy tín đồ kiến tánh thành 
Phật hay dạy chẳng niệm thiện niệm ác 
bản lai diện mục hiện tiền. Biết vọng liền 
buông Thiền Tông cũng giống như người lấy 
giác cây mà cho đó là lõi cây. Cho nên đức 
Phật dạy rất cụ thể: Một người không biết 
lõi cây, bỏ lõi, bỏ cành lá, bỏ vỏ ngoài, bỏ vỏ 
trong, chỉ lấy giác cây mà cho đó là lõi cây. 

Do biết đời là đau khổ nên mới xuất 
gia tu hành từ bỏ gia đình, sống không nhà 
cửa chỉ ngày ngày ởi xin ăn mà thôi, nhờ đó 
đời sống không bị ràng buộc bởi bất cứ một 
điều gì, nên mới gọi đó là giải thoát Chúng 
ta hãy lắng nghe lời Phật dạy: “Cững uậy, 
này Bù-la-môn, ở đây, có người do lòng 
tin xuất gia từ bỏ gia đình sống bhông 
gia đình: “Do tq Dị trong sanh, già, 
chết, sâu, bi, khổ, ưu, não, bị chìm đắm 
trong đau bhổ, bị chỉ phối bởi đau bhổ, 
rất có thể toàn bộ khổ uẩn này có thể 
chấm dứt”. 


Nhưng khi đã xuất gia làm một tu sĩ 
thọ giới cụ túc đầy đủ thì được phật tử cung 
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kính cúng dường, do cung kính cúng dường 
nên lợi dưỡng nhiều, vì vậy vị tu sĩ này 
chìm đắm trong danh vọng. Do chìm đắm 
trong danh vọng vị này không còn lo tu 
hành gì cả nên cuộc đời vẫn bị trôi lăn 
trong vòng sáu nẻo luân hồi khổ đau. Đức 
Phật biết rõ điều này nên cảnh giác các vị 
tu sĩ đã xuất gia thọ cụ túc giới: “Vị ấy 
xuất gia như uậy, được lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. Do lợi dưỡng, tôn 
kính, danh uọng này, uị ấy hoan hỷ, tự 
mãn. Do lợi dưỡng, tôn kính, darth UỌ01tg 
này, Uị ấy khen mình, chê người: “Ta 
được lợt dưỡng như uậy, được danh 
Uọng như uậy, còn các tỳ-Ebheo khác ít 
được biết đến, ít có uy quyên”. Và uị ấy 
không phát khởi lòng œo ước uàò không 
cố gắng tỉnh tấn để chứng được các 
pháp khác cao thượng hơn, thù thắng 
hơn những lợi dưỡng, tôn bính, danh 
uọng. Vị ấy trở thành biếng nhác uà thụ 
động. Này Bà-la-môn, ý như ruột người 
muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. 
Trong khi đt tìm lõi cây, trước một cây 
lớn, đứng thẳng, có lõi cây, người ấy bỏ 
quœa lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua 0Ỏ 
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trong, bỏ qua 0uỏ ngoài, chặt cành lá, 
lấy chúng mang đi, tưởng rằng đó là 
lõi cây. Và người ấy sẽ bhông đạt được 
mục đích mù lõi cây có thể thùnh tựu. 
Này Bà-la-môn, Ta nói rằng: Người này 
giống như uí dụ ấy”. 


Người xuất gia chỉ mới được sự cung 
kính cúng dường mà đã tự mãn thì cũng 
giống như người tìm lõi cây mới chặt được 
cành lá mà hân hoan cho mình đã được lõi 
cây thì đó là tự giết mình trên đường tu tập, 
vì con đường tu còn dài, chừng nào tu tập 
làm chủ sinh, già, bệnh, chết xong thì mới 
không còn tu tập nữa. 


“Rồi uị ấy xuất gia như uậy, được 
lợi dưỡng, tôn kính, danh uọng. Vị ấy 
không uì lợi dưỡng, tôn kính, danh 
Uọng này, hoan hỷ, tự mãn. Vị ấy không 
Uì lợi dưỡng, tôn bính, danh uọng rrày, 
khen mình, chê người. Và uị ấy phát 
khởi lòng ao ước uà cố gắng tỉnh tấn để 
chứng được các phúp khác cao thượng 
hơn, thù thắng hơn những lợi dưỡng, 
tôn kbính, danh uọng. Vị ấy không trở 
thành biếng nhác uà thụ động. Vị ấy 
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thành tựu giới đức. Vì thành tựu giới 
đức này, uị ấy hoan hỷý, tự mãn. Vì 
thành tựu giới đức này, Uuị ấy bhen 
mình, chê người: “Ta trì giới, theo thiện 
pháp. Các tỳ-Eheo bhác phá giới, theo 
ác pháp” Và uị ấy không phát bhởi 
lòng ao ước uà không cố gắng tỉnh tấn 
để chứng được các pháp khác cao 
thượng hơn, thù thắng hơn giới đức. Vị 
ấy trở thành biếng nhác uà thụ động. 
Này Bà-la-môn, uí như một người muốn 
được lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi 
đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng 
thẳng, có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi 
cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua 0ỏ rong, 
chặt lấy uỏ ngoài, lấy chúng mang đi, 
tưởng rằng đó là lõi cây. Và người này 
sẽ không đạt được mục đích mò lõi cây 
có thể thành tựu. Này Bà-lq-môn, T 
nói rằng, người này giống như uí dụ 
ấy”. 

Người tu sĩ mới giữ được giới luật 
nghiêm chỉnh mà đã tự mãn thì cũng giống 
như người đi tìm lõi cây chỉ lấy vỏ ngoài cây 
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mà cho là lõi cây thì thật là vô minh. Giữ 
giới nghiêm túc đâu phải là cứu cánh ở đây. 

Mỗi chặng đường tu tập đức Phật 
thường cảnh giác để chúng ta lưu ý mà 
không bị dính mắc. Chúng ta hãy lắng nghe 
đức Phật dạy tiếp: 


“Vì thành tựu giới đức này, uị ấy 
hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy 
không uì thành tựu giới đức này, hhen 
màình, chê người. Và uị ấy phát bhởi 
lòng ao ước uà cố gắng tỉnh tấn để 
chứng được các phúp hhác cao thượng 
hơn, thù thắng hơn giới đức. Vị ấy 
không trở thành biếng nhác uà thụ 
động. Vị ấy thành tựu Thiền định. Do 
thành tựu Thiên định này, uị ấy hoan 
hỷ, tự mãn. Do thành tựu Thiền định 
này, Uuị ấy bhen mình, chê người: “Tœ có 
Thiên định, nhất tâm. Các tỳ-kheo bhác 
không có Thiên định, tâm bị phân tán”. 
Và uị ấy không phát bhởi lòng œo ước 
uàù không cố gắng tỉnh tấn để chứng 
được các pháp khác cao thượng hơn, 
thùò thắng hơn sự thành tựu Thiền 
định. Vị ấy trở thành biếng nhác uà thụ 
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động. Này Bà-la-môn, uí như ruột người 
muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. 
Trong khi đt tìm lõi cây, trước một cây 
lớn, đứng thẳng, có lõi cây, người ấy bỏ 
qua lõi cây, bỏ qua giúác cây, chặt 0ỏ 
trong cây, lấy uỏ trong mang đi, tưởng 
rằng đó là lõi cây. Và người này sẽ 
không đạt được mục đích rmmà lõi cây cô 
thể thành tựu. Này Bà-la-môn, Ta nói 
rằng, người này giống như uí dụ ấy”. 


Người tu sĩ mới đạt được nhiếp tâm 
BẤT ĐỘNG một hai giờ mà đã tự mãn cho 
mình hơn người, không ai bằng mình đi ra 
khoe khoang nói với người này người khác 
ta đã BẤT ĐỘNG TÂM, người tu hành như 
vậy thì cũng giống như người đi tìm lõi cây 
chỉ lấy vỏ trong cây mà đã hân hoan la lối 
cho là lõi cây. Thật là ngu si, mê mờ không 
sáng suốt. Thấy được điều này đức Phật đã 
cảnh giác như lời dạy trên đây. 

“Vị ấy thành tựu Thiên định. Vì 
thành tựu Thiên định này, uị ấy hoan 
hỷ nhưng Ehông tự mãn. Vị ấy Ebhông 
do thành tựu Thiền định này khen 
màình, chê người. Vị ấy phát khởi lòng 
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ao ước uà cố gắng tỉnh tấn để chứng 
được các pháp khác cao thượng hơn, 
thù thắng hơn sự thành tựu Thiền 
định. Vị ấy không trở thành biếng nhác 
uà thụ động. Vị ấy thành tựu trả biến. 
Vị ấy, do trì biến này, hoan hỷ tự mãn. 
Vị ấy, do tri biến này, bhen mình, chê 
người: “Ta sống, thấy uà biết. Các tỳ- 
kheo khác sống không thấy uà Ehông 
biết”. Và uị ấy không phát khởi lòng ao 
ước uàò không cố gắng tỉnh tấn để 
chứng được các phúp khác cao thượng 
hơn, thù thắng hơn tri biến. Vị ấy trở 
thành biếng nhác uà thụ động. Này Bà- 
la-môn, uí như một người muốn được 
lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi 
tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng 
thẳng, có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi 
cây, chặt giác cây mang đi, tưởng rằng 
đó là lõi cây. Và người này sẽ không 
đạt được mục đích mà lõi cây có thể 
thành tựu. Này Bà-la-môn, Ta nói rằng 
người này giống uí dụ ấy”. 

Người tu sĩ mới thành tựu tri kiến 
giải thoát mà đã tự mãn cho mình hơn 
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người, không ai bằng mình, nhưng không 
ngờ tri kiến giải thoát của mình chỉ là 
tưởng giải nếu không cân nhắc kỹ lưỡng thì 
cũng giống như người đi tìm lõi cây chỉ lấy 
giác cây mà đã hân hoan cho là lõi cây. 
Thật là ngu si, mê mờ không sáng suốt. 
Thấy được điều này đức Phật đã cảnh giác 
như lời dạy trên đây. 


“Vị ấy thành tựu tri biến. Vị ấy do 
tri biến này hoan hỷ nhưng hông tự 
mãn. Vị ấy bhông do trì biến này, Ehen 
màình, chê người. Vị ấy phát khởi lòng 
ao ước, cố gắng tỉnh tấn để chứng được 
các pháp khác cao thượng hơn, thù 
thắng hơn trì biến. Vị ấy không trở 
thành biếng nhác uà thụ động. 


Và này Bà-lqa-môn, những phúp gì 
cao thượng hơn, thù thắng hơn tri 
biến? Ở đây, này Bà-la-môn, tỳ Eheo ly 
dục, ly pháp bất thiện, chứng uà trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc, 
do ly dục sanh, có tầm có tứ. Này Bà-la- 
môn, pháp này cao thượng hơn, thù 
thắng hơn trì kiến. Lại nữa, này Bà-la- 
môn, tỳ heo diệt tầm uù tứ, chứng uà 
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trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ 
lạc do định sanh, không tâm, không tứ, 
nội tĩnh, nhất tâm. Này Bù-la-môn, 
pháp này cao thượng hơn, thù thắng 
hơn tri biến. Lại nữa, này Bà-lq-môn, tỳ 
kheco ly hỷ trú xủ, chúnh niệm từnh 
giác, thân cảm sự lạc thọ rrà các bộc 
Thánh gọi là xử niệm lạc trú, chứng uà 
trú Thiền thứ ba. Này Bà-la-môn, pháp 
này cao thượng hơn, thù thắng hơn tri 
kiến. Lại nữa, này Bà-la-môn, tỳ-Eheo 
xử lạc, xủd khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng uùà trú Thiền thứ tư, hông 
khổ, không lạc, xủ niệm thanh tịnh. 
Này Bà-la-môn, phúớp này cao thượng 
hơn, thù thắng hơn tri biến. Lại nữa, 
này Bà-Ia-môn, tỳ-kheo uượt lên mọi sắc 
tưởng, diệt trừ mọi chướng ngợi tưởng, 
tỳ-kheo nghĩ rằng: “Hư không là uô 
biên”, chứng uùò trú Không uô biên xứ. 
Này Bà-la-môn, phúớp rrùy cao thượng 
hơn, thù thắng hơn tri biến. Lại nữa, 
này Bò-lqa-môn, tỳ-Eheo uượt lên mọt 
Không uô biên xứ, nghĩ rằng: “Thức là 
Uô biên”, chứng uàò trú Thức uô biên xứ. 
Này Bà-la-môn, phúớp này cao thượng 
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hơn, thù thắng hơn tri biến. Lại nữa, 
này Bò-la-môn, tỳ-Eheo uượt lên mọt 
Thức uô biên xứ, nghĩ rằng: “Không có 
Uuật gì”, chứng uà trú Vô sở hữu xứ. Này 
Bà-la-môn, phép mày cao thượng hơn, 
thù thắng hơn tri biến. Lại nữa, này 
Bà-la-môn, Tỳ-Eheo 0uượt mọi Vô sở hữu 
xứ, chứng uà trú Phi tưởng Phi phi 
tưởng xứ. Này Bù-lq-rmmôn, phúp này cdo 
thượng hơn, thù thắng hơn trì biến. Lại 
nứu, này Bò-la-môn, tỳ-kheo uượt lên 
mọi Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng 
uà trú Diệt thọ tưởng (định), sau khi 
thấy uới trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn 
trừ. Này Bà-Ìqa-Inôn, pháp này cdo 
thượng hơn, thù thắng hơn trì biến. 
Này Bà-Ìla-rnôn, các pháp này cdo 
thượng hơn, thù thắng hơn trì biến. 


Này Bà-la-rmôn, Uuí nanhư ruột người 
muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. 
Trong khi đt tìm lõi cây, trước một cây 
lớn, đứng thẳng, có lõi cây, người ấy 
chặt lõi cây, lấy uà mang đi uà tự biết 
đó là lõi cây. Và người ấy đạt được mục 
đích mà lõi cây có thể thành tựu. Này 
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Bà-lamôn, Tu nói rằng, người này 
giống như uí dụ ấy”. 


Chừng nào người tu sĩ nhập bốn thiền 
thực hiện tam minh làm chủ sinh, già, 
bệnh, chết thì đó mới là lõi cây. Vì thế đức 
Phật kết luận để chúng ta thấy rõ con 
đường tu tập phải qua nhiều chặng đường 
nhưng mục đích cuối cùng là TÂM BẤT 
ĐỘNG, chỉ có TÂM BẤT ĐỘNG mới làm 
chủ sinh, già, bệnh, chết. Đó mới chính là 
lõi cây. 

“Như uậy, này Bèù-lÏqa-rnôn, phạm 
hạnh này không phới 0ì lợi ích, lợi 
dưỡng, tôn kính, danh uọng, hông 
phải 0ì lợi ích thùnh tựu giới đức, 
không phải 0ì lợi ích thành tựu Thiền 
định, không phởi uì lợi ích trì biến. Và 
này Bà-la-môn, tâm giải thoát bất động 
chính là mục đích của phạm hạnh này, 
là lối cây của phạm hạnh, là mục tiêu 
cuối cùng của phạm hạnh”. 

Bài thuyết pháp của đức Phật đến đây 
chấm dứt, nhưng nó xác định cho chúng ta 
biết các pháp tu tập không ngoài BA BẢY 
PHẨM TRỢ ĐẠO. Khi ấy các vị Bà La Môn 
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được nghe bài pháp này và đại diện cho tất 
cả các Bà La Môn khác, Bà La Môn 
Pingalakoccha tán thán ca ngợi Phật: 


“Khi nghe mói uộậy, Bà-lÏq-rnôn 
Pingalaboccha bạch Thế Tôn: 


Thật vỉ diệu thay, Tôn giả 
Gotưmœ! Thật uì diệu thay, Tôn giả 
Gotưm(œ! Tôn gi Gofdrmna, như người 
dựng đứng lại những gì quăng rtøõ 
xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, 
chỉ đường cho bẻ bị lạc hướng, đem đèn 
sáng uào trong bóng tối để những di cô 
mắt có thể thấy sắc. Cũng uậy, Chánh 
Pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày. Và nay con xin 
quy y Tôn giủ Gotdmu, quy y Phúớp, quy 
y tỳ bheo Tăng. Mong Tôn gi Gotgma 
nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho 
đến rạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng!”. 


Đúng vậy chỉ có con đường của Phật 
giáo mới đưa loài người qua biển khổ luân 
hồi sinh tử. Chúng ta may mắn thay được 
sinh lên làm người và gặp được chánh pháp 
của Phật. Thật là phước báu nhiều đời đã có 
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gieo trồng. Nếu không gieo trồng làm sao 
đời này có duyên gặp lại. 

Nhân nào quả nấy, trước không gieo 


trồng với chánh pháp thì kiếp này khó gặp 
chánh pháp. Phải không quý vị? 


“+ ¿* ¿*® 
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`. Núi là nơi yên tịnh cho 


người tu tập xả tâm ly dục ly bất thiện 
pháp. Vậy ai là người tu sĩ thì tìm nơi này 
ngồi kiết già lưng thẳng giữ tâm Bất Động, 
thanh thản, an lạc và vô sự. 


Độc cư là một đức hạnh phòng hộ sáu 
căn mà người tu sĩ Phật giáo trong thời nào 


-150- 


Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 


cũng phải giữ gìn cho tròn đủ. Chúng ta hãy 
lắng nghe câu chuyện của ba vị tôn giả cùng 
nhập thất tu tập trong khu rừng SỪNG BÒ 
đã giữ gìn hạnh độc cư như thế nào? 

Một hôm đức Phật đến thăm ba vị đệ 
tử của mình đang tu tập trong khu rừng 
SỪNG BÒ. Khi đức Phật bước vào khu rừng 
SỪNG BÒ thì người giữ rừng ra ngăn cản 
thấy Thế Tôn từ xa đi đến, liền bạch Thế 
Tôn: 

*“. Bạch Sa-rmnôn, chớ có uàờo khu 
Uuườn này. Có ba thiện nam tử đựng trú 
tạt đây, họ giữ hạnh độc cư miền rnột 
tu hành. Ngài chớ có phiên nhiễu các uị 
ấy”. 

Lúc bấy giờ ngài A Na Luật nghe 
thấy thế mới bảo người giữ rừng rằng: đức 
Phật là thầy của chúng tôi “Tôn giả 
Anuruddha nghe người giữ rừng nói 
chuyện uới Thế Tôn như uậy Hên nói uới 
người giữ rừng: 

- Này người gtữ rừng, chớ có ngăn 
chặn Thế Tôn. Thế Tôn là bậc Đạo Sư 
của chúng tôi đã đến thăm”. 
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Ngài A Na Luật mới đi gọi các bạn 
đồng tu của mình đến đón đức Phật: “Nồi 
Tôn giủ Anuruddha đi đến Tôn giả 
Nandiya Tôn giủ KirmmbiÌa 0à nói: 

- Chư Tôn giả hãy đến! Chư Tôn 
giả hãy đến! Thế Tôn, bậc đạo sư của 
chúng ta đã đến thăm. 


Rồi Tôn giủ Anuruddha, Tôn giả 
Nandiya uà Tôn giả Kimbila ra đón Thế 
Tôn, một người cầm y bát của Thế Tôn, 
một người sửa soạn chỗ ngồi, một người 
đặt sẵn nước rửa chân. Thế Tôn ngồi 
trên chỗ ngôi đã soạn sẵn, sau khi 
ngồi, các Tôn giả ấy đảnh lễ Thế Tôn 
uà ngôi xuống một bên. Và Thế Tôn nói 
vuới Tôn giủ Anuruddha đang ngôi 
xuống một bên”: 

Khi ngồi xong vào chỗ ngồi đức Phật 
liền hỏi A Na Luật sự công phu tu tập của 
ba vị như thế nào? 

“ Này các Anuruddbo, các Ông có 
được an lành hông? Có được sống yên 
uui bhông? Đi bkhất thực có khỏi mệt 
nhọc hhông?”. 


-152- 


Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 


Câu trên đây đức Phật hỏi này A Na 
Luật các ông nhiếp tâm có an trú được 
không? Khi xả ra có thấy yên vui không? 
Và đi xin ăn có mệt nhọc không? 

Khi được hỏi như vậy ông A Na Luật 
thay các bạn trả lời: 


. Bạch Thế Tôn, chúng con được 
an lành; bạch Thế Tôn, chúng con sống 
yên uưi; bạch Thế Tôn, chúng con đi 
khất thực Ehỏi có mệt nhọc”. 


Nghe để tử của mình trả lời như vậy 
đức Phật hỏi tiếp: 

“ Này các Anuruddbho, các Ông có 
sống hòa hợp, hoan hỷ uới nhau, bhông 
có cãi nhau, như nước uới sữa, sống 
nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm 
không?” 

Ông A Na Luật thay hai bạn đồng tu 
trả lời tiếp: 

“. Bạch Thế Tôn, thật sự chúng 
con sống hòa hợp, hoan hỷ uới nhau, 
không có cũi nhdu, nanhư nước uới sữa, 
sống nhìn nhau uới cặp mắt thiện 

” 


cm”. 
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Khi nghe ông A Na Luật trả lời chung 
chung như vậy đức Phật mới hỏi cặn kẽ để 
người sau khi đọc đoạn kinh phải thông 
suốt chớ không phải đức Phật không hiểu ý 
các đệ tử của mình. 

“ Này các Anuruddhq, như thế 
nào các ông sống hòa hợp, hoan hỷ uới 
nhau, như nước uới sữa, sống nhìn 
nhau uới cặp mắt thiện cảm?”. 


Ông A Na Luật trả lời Phật nhưng 
chính là giải thích cho người đời sau nghe 
để hiểu biết thế nào là sống ĐỘC CƯ. 


“. Bạch Thế Tôn, ở đây, chúng con 
nghe như sau: “Thột lợi ích thay cho tœ! 
Thật khéo lợt ích thay cho ta! Khi ta 
được sống uới các uị đông phạm hạnh 
như uậy”. 


Rất hạnh phúc khi cùng tu tập với 
những người quyết tâm tu tập thì luôn luôn 
giữ gìn giới hạnh tỉnh nghiêm và hạnh độc 
cư trọn vẹn nên không làm động người 
khác, nên không nói chuyện, không ngó 
nhìn người khác, chờ người khác đi khất 
thực rồi mình mới đi chớ không đồng thời 
đi một lượt. Ông A Na Luật trả lời tiếp: 
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“. Bạch Thế Tôn, do uậy, đối uới 
các uị đồng phạm hạnh này, con khởi 
lên từ thân nghiệp trước mặt uàò sau 
lưng, con khởi lên từ khẩu nghiệp, 
trước mặt uùò sau lưng, con bhởi lên từ ý 
nghiệp. trước ruặt uùò sau lưng”. 


Chúng con sống hòa hợp như nước với 
sữa vì chúng con trước mặt cũng như sau 
lưng đều khởi LÒNG YÊU THƯƠNG bạn 
đồng tu của mình vì thế chúng con không có 
gì tranh cãi gây trở ngại trong sự tu tập của 
mình và các bạn. Đó là chúng con sống 
ĐỘC CƯ. Sống cùng ba người ở chung nhau 
trong một khu rừng nhưng tưởng chừng như 
mình sống một mình, vì sống ba người mà 
không ai nói chuyện với ai. Ông A Na Luật 
trả lời tiếp theo: 

“ Bạch Thế Tôn, do uậy, chúng 
con nghĩ như sau: “Ta hãy từ bỏ tâm 
của ta uà sống thuận theo tâm của 
những Tôn gid rrùy”. 

Bạch Thế Tôn, con từ bỏ tâm của 
con, uà sống thuận theo tâm của những 
Tôn giả ấy. 
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Bạch Thế Tôn, chúng con tuy 
khác thân, nhưng giống như đông một 
tâm. 


Bạch Thế Tôn, như uậy chúng con 
sống hòa hợp, hoan hỷ uới nhau, như 
nước uới sữa, sống nhìn nhau uới cặp 
mút thiện cảm”. 

Đúng vậy, sống ĐỘC CƯ là sống biết 
TÙY THUẬN, sống theo ý của người khác 
thì đó là sống hòa hợp như nước với sữa. 
Sống hòa hợp như nước với sữa là sống với 
LÒNG YÊU THƯƠNG, chỉ có lòng yêu 
thương mới sống trọn vẹn với bạn đồng tu. 
Bởi vậy muốn sống với lòng yêu thương trọn 
vẹn thì không có cách nào khác hơn phải từ 
bỏ sống theo tâm mình mà sống theo tâm 
các bạn. Ý kiến thực hiện LÒNG YÊU 
THƯƠNG băng cách bỏ tâm mình sống theo 
tâm bạn tức là tùy thuận tâm bạn mà sống 
thì làm sao có xung đột tranh cãi, thì làm 
sao có chướng ngại pháp và như vậy mới gọi 
là SỐNG ĐỘC CƯ. 

Rồi tôn giả Nandiya cũng nói như tôn 
giả A Na Luật, kế Tôn giả Kimbila cũng nói 
như tôn giả A Na Luật. 
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Tôn giả Nan Đà và tôn giả Kimbila 
cùng nói như tôn giả A Na Luật, vì thế đức 
Phật rất tán thán ca ngợi hạnh ĐỘC CƯ 
của ba vị tôn giả này và hỏi: 

“Lành thay! Lành thay! này 
Anuruddhq! Này các Anuruddha, các 
Ông có sống không phóng dột, nhiệt 
tâm, tỉnh cần không?”. 

Được đức Phật hỏi vậy, ông A Na 
Luật thay các bạn trả lời: 

“. Bạch Thế Tôn, thật sự chúng 
con sống không phóng dệt, nhiệt tâm, 
tỉnh cần”. 

Đức Phật bảo ông hãy giải thích như 
thế nào không phóng dật, nhiệt tâm tỉnh 
cần? 

Này các Anuruddha, như thế 
nào, các Ông sống không phóng dột, 
nhiệt tâm, tỉnh cân?”. 

Ông A Na Luật giải thích lối sống 
ĐỘC CƯ của ba người cho đức Phật nghe để 
có sai chỗ nào thì đức Phật dạy sửa lại cho 
đúng hạnh độc cư của người tu. 
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“ Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng 
con, di đi uào làng khất thực uê trước, 
thì người ấy sắp đặt các chỗ ngồi, soạn 
sẵn nước uống, nước rửa chân, soạn 
sẵn một bát để bỏ đồ dư. Ai đi uào làng 
bhất thực uê sau, thì người ấy, còn đồ 
ăn thừa nếu muốn ăn thì ăn, nếu không 
muốn ăn thì bỏ uào chỗ không có cỏ 
xanh hay đổ 0uào nước bhông có loài 
côn trùng uà người ấy xếp dọn lại các 
chỗ ngôi, cất đi nước uống, nước rửa 
chân, cất đi cứi bát để bỏ đồ dư uà quét 
sạch nhà ăn. Ai thấy ghè nước uống, 
ghè nước rửa chân, hay ghè nước trong 
nhà cầu hết nước, trống không thì 
người ấy sẽ lo liệu (nước). Nếu di làm 
không nổi uới sức bàn tay của mình, thì 
người ấy dùng tay ra hiệu gọi người 
thứ hai: “Chúng ta hãy lo liệu (nước)”. 
Dầu uậy, bạch Thế Tôn, chúng con 
không uì uậy mà gây ru tiếng động. Và 
đến ngày thứ năm, bạch Thế Tôn, suốt 
cả đêm, chúng con ngôi đàm luận uề 
đạo pháp bằng cách tm lặng. Như uậy, 
bạch Thế Tôn chúng con sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần”. 
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Sống Độc Cư như ba vị tôn giả này 
thật là tuyệt vời. Trong cuộc đời tu hành 
chúng ta khó thấy ai tu hành sống ĐỘC CƯ 
được như ba vị tôn giả này. Đời nay tu hành 
kỳ lạ, tu sĩ hay cư sĩ vào thất tu tập cứ sống 
ít hôm thì viết thư hỏi thầy điều này thế 
kia hoặc hỏi xin cái này cái khác. Tâm họ 
luôn luôn phóng dật phá hạnh độc cư mà 
không biết. 

Đức Phật hỏi tiếp các ông sống độc cư 
trọn vẹn như vậy các ông có làm chủ sinh, 
già, bệnh, chết chưa? 


“. Lành thay, lành thay, rrờy các 
Anuruddha'Này các Anuruddhu, các 
Ông sống không phóng dội, nhiệt tâm, 
tỉnh cần như uậy, các Ông có chứng 
được pháp thượng nhân, trì biến thù 
thắng, xứng đáng bậc Thúứnh, sống 
thoửi ruái, nu lạc hông?” 

Ông A Na Luật trình bày kết quả sự 
tu tập của mình trong khi sống trọn vẹn 
hạnh ĐỘC CƯ như vậy: 

“. Bạch Thế Tôn, sao có thể bhông 
được. Ở đây, bạch Thế Tôn, đã lâu lắm 
rồi cho đến hi chúng con muốn, chúng 
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con Ïy dục, ly pháp bất thiện, chứng uà 
trú Thiên thứ nhất, một trạng thúi hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ, có hỷ, 
có lạc, có nhất tâm. Như uậy, bạch Thế 
Tôn, đối uới chúng con, là pháp thượng 
nhân, tri biến thù thắng, xứng đứng 
bậc Thánh; chúng con chứng được 0ò 
sống thoải mới, an lạc, nhờ chúng con 
sống không phóng dộật, nhiệt tâm, tỉnh 
cân”. 

Đức Phật khen ngợi các ông tu tập 
vậy là đúng pháp, các ông có chứng được các 
pháp khác cao hơn chăng? 


*. Lành thay! Lùnh thay! Này các 
Anuruddhq! Này các Anuruddha, các 
Ông có uượt qua sự an trú bia, có làm 
cho khinh an sự an trú bia, uà chứng 
được ruột pháp thượng nhân bhúc, ruột 
tri kiến thù thắng xứng đáng bậc 
Thánh uàù sống thoải mút an lạc 
không?”. 


Ông A Na Luật trả lời thay cho hai 
bạn đồng tu: 
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“Ắ. Bạch Thế Tôn, làm sao có thể 
không được. Ở đây, bạch Thế Tôn, lâu 
nay cho đến khi chúng con „muốn, 
chúng con diệt tâm diệt tứ, chứng uà 
trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ 
lạc do định sanh, không tâm không tứ, 
nội tĩnh nhất tâm. Bạch Thế Tôn, 
chúng con uượt qua sự an trú bia, làm 
cho khinh an sự œn+ trú btỉq; chúng cor+ 
chứng được pháp thượng nhân khác, 
một tri kiến thù thắng, xứng đứng bậc 
Thánh uà sống thoải mới, an lạc”. 

Nghe xong đức Phật lại ca ngợi và 
khen tặng sự tu tập của ba vị tôn giả: 


*. Lành thay! Lành thay! Này các 
Anuruddhq! Này các Anuruddha, các 
Ông có uượt qua sự an trú kia, có làm 
cho khinh an sự an trú kia, uà chứng 
được ruột pháp thượng nhân bhúc, ruột 
tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc 
Thánh uàùà sống thoải mái an lạc 
không?”. 


Ông A Na Luật trả lời tiếp: 
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“. Bạch Thế Tôn, làm sao có thể 
không được. Ở đây, lâu nay cho đến khi 
chúng con muốn, chúng con ly hỷ trú 
xử, chánh niệm tỉnh giác, thân cd1n sự 
lạc thọ rà các bậc Thúnh gọi là xử 
niệm lạc trú, chứng uà trú Thiền thứ 
ba, Bạch Thế Tôn, chúng con uượt qua 
sự nu trú ktq, làm cho bhính an sự dĩ 
trú kia, chúng con chứng được phép 
thượng nhân khác, một trì biến thù 
thắng, xứng đáng bậc Thánh, uà sống 
thoủi mái, œnw lạc.” 


Nghe xong đức Phật lại ca ngợi khen 
tặng và hỏi tiếp: 

“. Lành thay! Lùnh thay! Này các 
Anuruddha!'Này các Anuruddho, các 
Ông có uượt qua sự an trú bia, có làm 
cho khinh an sự an trú kia, uà chứng 
được ruột pháp thượng nhân bhúc, ruột 
tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc 
Thánh uàù sống thoải mới an lạc 
không?”. 

Mỗi lần hỏi là mỗi lần ông A Na Luật 
trả lời một cách phân minh rõ ràng: 
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“. Bạch Thế Tôn, làm sao có thể 
không được. Ở đây, lâu nay cho đến khi 
chúng con muốn, chúng con xử lạc, xỏ 
khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng uùà trú Thiền thứ tư, không khổ 
không lạc, xủ niệm thanh tịnh. Bạch 
Thế Tôn, chúng con uượt qua sự an trú 
bia, làm cho bh,inh an sự an trú biq; 
chúng con chứng được pháp thượng 
nhân khác, một tri biến thù thống, 
xứng đáng bậc Thúnh uà sống thoửi 
mứt ơn lạc”. 


Nghe xong đức Phật rất hoan hỷ ca 
ngợi sự siêng năng tu tập của các các vị tôn 
giả: 

*. Lành thay, lành thay, rrờy các 
Anuruddhq! Này các Anuruddha, các 
Ông có uượt qua sự an trú bia, có làm 
cho khinh an sự an trú kia, uà chứng 
được ruột pháp thượng nhân bhúc, ruột 
tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc 
Thánh uàù sống thoải mới an lạc 
không?”. 

Sau khi ông A Na Luật trình bày 
nhập các định hữu sắc xong thì đức Phật 
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muốn trắc nghiệm xem các đệ tử của mình 
có thể nhập được các định vô sắc không? 
Tức là các loại định tưởng. Một khi đã nhập 
được các định hữu sắc thì các định vô sắc 
đối với các vị như A Na Luật đâu còn khó 
khăn, vì thế ông A Na Luật trình bày cách 
thức nhập KHÔNG VÔ BIÊN XỨ: 


“. Bạch Thế Tôn, làm sao có thể 
không được. Ở đây lâu nay cho đến bhi 
chúng con muốn, chúng con 0ượt lên 
mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng 
ngại tưởng, không tác ý đối uới dị 
tưởng; chúng con nghĩ rằng: “Hư hông 
là uô biên”, chứng uà trú Không uô biên 
xứ”. 

Kế tiếp A Na Luật trình bày cách 
thức nhập THỨC VÔ BIÊN XỨ: 


“. Bạch Thế Tôn, chúng con uượt 
qua sự an trú kia, làm cho hinh an sự 
œơn trú bia; chúng con chứng được pháp 
thượng nhân khác, một trì biến thù 
thắng, xứng đáng bậc Thúnh uà sống 
thoủi rút, an lạc... (như trên)... Ở đây, 
lâu nay cho đến bEhi chúng con muốn; 
chúng con uượt qua mọt Không 0ô biền 
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xứ, nghĩ rằng: “Thức là uô biên”, chứng 
uò trú Thức uô biên xứ... (như trên)... ". 

Kế tiếp A Na Luật trình bày cách 
thức nhập VÔ SỞ HỮU XỨ: 

“ Ở đây, lâu nay cho đến bhỉi 
chúng con muốn; chúng con uượt qua 
mọi Thức uô biên xứ, nghĩ rằng: “Không 
có uật gì”, chứng uà trú Vô sở hữu xứ... 
(như trên)... ”. 


Kế tiếp A Na Luật trình bày cách 
thức nhập PHI TƯỞNG PHI PHI TƯƠNG 
XỨ: 

“ Ở đây, lâu nay cho đến bhỉi 
chúng con muốn; chúng con uượt qua 
mọi Vô sở hữu xứ, chứng uà trú Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ”. 

Kế tiếp A Na Luật trình bày cách 
thức nhập DIỆT THỌ TƯỞNG ĐỊNH: 


“ Ở đây, lâu nay cho đến bhỉi 
chúng con muốn; chúng con uượt qua 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng uà 
trú Diệt thọ tưởng định. Sau bhi đã 
thấy nhờ trí tuệ, các lậu hoặc của 
chúng con được đoạn trừ”. 
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Kế tiếp A Na Luật trình bày khi nhập 
xong các loại tưởng định thì mới thấy trí 
tuệ vô lậu. Đoạn kinh này chịu ảnh hưởng 
kinh sách phát triển. Khi nhập xong DIỆT 
THỌ TƯỞNG ĐỊNH thì mới có trí tuệ vô 
lậu. Trí tuệ VÔ LẬU xuất hiện khi TÂM 
BẤT ĐỘNG trên TỨ NIỆM XỨ bảy ngày 
đêm thì có TỨ THÂN TÚC. Trong TỨ 
THÂN TÚC có TUỆ NHƯ Ý TÚC. Trong 
TUỆ NHƯ Ý TÚC có LẬU TẬN MINH. 
LẬU TẬN MINH là trí tuệ VÔ LẬU. Cho 
nên kinh phát triển dạy sai không đáng tin 
cậy. Kinh phát triển dạy theo kiến giải sắp 
xếp theo thứ lớp từ định hữu sắc đến định 
vô sắc. Đạo Phật chỉ cần nhập được các 
định hữu sắc là đã tu tập xong. Còn các loại 
định tưởng là các loại định của ngoại đạo. 


Chúng ta nên nhớ kỹ lại khi đức Phật 
bỏ cung vàng điện ngọc ởi tu thì gặp hai vị 
thầy ngoại đạo dạy đức Phật nhập các loại 
Định Tưởng từ KHÔNG VÔ BIÊN XỨ 
TƯỞNG đến PHI TƯỞNG PHI PHI 
TƯỞNG XỨ. Khi nhập xong đức Phật thấy 
không làm chủ sinh, già, bệnh, chết nên 
Ngài ném bỏ như ném chiếc giày rách. 
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*. Chúng tôi bhông bao g@tờ mrói uới 
Tôn gia Anuruddha như sau: “Chúng 
tôi là người đã chứng uà ơn trú quủ 
này, an trú quủ này”, 0ò nhờ uậy, Tôn 
giả Anuruddha, trước mặt Thế Tôn, đã 
nêu rõ (các quả chứng) cho đến sự đoạn 
trừ các lậu hoặc. 

Chư Tôn giủ bhông nói uới tôi 
như sau: “Chúng tôi là người đã chứng 
Uuà ơn frú quủ này, an trú qud này”, 
nhưng uới tâm của tôi, tôi biết được 
tâm của các Tôn gỉd: “Chư Tôn rrờy là 
Người đã chứng uùà ơn trú qud này, an 
trú quủ này”. 

Bài kinh điều đáng lưu ý là sự sống 
của ba vị tôn giả luôn luôn giữ hạnh độc cư 
trọn vẹn, nhất là tu tập được cái gì cũng 
không khoe khoang nói cho người khác biết. 
Đó là điều cần phải ghi nhớ. 

Bài kinh này được đem ra đây để mọi 
người thấu rõ biết cách ứng dụng BA MƯƠI 
BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO vào đời sống tu tập 
của mình nhất là những gương hạnh sống 
ĐỘC CƯ và thức hiện các pháp làm chủ 
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sinh, già, bệnh, chết của ba vị tôn giả một 
cách thiết thực, cụ thể. 
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LG, ta hãy lắng nghe các vị đại 


đệ tử của Phật mỗi người đều có một kinh 
nghiệm tu tập khác nhau, không ai tu tập 
giống ai nhưng kết quả tâm đều VÔ LẬU. 
VÔ LẬU là mục đích mà mọi người tu tập 
đều phải đạt được, như vậy mới gọi là giải 
thoát. Ông A Nan trình bày sự tu tập của 
mình theo đặc tướng như sau: 


“. Ở đây, này Hiền giủ Saripufta, 
tỳ-kheo nghe nhiều, gìn giữ điều đã 
nghe, tích tụ điều đã nghe. Những pháp 
sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 0uăn 
nghĩa cụ túc, nói lên phạm hạnh hoàn 
toàn thanh tịnh, những pháp ấy được 
uị ấy nghe nhiều uà gìn giữ kỹ, được 
lập lại lớn tiếng, được §ý tư duy, được 
tri biến bhéo quán sái; uị ấy thuyết 
pháp cho bốn hội chúng uới uăn cú uiên 
dung, lưu loút, uớit mục đích đoạn trừ 
mọi tùy miên. Này Hiền giả Saripuftq, 
hạng tỳ-kheo này có thể làm sáng chói 
khu rừng Gosingd”. 
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Ông A Nan đã trình bày sự hiểu biết 
tu hành của mình bằng cách nghe nhiều do 
ông làm thị giả Phật: Khi nghe Phật thuyết 
giảng là ông ghi nhận trong tâm từng lời 
nói, từng ý nghĩa, từng hành động tu tập từ 
thấp đến cao sơ thiện, trung thiện hậu 
thiện do sự tu tập như vậy sẽ làm sáng chói 
khu rừng Gosinga. Theo sự trình bày của 
ông A Nan tu hành rất căn bản: NGHE 
HIỂU RỒI THỰC HÀNH. Khi ông A Nan 
trình xong sự tu tập của mình thì ông Xá 
Lợi Phất hỏi tôn giả Revata: 


& 


- Này Hiền giả Reudta, Tôn giả 
Ananda đã trủ lời theo sự giảdi thích 
của mình. Ở đây, nưy chúng tôi hỏi Tôn 
giả Reudfa: Này Hiền giả Reudfa, Ehỏ 
át thay mgôi rừng @Gosinga... (như 
trên)... Này Hiền giả Reudta, hạng tỳ- 
kheo nào làm sáng chót kbỳhu rừng 
Gosinga?”. 

Tôn giả Revata trình bày chỗ tu tập 
của mình là GIỮ GÌN TÂM THANH TỊNH 
BẤT ĐỘNG trong bất cứ giờ nào, ngày nào 
chỗ nào cũng ở trong trạng thái KHÔNG 
TỊCH thì sẽ làm sáng chói khu rừng 
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Gosinga. Đó là kinh nghiệm tu hành của tôi 
xin trình bày cho các tôn giả đang có mặt 
trong ngôi nhà mát được nghe: 


“. Ở đây, này Hiền giả Sariputto, 
tỳ-Eheo ưa thích đời sống tịnh cư, 0ui 
thú đời sống tịnh cư, nội tâm tu pháp 
tịnh chỉ bhông giứn đoạn tâm thanh 
tnh (thiền định), thành tựu quán 
hạnh, luôn luôn lui tới các chỗ không 
tịch. Này Hiền giủ Sariputta, hạng tỳ- 
kheo này có thể làm sáng chói khu 
rừng Gosingd”. 

Khi nghe xong sự trình bày tu tập của 
tôn giả Revata thì tôn giả Xá Lợi Phất hỏi 
tôn giả A Na Luật, còn ông tu tập như thế 
nào? 


“ Này Hiền giủ Anuruddha, Tôn 
gi Reudta đã trủ lời theo sự giỏdi thích 
của mình. Ở đây, nưy chúng tôi hỏi Tôn 
giả Anuruddha Này Hiền giả 
Anuruddha, khủ úi thay ngôi rừng 
Gosinga... (như trên)... Này Hiền giả 
Anuruddha, hạng tỳ-kheo rrào làm súng 
chót khu rừng Gosinggd?”. 
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Tôn Giả A Na Luật trả lời qua kinh 
nghiệm tu hành của mình: 


«. Ở đây, này Hiền giả Sariputta, 
tỳ-kheo, uớt thiên nhữn thưïth tịnh, siêu 
nhiên, quán sát ngàn thế giới. Này 
Hiền giả Sariputta, uí như một người có 
mắt lên trên đỉnh một ngôi lâu tốt đẹp, 
quán sút ruột ngàn đƯỜng UÒng Xung 
quanh. Cũng vậy này Hiền giả 
Sariputta  tỳ-kheo, với thiên phấn 
thanh tịnh, siêu nhiền, quán sút ngàn 
thế giới. Này Hiên giả Saripufta, hạng 
tỳ-Eheo như uậy có thể làm sáng chói 
khu rừng Gosingd”. 


Ngài A Na Luật trước khi gặp Phật 
pháp thì Ngài là người bị mù đôi mắt, 
nhưng khi gặp chánh pháp của Phật Ngài 
nổ lực tu tập giữ tâm thanh tịnh bất động 
và chứng đạt Tâm BẤT ĐỘNG nên mỗi khi 
muốn nhìn thấy Ngài đều dùng Thiên nhãn 
của mình để thấy mọi vật chớ không còn là 
đôi mắt thường của chúng ta nữa. Cho nên 
Ngài trình bày chỉ có người tu tập có cái 
nhìn thanh tịnh không bị nhiễm ô các dục, 
không bị dao động bởi các ác pháp, cái nhìn 
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được như vậy thì sẽ làm sáng chói khu rừng 
GosiInga. 


Khi nghe tôn giả A Na Luật trình bài 
xong thì tôn giả Xá Lợi Phật hỏi tôn giả 
Đại Ca Diếp còn tôn giả tu tập như thế nào? 

“ Này Hiền giủ Kassapa, Tôn giả 
Anuruddha đã trỏ lời theo sự giỏủi thích 
của mình. Ở đây, nưy chúng tôi hỏi Tôn 
giả Kassapa: Này Hiền giả Kassapq, 
khỏủ ứi thay ngôi rừng Gosingd... (như 
trên)... Này Hiền giả Kassapa, hạng tỳ- 
kheo nào làm súng chót bhu rừng 
Gosirnga?”. 

Nghe hỏi như vậy tôn giả Đại Ca 
Diếp trình bày sự tu tập của mình: 


«. Ở đây, này Hiền giả Sariputta, 
tỳ-Eheo, tự mình sống ở rừng núi uà tán 
thán đời sống ở rừng núi, tự mình sống 
khất thực, uà tán thán đời sống khốất 
thực, tự mình mặc y phấn tảo uà tán 
thán hạnh mặc y phấn tảo, tự mình 
sống uới ba y uà tứn thứn hạnh ba y, tự 
màình sống thiểu dục uà tứn thứn hạnh 
thiểu dục, tự mình sống biết đủ uùà tán 
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thán hạnh biết đủ, tự mình sống độc cư 
uà tứn thán hạnh sống độc cư, tự mình 
sống không nhiễm thế tục uà tán tháứn 
hạnh không nhiễm thế tục, tự mình 
tỉnh cần, tỉnh tấn uùàù tứn thứn hạnh 
tỉnh cần, tỉnh tấn, tự mình thành tựu 
gtớt hạnh uà tứn thún sự thành tựu giới 
hạnh, tự mình thùnh tựu thiên định uà 
tán thứn sự thành tựu thiên định, tự 
mình thành tựu trí tuệ uà tứn thúứn sự 
thành tựu trí tuệ, tự ruình thành tựu 
giải thoát uù tán thúứn sự thành tựu 
giải thoát, tự rnình thành tựu giải 
thoát trì biến uà tán thún sự thành tựu 
giải thoát tri kiến Này Hiền giả 
Sariputta, hạng tỳ-Eheo như uậy có thể 
làm sứng chói khu rừng Gosingd”. 


Ngài Đại Ca Diếp trình bày sự tu tập 
của mình qua các hạnh buông xả của một 
người xuất gia ly gia cắt ái sống không gia 
đình không nhà cửa chỉ còn ba y một bát đi 
xin ăn hằng ngày ai cho sao cũng ăn được 
không chê cũng không khen. 


Tự mình thích sống trong rừng núi 
thanh vắng, tự mình thích sống đi khất 
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thực, tự mình thích mặc y áo thô xấu, tự 
mình thích sống ba y một bát, không thích 
nhiều đồ, tự mình thích sống thiểu dục tri 
túc, từ thích sống độc cư, không thích nói 
chuyện với bất một người nào, tự mình 
thích sống không đắm nhiễm thế tục, tự 
mình thích sống siêng năng, tự mình thích 
sống giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, tự 
mình thích sống tỉnh tấn giữ gìn tâm BẤT 
ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC và VÔ 
SỰ, tự mình thích sống với tri kiến giải 
thoát. Sống như ngài Đại Ca Diếp như vậy 
là đã giải thoát chứng đạo rồi còn gì mà 
không làm sáng chói khu rừng GosInga. 

Khi ngài Đại Ca Diếp trình bày xong 
thì ngài Xá Lợi Phất hỏi tôn giả Đại Mục 
Kiền Liên, còn kinh nghiệm tu hành của 
Ngài như thế nào? 


«Hiền giả Moggallana, Tôn giả 
Mauhakossapua đã trủ lời theo sự giải 
thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi 
hỏi Tôn gi Mahamnoggallanga: Này 
Hiền giả Moggallana, khả ái thay khu 
rừng QGosinga!. Này Hiền giả 
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Moggallana, hạng tỳ-Eheo nào có thể 
làm súng chói bhu rừng ŒGosinga?”. 


Khi nghe tôn giả Xá Lợi Phật hỏi như 
vậy thì tôn giả Đại Mục Kiển Liên trả lời 
như sau: 

“. Ở đây, này Hiền giủ Sariputta, 
hai Tỳ-kheo đàm luận uê Abhidhamma 
(A-tỳ-đàm). Các uị ấy hỏi nhau câu hỏi, 
uà khi được hỏi, các 0ị frởủ lời được với 
nhau chớ bhông dừng lại (không trẻ lời 
được), uà cuộc đàm luận uê pháp được 
tiếp tục. Này Hiền giả Sariputta, hạng 
tỳ-Eheo như uậy có thể làm sáng chói 
khu rừng Gosingd”. 

Tôn giả Mục Kiền Liên là người đệ 
nhất thân thông trong các hàng đệ tử của 
Phật, sao ông không đem pháp tu hành nào 
mà có được thần thông đó. Ở đây ông lại 
đem bộ luận A-Ty-Đàm ra luận bàn thì 
chúng tôi tin rằng đây có phải là ông Mục 
Kiền Liên trả lời hay là người sau thêm vào 
để hạ bệ các hàng đệ tử của Phật. Luận A- 
Tỳ-Đàm là một bộ sách lý luận chớ đâu phải 
là những hành động tu tập thanh tịnh làm 
sáng chói khu rừng GosInga. 
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Ở đây chúng ta không được ngài Mục 
Kiền Liên trình bày sự tu tập như thế nào 
để trở thành một người đệ tử đệ nhất thần 
thông của Phật, nhưng chúng ta cũng biết 
Thân thông đệ nhất đều xuất phát từ tâm 
BẤT ĐỘNG, dù muốn dù không thì ngài 
Mục Kiển Liên phải sống trong tâm BẤT 
ĐỘNG suốt trong bảy ngày đêm thì mới gọi 
là đệ nhất thần thông. 

Khi tôn giả Đại Mục Kiền Liên trả lời 
xong liền hỏi lại tôn giả Xá Lợi Phất còn 
Ngài tu hành như thế nào? 

« Hiền giả Sariputta chúng tôi 
đã trẻủ lời theo sự giải thích của chúng 
tôi. Ở đây, nay chúng tôi hỏi Tôn giả 
Sariputta: Này Hiền giả Sariputfta, khả 
ái thay, bhu rừng Gosingd! Đêm rằm 
sáng trăng, cây Ta-la trổ hoa cùng 
khắp, hương trời như được tỏa rộng 
khắp nơi. Này Hiền giả Sariputta, hạng 
tỳ-Eheo nào có thể làm sáng chói bhu 
rừng Gosingda?” 


Nghe hỏi như vậy tôn giả Xá Lợi Phật 
trình bày sự tu tập của mình để huynh đệ 
cùng nghe: 
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“ê Ở đây này Hiền giả 
Moggallana, tỳ-kheo điều phục được 
tâm, không phải tỳ-kheo không điều 
phục được tâm. An trú quả nào uị ấy 
muốn an trú uàùo buổi sáng, uị ấy an trú 
quả ấy uào buổi sứng; an trú quả nào uị 
ấy muốn an trú 0uào buổi trưa, uị ấy an 
trú quả ấy buổi trưa; an trú quả nào uị 
ấy muốn an trú uào buổi chiêu, uị ấy an 
trú quả ấy uào buổi chiều. Hiền giả 
Moggallano, uí như một 0u uua hay UỊ 
đại thần của uua có một tủ áo đựng đây 
những áo có nhiều màu sắc khác nhau. 
Cặp áo nào nhà uua muốn rmuặc 0uào buổi 
sáng, nhà uua mặc cặp áo ấy uào buổi 
sáng; cặp áo nào nhà Uua rmuuốn rmặc 
uào buổi trưa, nhà 0uua mặc cặp đo ấy 
uào buổi trưa; cặp áo nào nhà Uuua 
muốn mặc uào buổi chiêu, nhà 0uua mặc 
cặp áo ấy uào buổi chiêu. Cũng uậy, này 
Hiền giả Moggallana, tỳ-Eheo điều phục 
được tâm, không phải tỳ-kheo không 
điều phục được tâm. An trú quả nào tỳ- 
kheo ấy muốn an trú uàùo buổi sứng, Uị 
ấy an trú quả ấy uào buổi súng; an trú 
quả nào tỳ-kheo ấy muốn an trú uào 
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buổi trưa, uị ấy an trú quả ấy uào buổi 
trưa; an trú quả nào uị tỳ-Eheo ấy muốn 
an trú uào buổi chiều, uị ấy an trú quả 
ấy uào buổi chiều Này Hiền giả 
Moggallanu, hạng tỳ-kheo như uậy có 
thể làm sáng chói bhu rừng Gosingd”. 


Sự trình bày tu tập của ông Xá Lợi 
Phất nhiếp tâm và an trú tâm, muốn hồi 
nào đều làm được hồi nấy. 


“J. Tỳ-bheo điều phục được tâm, 
không phải tỳ-bheo bhông điều phục 
được tâm. 


3- An trú quả nào uị ấy muốn an 
trú uùo buổi sáng, uị ấy an trú quả ấy 
uào buổi sứng; an trú quả nào uị ấy 
muốn an trú uào buổi trưa, uị ấy an trú 
quả ấy buổi trưa; ơn trú quỏủ nào uị ấy 
muốn an trú uào buổi chiêu, uị ấy an 
trú quả ấy uào buổi chiêu”. 

Khi trình bày sự tu tập cho mọi người 
nghe xong thì tôn giả Xá Lợi Phật đề nghị 
các tôn giả nên đem đến hỏi Phật qua kinh 
nghiệm tu hành của mình đúng sai để đức 
Phật chỉnh sửa lại. Lời để nghị quá hợp lý 
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nên mọi tôn giả đều rủ nhau đến chỗ Phật 
để thưa hỏi cho cặn kẻ. Nhất là mọi vị đều 
thuật lại những công phu tu hành của mình 
cho đức Phật nghe: 


Sau khi nghe xong các tôn giả trình 
bày, đức Phật chỉ trả lời ngắn gọn mà 
không phê bình một tôn giả nào tu tập sai 
pháp cả, có nghĩa là đức Phật chấp nhận 
các tôn giả đều tu tập đúng nhưng có điều là 
các ông không khéo trả lời, chỉ thẳng tâm 
BẤT ĐỘNG. 

Đạo Phật tu hành rất đơn giản không 
có khó khăn không có mệt nhọc, không có 
cầu kỳ như các tôn giả trình bày pháp tu 
tập. 

Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật trả 
lời pháp môn tu hành một cách đơn giản: 


“Này Sariputta, tất cả đều lần 
lượt khéo trủ lời. Và này các ông hãy 
nghe Ta nói hạng tỳ-kheo nào có thể 
làm súng chói bhu rừng Gosinga? Ở 
đây, này Sariputta, tỳ-Eheo, sau buổi 
ăn, sau khi đi khất thực uê, ngồi kiết 
già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, uà 
nghĩ rằng: “Ta sẽ không bỏ ngôi kiết 
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già này cho đến bhi tâm của ta được 
khéo giải thoát các lậu hoặc, bhông có 
chấp thủ”. Này Sariputta, hạng tỳ-Eheo 
như uậy có thể làm sứng chói Ehu rừng 
Gosrngd”. 


Lời dạy của đức Phật tu hành rất đơn 
giản: “Tœ sẽ không bỏ ngồi biết già này 
cho đến Ehi tâm của ta được khéo giải 
thoát các lậu hoặc, bhông có chấp thủ”. 


Quý vị có nghe lời dạy này không? Tu 
hành chỉ cần ngồi kiết già hay bán già rồi 
khéo tác ý để giữ tâm giải thoát các lậu 
hoặc và không để tâm dính mắc chỗ nào cả 
tức là không chấp thủ. Tu tập có như vậy 
mà quý vị sao bị chấp thủ quá nhiều nào là 
tâm hết vọng tưởng, nào là tâm thanh tịnh, 
nào là khinh an hỷ lạc, nào là hơi thở nhẹ 
nhàng, nào là vui mừng hết cở, nào là xúc 
động rơi nước mắt, nào là kiến tánh thành 
Phật, nào là niệm Phật nhất tâm, nào là 
biết vọng liền buông, nào là tham công án, 
tham thoại đầu v.v... Tất cả những tâm 
niệm này là tâm chấp thủ. 

Tu tập ở đây đức Phật dạy rất đơn 
giản chỉ ngồi kiết già lưng thẳng rồi giữ 
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tâm không lậu hoặc và không để tâm dính 
mắc một cái gì khác. Xin quý vị lưu ý GIỮ 
TÂM KHÔNG LẬU HOẶC không có nghĩa 
là giữ tâm không vọng niệm mà GIỮ TÂM 
KHÔNG GIẬN HỜN, THƯƠNG, GHÉT, LO 
BUỒN, SỢ HÃI v.v... Ở đây có nghĩa là 
TÂM THANH THẢN, AN LẠC VÀ VÔ SỰ. 
Khi đức Phật xác định pháp môn tu tập đơn 
giản còn các vị đệ tử trình bày pháp môn tu 
tập quá khó khăn và rất phức tạp. 
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| u theo Phật giáo là bắt đầu tu 


tập pháp ly dục ly bất thiện pháp mà ly dục 
ly bất thiện pháp là phải dùng tri kiến, 
nhưng tri kiến phàm phu không thể giải 
thoát được, vì thế phải sử dụng tri kiến giải 
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thoát, nhưng tri kiến giải thoát thì phải học 
tập. Trong đạo Phật có mười một tri kiến 
giải thoát. Bởi vậy người nào muốn tu theo 
Phật giáo để được giải thoát đều phải học 
những tri kiến này. Vậy mười một tri kiến 
giải thoát này như thế nào? 

Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật giải 
thích mười một tri kiến giải thoát để mọi 
người cùng hiểu biết rõ ràng hơn, để áp 
dụng vào con đường tu tập của mình đến 
nơi, đến chốn, để kết quả đạt được tâm BẤT 
ĐỘNG hoàn toàn. 
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t} ây là tri kiến giải thoát thứ 


nhất chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: 
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“Trị biến giải thoát thứ nhất: Chư tỳ- 
kheo, thế nào là tỳ-Eheo hông biết rõ 
các sắc? Ở đây, này các tỳ-Eheo, tỳ-kheo 
đối uới sắc pháp không như thật biết 
tất cả loại sắc thuộc bốn đại uà sắc do 
bốn đại hợp thành. Như uậy, này các tỳ- 
bheo, tỳ-kheo không biết rõ các sắc”. 


__—_ Câu này đức Phật dạy rất rõ, nói đến 
SẮC là phải hiểu: SẮC do BỔN ĐẠI hợp 
thành, không có SẮC nào mà ngoài BỐN 
ĐẠI mà có được. Vậy SẮC do BỐN ĐẠI hợp 
thành là gì? 


Bốn đại là ĐẤT, NƯỚC, GIÓ, LỬA. 
Một vị Tỳ kheo tu theo Phật giáo mà không 
hiểu SẮC là do ĐẤT, NƯỚC, GIÓ, LỬA hợp 
thành thì không phải là vị Tỳ kheo đệ tử 
Phật. 

Một người hiểu rõ SẮC là do BỐN 
ĐẠI hợp thành mà SẮC hợp thành là pháp 
VÔ THƯỜNG mà vô thường là khổ. Do hiểu 
biết như vậy nên người ấy không dính mắc 
và không chấp đắm vào SẮC tức là không 
chắp đắm vào thân TỨ ĐẠI. Không chắp 
đắm vào thân TỨ ĐẠI là người có tri kiến 
giải thoát thứ nhất. 
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t} ây là tri kiến giải thoát thứ 


hai, chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: 
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“Trị biến giải thoát thứ hai: Chư tỳ- 
kheo, thế nào là tỳ-bheo không bhéo 
phân biệt các tướng? Ở đây, nởờy các tỳ- 
kheo, tỳ-bheo bhông như thật biết kẻ 
ngu uà nghiệp tướng của người đó, bẻ 
trí uà nghiệp tướng của người đó. Như 
uậy, mày các tỳ-khheo, tỳ-khco không 
khéo phân biệt các tướng”. 

Tri kiến thứ nhất nói về SẮC còn ở 
đây đức Phật dạy tri kiến thứ hai nói về 
NGHIỆP TƯỚNG. Vậy NGHIỆP TƯỚNG là 
cái gì? 

Như quý vị đều biết con người ai cũng 
có thân, nhưng thân do bốn đại: ĐẤT, 
NƯỚC, GIÓ, LỬA hợp lại mà thành gọi là 
SẮC THÂN. Nhưng tại sao mọi người lại có 
sắc thân khác nhau; người có sắc thân to 
lớn; người có sắc thân nhỏ bé; người có sắc 
thân đẹp đẽ, người có sắc thân xấu xí; người 
có sắc thân trắng trẻo; người có sắc thân 
đen thui, đen thít v.v... Tất cả những hình 
tướng sai khác của thân người này không 
giống với thân người kia đều được gọi là 
NGHIỆP TƯỚNG. 


-190- 


Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 


Cho nên trên sắc thân của mọi người 
đều có TƯỚNG RIÊNG BIỆT. Vậy tướng 
riêng biệt của mọi người này từ đâu mà có? 

Do từ nghiệp mà có các TƯỚNG 
RIÊNG này. Vậy NGHIỆP là cái gì? 


NGHIỆP là những hành động của Ý 
THỨC, của LỜI NÓI, của TAY CHÂN. Ba 
chỗ này thường là nơi xuất phát NGHIỆP. 
cho nên NGHIỆP gồm có NGHIỆP THIỆN, 
NGHIỆP ÁC. 


NGHIỆP THIỆN là những hành 
thân, miệng, ý làm việc lành, còn NGHIỆP 
ÁC là do hành động thân, miệng, ý làm việc 
ác. Làm việc lành là không làm khổ mình 
khổ người, còn làm việc ác là làm khổ mình 
khổ người. Cho nên trong đạo Phật xác định 
rất rõ thiện ác phân minh không thể lầm 
lộn được. 

Các tướng riêng biệt của mỗi người 
khác nhau là do làm thiện nhiều hay làm 
thiện ít hoặc làm ác nhiều hay làm ác ít. Do 
sống ác hay thiện mà tướng có đẹp xấu, có 
cao thấp, có tật nguyễn hay không tật 
nguyền. Có kẻ ngu lại có người thông minh 
đó đều do nghiệp mà ra cả. 
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Tướng theo nghiệp mà có nên nghiệp 
đâu thì xác định tướng đấy. 

Nhờ có tri kiến về TƯỚNG nên chúng 
ta sống trong chánh nghiệp thường làm 
những điều thiện và tăng trưởng những điều 
thiện. 

Đây là tri kiến về NGHIỆP TƯỚNG, 
nhờ hiểu biết về NGHIỆP TƯỚNG nên 
thân tâm không làm điều ác. Đó là tri kiến 
giải thoát thứ hai trong đạo Phật. 
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T»kếa 
tà CỦuác 
tớ [TT 


t} ây là tri kiến giải thoát thứ ba. 


Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Tri 
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kiến giải thoát thứ ba: Chư tỳ-Eheo, thế 
nào là tỳ-kheo bhông trừ bỏ trứng con 
bò chét? Ở đây, này các tfỳ-kheo, fỳ-bheo 
thọ dụng dục tâm khởi lên, không từ 
bỏ, bhông tránh né, bhông chấm dứt, 
không làm cho Ehông tôn tại, thọ dụng 
sân tâm khởi lên... (như trên)... thọ 
dụng hại tâm khởi lên... (như trên)... 
thọ dụng các ác, bất thiện pháp khởi 
lên, không từ bỏ, không tránh né, 
không chấm dứt, hông làm cho Ehông 
tôn tại. Như uậy, này các tỳ-kheo, là tỳ- 
kheo không trừ bỏ trứng con bò chét”. 
Nếu một người có tri kiến giải thoát 
thứ ba này thì rất thông suốt những tâm 
niệm ham muốn, những tâm niệm sân hận, 
những tâm niệm làm khổ mình làm khổ 
người. Khi những tâm niệm đó khởi lên 
nhất định họ không bao giờ nuôi dưỡng lòng 
ham muốn, lòng sân hận, lòng làm khổ 
mình khổ người. Họ sẽ chấm dứt, diệt ngay 
những tâm niệm ấy. Những tâm niệm ấy là 
những tâm niệm đau khổ. Bởi tri kiến giải 
thoát thứ ba là tri kiến hiểu về lòng ham 
muốn, về lòng sân giận, về những ý suy 
nghĩ làm khổ mình, khổ người. Khi tri kiến 
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hiểu rõ các ác pháp đó thì khi tâm niệm 
khởi lên những ác pháp đó nó liền diệt và 
loại trừ ra khói tâm. 

Tóm lại chúng ta đã học được ba tri 
kiến giải thoát: 

1- Tri kiến về SẮC THÂN do BỔN 
ĐẠI hợp thành. 

2- Tri kiến về NGHIỆP TƯỚNG. 

3- Tri kiến về DỤC TÂM, SÂN TÂM, 
HẠI TÂM. 
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X, tiếp chúng ta học tri kiến 


thứ tư. Muốn hiểu rõ tri kiến giải thoát thứ 
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tư thì chúng ta hãy nghe lời dạy của đức 
Phật: “Tri kiến giải thoát thứ tư: Và này 
các tỳ-kheo, thế nào là tỳ-kheo bhông 
băng bó uết thương? Ở đây, này các tỳ- 
kheo, tỳ-kheo, khi mắt thấy sắc, nắm 
giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì làm cho com 
mắt không được chế ngự, khiến tham 
đi, ưu bị, các ác bất thiện pháp bhởi 
lên; tỳ-bheo bhông tự chế ngự nguyên 
nhân ấy, không hộ trì con mốt, bhông 
thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai 
nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm 
U‡.. thân cđdm xúc... ý nhận thức các 
pháp, uị ấy nắm giữ tướng chung, nắm 
gtữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì 
khiến ý căn bhông được chế ngự, Ehiến 
tham đi, ưu bỉ, các ác bất thiện pháp 
khởi lên; tỳ-bheo không chế ngự nguyên 
nhân ấy, bhông hộ trì ý căn, bhông 
thực hành sự hộ trì ý căn. Như uậy, này 
các tỳ-kheo, là tỳ-kheo hông băng bó 
uết thương”. 

Tri kiến giải thoát thứ tư là tri kiến 
phòng hộ sáu căn tức là sự hiểu biết giữ gìn 
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mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình 
không cho dính mắc chấp đắm sáu trần: 
sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Muốn giữ 
gìn được như vậy thì phải sống độc cư trọn 
vẹn. ĐỘC CƯ là một phương pháp phòng hộ 
sáu căn đệ nhất. Người biết sống ĐỘC CƯ 
là người có tri kiến giải thoát thứ tư. 
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ri kiến giải thoát thứ năm, muốn 


hiểu rõ nó chúng ta hãy lắng nghe đức Phật 
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dạy: “Tri biến giải thoát thứ năm: Và 
này các tỳ-Eheo, thế nào là tỳ-Eheo 
không xông khói? Ở đây, này các tỳ- 
kheo, tỳ-kheo không có thuyết giảng 
rộng rãi cho các người khác biết Chúnh 
pháp rmnình được nghe, được thọ trì. 
Như uậy, này các tỳ-bEheo, là tỳ-kheo 
không xông Ehót”. 


Khi chúng ta đã thông suốt bốn tri 
kiến giải thoát trên đây là chúng ta có một 
đời sống bình an không có một ác pháp nào 
tác động làm tâm chúng ta buồn khổ lo rầu 
ưu bi phiền não. Khi tâm chúng ta được giải 
thoát như vậy chúng ta nên đem dạy lại cho 
người khác hiểu biết để mọi người được giải 
thoát như chúng ta. 

Đến tri kiến giải thoát thứ năm Phật 
dạy: Mình nên đem những điều hiểu biết 
của mình đã được giải thoát dạy lại cho 
người khác để họ cùng giải thoát như mình. 

Tri kiến giải thoát thứ năm là thực 
hiện lòng tốt của mình với mọi người, đem 
sự lợi ích của mình cho mọi người để cùng 
nhau lợi ích. 
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t} ến tri kiến giải thoát thứ sáu, 


chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Tri 
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kiến giải thoát thứ sáu: Và này, các tỳ- 
kheo, như thế nào là tỳ-kheo không biết 
chỗ nước có thể lội qua? Ở đây, này các 
tỳ-Eheo, tỳ-kheo thỉnh thoảng có đến 
gặp những tỳ-Eheo đa uăn được trao 
cho truyền thống giáo điển, những bậc 
trì Pháp, trì Luật, trì rmatiEa (các bởửn 
tóm tắt) nhưng không hỏi, không trả 
lời các uị ấy: “Thưa Tôn giả, điểm này 
là thế nào? ý nghĩa này là gì?”. Những 
bậc Tôn giủ ấy bhông làm cho hiển lộ 
những điều chưa hiển lộ, không làm 
cho rõ ràng những điều chưa được rõ 
ràng, uà đối uới những nghỉ uấn vê 
Chánh phúứớp, các uị ấy không đoạn trừ 
nghỉ uấn. Như uậy, tỳ-kheo Ehông biết 
chỗ nước có thể lội qua”. 

Tri kiến giải thoát thứ sáu là tri kiến 
giải trừ mọi tâm nghi ngờ nó giúp cho mọi 
người không còn nghi ngờ Chánh pháp của 
Phật. 


Đạo Phật dạy tu tập sẽ làm chủ bốn 
sự đau khổ: SINH, GIÀ, BỆNH, CHẾT, 
nhưng có người không tin cho rằng lời dạy 
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này là lường gạt người chớ làm gì mà làm 
chủ được sự sống chết. 


Khi gặp trường hợp như vậy chúng ta 
giải thích cho họ hiểu biết cách thức làm 
chủ như thế nào. 


Làm chủ SINH tức là làm chủ cuộc 
sống, làm chủ cuộc cuộc sống là làm chủ 
tâm mình. Ví dụ có người chửi mắng mình, 
mình không chửi mắng lại mà tâm vẫn an 
vui không giận hờn oán ghét người đó. 
Muốn được tâm như vậy thì chúng ta phải 
hiểu: Trong cuộc sống hằng ngày của chúng 
ta đều do nhân quả tác thành, vì thế những 
ác pháp đến với chúng ta là do trước kia 
chúng ta đã mang nhân quả ác đến với 
những người khác, bây giờ phải trả quả do 
nhân đời trước đã làm. Hiểu nhân quả được 
như vậy là tâm chúng an vui mà không tức 
giận phiền não. Hiểu được như vậy tức là tri 
kiến giải thoát chúng ta đã có. 

Trên đời người ta hay tự làm khổ 
mình bằng cách NGHI NGỜ, người ta nói 
xấu mình, người ta hại mình v.v... Do sự 
nghi ngờ này mà làm chúng ta rất đau khổ 
tâm không được an vui. 
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NGHI NGỜ là một ác pháp chúng ta 
hãy cố gắng khắc phục và diệt trừ cho hết 
tân NGHI NGỜ. Hết tâm NGHI NGỜ là 
được giải thoát. 

Tri kiến giải thoát thứ sáu là tri kiến 
dẹp trừ tâm NGHI NGỜ, phá vỡ tâm NGHI 
NGỜ. Nếu chúng ta có tri kiến giải thoát 
thứ sáu là chúng ta không còn tâm NGHĨ 
NGỜ. Vì vậy chúng ta luôn luôn hãy sống 
với tri kiến giải thoát thứ sáu để cứu mình 
ra khỏi tâm NGHI NGỜ. 


v.v... 
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[ ri kiến giải thoát thứ bảy là tri 


kiến thông suốt pháp và luật của đức Phật. 
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Vậy chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: 
“Trị biến giải thoát thứ bảy: Và cbư tỳ- 
kheo, thế nào là tỳ-Eheo hông biết rõ 
chỗ nước uống? Ở đây, này các £ỳ-kheo, 
tỳ-kheo, trong hit Pháp uà Luật do Như 
Lai tuyên thuyết được giảng dạy, không 
chứng đạt nghĩa tín thọ, phép tín thọ, 
không chứng dạt sự hôn hoan liền hệ 
đến Pháp. Như uậy, này các tỳ-bheo, là 
tỳ-kheo không biết chỗ nước uống”. 

Tri kiến giải thoát thứ bảy là tri kiến 
pháp tu tập làm chủ sinh, già, bệnh, chết và 
giới luật đức hạnh của Phật. Đó là tri kiến 
rất cần thiết cho một người tu theo Phật 
giáo. Vì không hiểu giới luật và pháp tu tập 
làm chủ sinh già, bệnh, chết của Phật giáo, 
cho nên tri kiến giải thoát thứ bảy này đã 
xác định được ai là đệ tử Phật và ai là đệ tử 
của ngoại đạo. 

Khi chúng ta có tri kiến giải thoát 
thứ bảy thì ngoại đạo không lường gạt 
chúng ta được. Bởi vậy kinh sách phát triển 
và Thiền Tông chỉ gạt những người không 
có tri kiến thứ bảy. Khi chúng ta đã học đến 
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tri kiến thứ bảy đã làm chúng ta sáng suốt 
về Phật giáo hơn nữa. 
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ri kiến giải thoát thứ tám là một 


tri kiến giúp chúng ta hiểu rõ đường lối tu 
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tập của Phật giáo. Vậy chúng ta hãy nghe 
đức Phật dạy: “Tri khiến giải thoát thứ 
tứm: Và này các tỳ-bkheo, thế nào là tỳ- 
bheo không biết uê con đường. Ở đây, 
này các tỳ-kheo, tỳ-bheo hông như thật 
biết con đường Thúnh đạo Tứm ngành. 
Như uộậy, này các tỳ-bkheo, là tỳ-kheo 
không biết đến con đường”. 


Đến với đạo Phật là đến với con 
đường BÁT CHÁNH ĐẠO, chỉ có đạo Phật 
mới có con đường này. Cho nên tri kiến giải 
thoát thứ tám xác định cho chúng ta biết. 
Người đến với đạo Phật mà không hiểu BÁT 
CHÁNH ĐẠO là không có tri kiến giải 
thoát thứ tám. Khi có tri kiến giải thoát thứ 
tám thì tà giáo ngoại đạo không thể lừa đảo 
được. Tà giáo ngoại đạo không thể có con 
đường BÁT CHÁNH ĐẠO. Khi có tri kiến 
giải thoát thứ tám thì Đại Thừa và Thiển 
Tông không thể lừa gạt chúng ta được mặc 
dù chúng mạo nhận BÁT CHÁNH ĐẠO 
nhưng chúng chẳng rõ phương pháp và cách 
tu tập. 


Ví dụ: 
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1- Lớp CHÁNH KIẾN là phải học tri 
kiến giải thoát thứ nhất thấy SẮC là bốn 
duyên hòa hợp mà thành. 

2- CHÁNH TƯ DUY là sự suy tư 
không làm khổ mình khổ người và khổ tất 
cả chúng sinh. 

3- CHÁNH NGỮ là lời nói phải ôn 
tồn nhã nhặn nhẹ nhàng êm ái khiến người 
nghe được an vui, không buồn râu tức giận. 

4- CHÁNH NGHIỆP là tất cả hành 
động thân miệng ý đều phải thực hiện 
những điều lành và luôn luôn ngăn những 
hành động làm những điều ác. 

5- CHÁNH MẠNG là nuôi mạng sống 
bằng những thực phẩm không có giết hại 
chúng sinh, không có sự đau khổ, không có 
kêu la thảm thiết. 

Trong năm lớp này toàn là học tập 
GIỚI LUẬT ĐỨC HẠNH mà đức Phật đã 
dạy trong kinh Phạm Võng. 


6- Lớp CHÁNH TINH TẤN thì chúng 
ta tu tập pháp môn TỨ CHÁNH CẦN hằng 
ngày ngăn ác và diệt ác pháp. 
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7- Lớp CHÁNH NIỆM thì chúng ta tu 
tập pháp môn TỨ NIỆM XỨ. 


8- Lớp CHÁNH ĐỊNH thì chúng ta 
nhập các loại định như: SƠ THIÊN, NHỊ 
THIÊN, TAM THIỀN, TỨ THIỀN và thực 
hiện TAM MINH đến đây là con đường tu 
tập của Phật giáo là xong. 

Tri kiến giải thoát thứ tám là tri kiến 
hiểu biết về BÁT CHÁNH ĐẠO. 

Tri kiến giải thoát thứ chín là tri 
kiến TỨ NIỆM XỨ, nếu cuộc đời tu hành 
của chúng ta mà không có tri kiến này thì 
không bao giờ chúng ta tập làm chủ sinh, 
già, bệnh, chết được. Bởi vậy tri kiến TỨ 
NIỆM XỨ rất quan trọng cho cuộc đời tu 
hành của chúng ta. 
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N\.. pháp môn TỨ NIỆM XỨ 


đạo Phật không còn có một pháp môn nào 
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tu chứng đạo cả. Cho nên ngoại đạo không 
bao giờ tu chứng đạo vì không có pháp môn 
TỨ NIỆM XỨ. Chúng hãy lắng nghe đức 
Phật dạy: “Tri biến giải thoát thứ chín: 
Và này các tỳ-Eheo, thế nào là tỳ-kheo 
không khéo léo uới các chỗ đàn bò có 
thể ăn cỏ? Ở đây, này các tỳ-kheo, tỳ- 
kheo không như thật biết uê Bốn Niệm 
xứ. Như uậy mày các tỳ-bEheo, là tỳ-kheo 
không khéo léo uới các chỗ đàn bò có 
thể ăn cỏ”. 


Như vậy pháp môn TỨ NIỆM XỨ rất 
quan trọng cho con đường tu tập của chúng 
ta đi đến giải thoát thì tri kiến giải thoát 
thứ chín là điều chúng ta cần phải học tập 
cho nhuần nhuyễn. 


Khi tu tập pháp môn TỨ NIỆM XỨ 
thì phải tu tập cho đúng cách của pháp môn 
TỨ NIỆM XỨ. Trong kinh TỨ NIỆM XỨ 
Phật dạy TRÊN THÂN QUÁN THÂN 
nhưng nếu ai chưa tu tập TỨ CHÁNH CÂN 
mà vội tu tập TỨ NIỆM XỨ thì ngay đó bị 
ức chế tâm mà trở thành bị tẩu hỏa nhập 
ma. Cho nên tu tập TỨ NIỆM XỨ là tâm 
phải hết hôn trầm thùy miên và loạn tưởng, 
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nếu còn hôn trầm loạn tưởng thì không nên 
tu tập TỨ NIỆM XỨ. 


Cho nên trong tri kiến giải thoát nó 
đứng vào hành thứ chín như vậy người sơ cơ 
mới tu tập thì không nên tu tập mà chỉ biết 
trong học tập. 
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tAIkỦ 
tủ 


Í ri kiến giải thoát thứ mười là tri 


kiến biết đủ tức là tri kiến thiểu dục tri túc. 
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Vậy chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: 
“Trị biến giải thoát thứ mười: Và này 
các tỳ-kheo, thế nào là tỳ-kheo uắt sữa 
cho đến khô biệt? Ở đây, này các tỳ- 
kheo, ht các u‡ tại øta Uì lòng tỉ cúng 
dường các uật dụng, như y áo, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa dược phẩm trị 
bệnh, tỳ-bheo bhông biết nhận lãnh cho 
được uừa đủ. Như uộy, này các tỳ-bheo, 
là Tỳ-Eheo uắt sữa cho đến khô kiệt”. 

Người tu sĩ Phật giáo mà không biết 
đủ, không thiểu dục tri túc là không phải là 
người tu sĩ Phật giáo mà là người tu sĩ của 
ngoại đạo. Người tu sĩ ngoại đạo tham danh 
tham lợi ham mê của cúng dường của đàn 
na thí chủ. 

Tri kiến giải thoát thứ mười xác định 
cho chúng ta biết làm tu sĩ Phật giáo thì 
phải buông xả tất cả vật chất xuống hết, đời 
sống chỉ còn ba y một bát, lúc nào cũng xin 
ăn ai cho gì ăn nấy không nên khen chê. 
Ăn mặc bằng vải thô xấu, vá víu mới đúng 
hạnh người tu sĩ ra khỏi cuộc đời. 

Được nghĩ và sống như vậy là người 
đã thực hiện tri kiến giải thoát thứ mười, 
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tri kiến buông xả, tri kiến thiểu dục tri túc 
mà người tu sĩ cần phải thực hiện không 
thể viện cớ này hay cớ khác. 

Tri kiến giải thoát thứ mười một là 
tri kiến tôn kính tôn trọng những bậc tu 
hành chân chánh giới luật tĩnh nghiêm. 
Không được khinh khi những bậc trưởng lão 
trong hàng tu sĩ mặc dù họ không lãnh chức 
vụ gì trong giáo hội, nhưng họ là những 
người đã tu tập lâu năm chúng ta là những 
người hậu học nên phải cung kính tôn trọng 
họ. Khi gặp họ phải biết nhường chỗ ngồi 
chỗ tốt cho họ hoặc giúp đỡ họ khi họ đi 
đứng không vững vàng. 


“+ 4® ¿*® 
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HH. động biết kính trên 


nhường dưới là tri kiến giải thoát thứ mười 
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một mà một người tu sĩ như chúng ta rất 
cần học hỏi để trở thành một thói quen 
cung kính và tôn trọng mọi người. Vậy 
chúng ta hãy lắng nghe đức Phật day: “Tri 
kiến giải thoát thứ mười một: Và này 
các tỳ-kheo, thế nào là tỳ-kheo, đốt uới 
những Thượng tọa trưởng lão, xuất gia 
đã lâu ngày, bậc tôn túc trong Tăng 
giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giớt, 
không có sự tôn: bính, sự tôn trọng đặc 
biệt? Ở đây, này các tỳ-bheo, đối uới 
Thượng tọa, trưởng lão, xuất gia đã lâu 
ngày, bộc tôn túc trong Tăng giới, bộc 
lãnh dạo trong Tăng giới kbhông có 
thân nghiệp đầy lòng từ đối uới các uị 
ấy, trước mặt uà sau lưng, không có 
khẩu nghiệp đây lòng từ đối uới các uị 
ấy, trước mặt uà sau lưng, không có ý 
nghiệp đầy lòng từ đối uới các uị ấy, 
trước mặt uà sau lưng. Như uậy, này 
các tỳ-bheo, là tỳ-kheo đối uới những 
Thượng tọa, Trưởng lão, xuất gia đã 
lâu ngày, bậc tôn túc trong Tăng giới, 
bậc lãnh đạo trong Tăng giớt, bhông có 
sự tôn bính, sự tôn trọng đặc biệt. Này 
các tỳ-kheo, tỳ-kheo nào không đây đủ 
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mười một pháp này, thì không thể lớn 
mạnh, tăng thịnh, thành mãn trortg 
Pháp. Luột này”. 

Mười một tri kiến giải thoát này nếu 
ai biết áp dụng vào đời sống hằng ngày của 
mình cũng đã thấy tâm BẤT ĐỘNG chớ đâu 
cần phải tu tập nhiều pháp đâu. Mười một 
tri kiến này tu tập cũng đủ cho chúng ta ly 
dục ly bất thiện pháp. Bởi vậy đạo Phật đâu 
có ngồi thiển nhiều để ức chế ý thức mà chỉ 
có xả tâm thành tựu đạo giải thoát. Thiền 
của Phật giáo là TÂM BẤT ĐỘNG trong 
việc xả tâm ly dục ly bất thiện pháp chứ 
không phải tâm BÂT ĐỘNg bằng cách ức 
chế ý thức không cho niệm khởi như kiểu 
Thiền Tông Trung Quốc. 


Đọc qua bài kinh này chúng ta phải 
nhớ lấy mười một tri kiến này để chúng ta 
tu tập không sai đường lạc lối và cũng 
không pháp môn nào của ngoại đạo lừa gạt 
mình được. 
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Xí. người tu theo đạo Phật mà 


không biết các quả tu trong Phật giáo thì 
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cũng giống như người đi đường mà không 
biết những chặng đường đến đâu. 

Ví dụ: Đường từ Trảng Bàng về TP 
Hồ Chí Minh phải đi qua bao nhiêu chặng 
đường: 

1- Chặng đường thứ nhất từ Trảng 
Bàng đến Suối Sâu. 

2- Chặng đường thứ hai từ Suối Sâu 
đến Suối Cụt. 

3- Chặng đường thứ ba từ Suối Cụt 
đến Củ Chi. 

4- Chặng đường thứ tư từ Củ Chi đến 
Tân Phú Trung. 

5- Chặng đường thứ năm từ Tân Phú 
Trung đến Hóc Môn. 

6- Chặng đường thứ sáu từ Hóc Môn 
đến Trung Chánh. 

7- Chặng đường thứ bảy Từ Trung 
Chánh đến Bà Quẹo. 

8- Chặng đường thứ tám từ Bà Quẹo 
đến Tham Lương. 

9- Chặng đường thứ chín từ Tham 
Lương đến ngả tư Bảy Hiền. 
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10- Chặng đường thứ mười từ Bảy 
Hiền đến chợ Bến Thành. 


Con đường tu tập theo Phật giáo cũng 
vậy mỗi chặng đường tu tập đều có kết quả. 
Cho nên người tu sĩ tu tập phải nhận biết 
điều này để khi tu tập tới đâu mình đều 
biết, nếu không biết giống như người mù rờ 
voi. Vậy chúng ta hãy lắng nghe lời đức 
Phật dạy: “Này các tfỳ-kheo, tại Magadha 
có người chăn bò uô trí, uào cuối thứng 
mùa rmưau, trong mùa gặt húi, không 
quan sút bờ bên này sông Hằng, không 
quan sát bờ bên kỉa sông Hằng, đuổi 
đàn bò qua bờ bên bia tạt Suutideho, tạt 
chỗ không có thể lội qua được. Này các 
tỳ-kheo, những con bò xô nhau tụ lại 
giữa dòng sông Hằng uà gặp tai nạn tại 
nơi đây”. 

Một ví dụ đức Phật đã giúp chúng ta 
thấy rất rõ ràng vì vô trí của người chăn bò 
mà bây bò gặp tai nạn giữa dòng sông 
Hằng. Cho nên người tu hành để tìm cầu sự 
làm chủ sinh, già, bệnh, chết thì phải biết 
tất cả các quả chứng trên đường tu tập. 
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Vậy chúng ta hãy lắng nghe đức Phật 
dạy tiếp: “Cũng uậy, này các tỳ-kheo, cô 
những Sa-môn hay Bùò-la-môn bhông 
khéo biết đời này, bhông khéo biết đời 
sau, bhông bhéo biết ma giới hông 
khéo biết phi ma giới, không khéo biết 
tử thân giới, không khéo biết phìi tử 
thân giới, những ai nghĩ rằng cần phải 
nghe, cân phải tỉn những uị này, thì họ 
sẽ gặp bất hạnh đau khổ lâu dài”. 


Trên đường tu tập tìm cầu sự làm chủ 
sinh, già, bệnh, chết thì phải rõ đời sống 
hiện tại, đời sống về tương lai có nhiều điều 
làm đau khổ và có nhiều điều không làm 
đau khổ, có nhiều điều xảy ra chết chóc, 
nhưng có nhiều điều không xảy ra chết 
chóc. Do những điều đó khiến cho chúng ta 
quá sợ hãi nên dễ tin theo những người 
ngoại Ba La Môn họ nói ma, nói quỷ, nói 
linh hồn người chết hiện ra chỗ này chỗ 
khác. Cho nên chúng ta đừng nghe theo và 
cũng đừng tin ai cả. Vì tin và nghe theo thì 
cũng giống như người chăn bò vô trí nên 
bây bò gặp tai nạn giữa dòng sông Hằng. 
Còn ngược lại người chăn bò có trí cho 
những con bò già đi trước thăm dò đường và 
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những con bò con đi sau cùng nhờ đó mà 
bây bò được an toàn qua sông. 


Muốn cho con đường tu tập được đến 
nơi đến chốn thì chúng ta hãy lắng nghe 
đức Phật dạy: “NWgờy xưa, này các tỳ- 
kheo, tại Magadha có rrngười chặn bò cô 
trí, uào cuối thúng mùa mưu, trong 
mùa gặt hút, sau bhi quán sút bờ bên 
này sông Hằng, sau khi quán sát bờ bên 
bia sông Hằng, đuổi đàn bò qua bờ bên 
bia tại Suuideha, tại chỗ có thể lội qua 
được. Người đó đuổi bò cho đi đầu 
những con bò đực già, những con đầu 
đàn. Những con này sau khi lội cắt 
ngang dòng sông Hằng, qua bờ bên kia 
một cách an toàn. Rồi người đó đưa 
qua những con bò đực lớn mạnh, những 
con bò đực có được huấn luyện. Những 
con này sau khỉ lội cốt ngang dòng 
sông Hằng, qua bờ bên kia một cách an 
toàn. Rồi người đó đuổi qua những con 
bò đực con, lớn, những con bò cới con, 
lớn. Những con này sau khi lội cốt 
ngang dòng sông Hằng, qua bờ bên kia 
một cách an toàn. Rồi người đó đuổi 
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qua những con bò con nhỏ, những con 
bò con còn bú. Những con mày sau bhỉ 
lội cắt ngang dòng sông Hằng, qua bờ 
bên kta một cách an toàn. Này các tỳ- 
kheo thời xưa ấy có con bò còn nhỏ mới 
sanh, con bò này nhờ chạy theo con bò 
mẹ, uừa chạy, uừa kêu, sau bhi lội cắt 
ngang dòng sông Hằng, cũng qua bờ 
bên kỉa một cách an toàn”. 


So sánh bầy bò do người chăn bò có 
trí mà bầy bò qua sông Hằng được an toàn 
cũng như các con đã tu chứng đạo nên chỗ 
nào tu bị ức chế tâm chỗ nào bị tưởng họ 
đều biết rất rõ cho nên họ sẽ hướng dẫn 
những người tu hành đến đến chốn mà 
không còn sợ sai lạc. 


Những điều tu hành ở đây không phải 
dẹp vọng tưởng mà hãy xem tâm mình còn 
bị ác pháp tác động hay không? 


Nếu tâm không bị ác pháp tác động 
được thì đó là chứng đạo chứ không phải 
chứng đạo là tâm không còn vọng niệm. Đức 
Phật đã dạy: “Ngăn ác diệt ác pháp sinh 
thiện tăng trưởng thiện pháp”. Như vậy rõ 
ràng là tâm còn vọng niệm nhưng vọng 
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niệm thiện chớ không còn vọng niệm ác. 
Cho nên kẻ nào tu tập ức chế ý thức hết 
vọng niệm là sai. Phật không có dạy tu tập 
như vậy. Muốn biết rõ những điều này 
chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Này 
các tỳ-kheo, Uuí như những con bò đực 
giù, đâu đàn, chúng đã lội cắt ngang 
dòng sông Hằng uà qua bờ bên kỉa một 
cách an toàn. Cũng uậy, này các tỳ- 
kheo, các tỳ-kheo là những bậc A-lqa- 
hún, đã đoạn trừ các lậu hoặc, tu hành 
thành ruãn, các uiệc nên làm đã làm, 
đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được 
mục đích, các hữu biết sử đã hoàn toàn 
bị đoạn diệt, đã được giỏdi thoát nhờ 
chánh trí. Những uị này, sau bhi lội cắt 
ngang dòng sông của Mœ uương, đã qua 
bờ bên kỉa một cách œn toàn”. 


Những người tu hành đoạn trừ các lậu 
hoặc, các kiết sử đã đoạn diệt cho nên 
không có ác pháp nào tác động đến tâm họ 
được, họ là người giải thoát hoàn toàn cũng 
giống như các con bò đực lớn mạnh và được 
điều khiển chúng đã lội qua dòng sông đến 
bờ bên kia được bình an. 
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Trên đây là những vị tu hành đã đoạn 
trừ các lậu hoặc và các hữu kiết sử đã chứng 
quả A La Hán họ đã đạt được mục đích tâm 
bất động thanh thản an lạc và vô sự. Đạo 
Phật tu tập đến đây đã hoàn thành không 
còn tu tập một pháp môn nào nữa cả. 


Đây là chặng đường thứ nhất được 
vào Niết Bàn nếu ai quyết tâm tu tập diệt 
trừ các lậu hoặc và các kiết sử. 

Chặng đường thứ hai cũng được vào 
Niết Bàn. Vậy chúng ta hãy lắng nghe đức 
Phật dạy: “Này cóc tỳ-kheo, uí như 
những con bò đực lớn mạnh, những con 
bò đực có huấn luyện, sau bhi lội cắt 
ngang dòng sông Hằng, qua bờ bên kia 
một cách an toàn. Cũng uậy, này các fỳ- 
kheo, những tỳ-kheo sau bhi đoạn trừ 
năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, ở 
tại đấy nhập Niết-bàn, bhông còn phải 
trở lại thế giới này nữa. Những uị ấy, 
sau khi lội cắt ngang dòng sông Ma 
Uuương sẽ qua bờ bên kỉa một cách dn 
toàn”. 

Tu theo Phật giáo nhập vào Niết Bàn 
không phải khó. Cho nên những bậc đã 
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chứng quả A La Hán vào Niết bàn được thì 
như lời Phật dạy ở trên chỉ cần diệt trừ 
được năm hạ phần kiết sử thì khi chết vẫn 
nhập vào Niết Bàn rất dễ dàng. Năm hạ 
phần kiết sử gồm có: 

1- Thân kiến kiết sử. 

2- Nghi kiết sử. 

3- Giới cấm thủ kiết sử. 

4- Tham kiết sử. 

B- Sân kiết sử. 

Chỉ cần diệt trừ năm hạ phần kiết sử 
này thì chết cũng vào Niết Bàn một cách dễ 
dàng không thua gì một bậc đã tu chứng 
quả A La Hán. 

Trên đây là quả thứ hai của những 
người được vào Niết Bàn. 

Dưới đây là quả thứ ba của những 
người tu theo Phật giáo chỉ cần diệt trừ ba 
kiết sử và làm muội lược tâm tham, sân, sĩ 
thì cũng nhập vào Niết Bàn cũng không 
phải khó khăn. Vậy ba kiết sử gồm có như 
saU: 


1- Thân kiến kiết sử. 
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2- Nghi kiết sử. 

3- Giới cấm thủ kiết sử. 

Đây là chặng đường vào Niết Bàn thứ 
ba. Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy 
chặng đường vào Niết Bàn thứ ba: “Ví như, 
này các tỳ-Ebheo, những con bò đực con, 
lớn, những con bò cát con, lớn, những 
con bò này sưu khi lội cắt ngang dòng 
sông Hằng, đã qua bờ bên bia một cách 
œn toàn. Cũng uộậy, này các tỳ-Eheo, 
những Tỳ-kheo đã diệt trừ ba biết sử, 
làm giảm thiểu tham, sân, su chứng 
quả Nhất lai, sau khi trở lại đời này 
một lân nữa, sẽ diệt tận khổ đau. 
Những uị ấy, sau khi lội cốt ngang 
dòng sông Mq uương sẽ qua bờ bên bia 
một cách an toàn”. 

Đúng vậy chỉ cần diệt trừ ba kiết sử 
và làm giảm thiểu tâm tham, sân, si thì 
cũng vào Niết Bàn dễ dàng. 

Chặng đường vào Niết Bàn thứ tư chỉ 
cần diệt trừ ba kiết sử: 

1- Thân kiến kiết sử. 

2- Nghi kiết sử. 
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3- Giới cấm thủ kiết sử. 

Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật 
dạy: “Ví như, này các tỳ-Eheo, những 
con bò con, nhỏ, những con bò con còn 
bú, những con này sau bhi lội cốt 
ngang dòng sông Hằng, đã qua bờ bên 
kỉa ruột cách an toàn. Cũng Uuậy, này 
các tfỳ-kheo, những tỳ-Eheo diệt trừ ba 
biết sử, chứng quả Dự lưu, nhất định 
không còn đọa uào ác đạo, đạt đến 
chánh giác. Những uị này lội cắt ngang 
dòng sông Mœq uương uà sẽ qua bờ bên 
bia ruột cách ơn toàn”. 

Chặng đường thứ tư chỉ cần diệt trừ 
ba kiết sử thì chúng ta cũng nhập vào Niết 
bàn một cách dễ dàng sau khi bỏ xác thân 
này. 

Dưới đây là chặng đường thứ năm, 
nếu chúng ta hành đúng pháp là chúng ta 
cũng vào Niết bàn không có khó khăn. Vậy 
chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Ví 
như, này các t†ỳ-Eheo, con bò con còn 
nhỏ, móớt sanh, con bò rrờy nhờ chạy theo 
cort bò mẹ, uừa chạy, uừa bêu, sau bht lột 
cắt ngang dòng sông Hùng, đã qua bờ 
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bên kbỉa một cách an toàn. Cũng uậy, 
này các £)-bkheo, những t)-kheo tùy phúp 
hành, tùy tín hành, những uị nây sau 
khi lội cắt ngang dòng sông của Ma 
Vương sẽ qua bò bên kia ruột cách dĩ 
toàn”. 

Chặng đường thứ năm này tùy theo 
pháp thiện hay ác mà giữ gìn tâm thanh 
thản an lạc thì cũng vào Niết Bàn một cách 
dễ dàng không có khó khăn. Chặng đường 
thứ năm đức Phật dạy chúng ta không diệt 
trừ tâm tham, sân, si, mạn, nghi và kiết sử 
nhưng chỉ có giữ gìn tâm thanh thản, an lạc 
thì cũng vào Niết Bàn. 

Như vậy Phật giáo tu tập vào Niết 
Bàn đâu có khó khăn mệt nhọc chỉ cần biết 
sống thanh thần, an lạc là vào Niết bàn rồi. 
Đến đây quý vị có thấy điều dễ dàng này 
không? 

Chặng đường thứ sáu đức Phật dạy 
chỉ có lòng tin nơi đức Phật mà khéo đối xử 
với mọi người mọi hoàn cảnh, không làm 
mình khổ người khác khổ và khổ tất cả 
chúng sinh thì mình cũng vào Niết Bàn 
không có khó khăn. Chúng ta hãy lắng 
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nghe đức Phật dạy: “Này các fỳ-kheo, nay 
Tu khéo biết đối uới đời này, khéo biết 
đối uới đời sau, bhéo biết đối uới ma 
giới, khéo biết đối uới phì ma giới, bhéo 
biết đối uới tử thần giới, khéo biết đối 
với phi tử thân giới. Những ai nghĩ 
rằng, cân phải nghe, cần phải tỉn nơi 
Ta, thì họ sẽ được hạnh phúc, an lạc 
lâu dài”. 

Chỉ cần tin nơi lời Phật dạy, biết đối 
xử với mọi người không làm khổ mình khổ 
người và tất cả chúng sinh thì khi bỏ thân 
này cũng vào Niết Bàn một cách dễ dàng 
không có khó khăn. 


Bởi đạo Phật có sáu chặng đường vào 
Niết Bàn chúng ta muốn đi chặng nào cũng 
được chỉ tùy vào sức lực, vào khả năng của 
mình mà chọn lấy nẻo vào Niết Bàn. 


Xét qua sáu chặng đường tu tập này 
chúng ta mới thấy đạo Phật tu hành tùy 
theo căn cơ và trình độ của mỗi người, 
nhưng người nào cũng được vào Niết Bàn. 


“+ d* ¿*® 
s%* s%* s%* 


-233- 


Trưởng ïião Thích Thông Lạc 


MỤC LỤC 


IỂiimi78: 2 mẽ... 5 
Bảng tóm lược sơ đồ 37 cửa vào đạo... 17 
Bài pháp thứ nhất - Ngũ căn.......................... 21 
Bài pháp thứ hai - Ngũ lực ......................... 26 
Bài pháp thứ ba - Tứ Vô Lượng Tâm.......... 42 
Bài pháp thứ tư - Niệm Phật tứ bất hoại 
tịnh....252 2e 41 
Bài pháp thứ năm - Tứ Chánh Cần... B1 
Bài pháp thứ sáu - Tứ Niệm Xứ.................... 56 
Bài pháp thứ bảy - Thất Giác Chi................ 60 
Bài pháp thứ tám - Tứ Như Ý Túc............ 63 
Bài pháp thứ chín - Căn cứ vào đâu mà biết 
37 phẩm trợ đạo là của Phật giáo.................... G7 
TH DiáC: CHỈ: 22x oaogyegetvytÐnoilugttottoebelewedi2 71 
"TƯ TTIC TT, XU. snoeenmertvtsetosrdoneslseuasslbelollvlroestroaod 76 
IỔ 0H11: SH TT e2 etyeanevbotcvbltosbaoleeveogeaeeseetS3 79 
Pháp thân hành...................................... 94 
Pháp như lý tác ý......................................----se S7 
E0 HP L9 2 x8 2000002sdax8need8:a8sx9exu( 4a 91 


Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 


Tâm bất động, thanh thản, an lạc.................. 95 
1H17 0TẰ0Đ CC 7s tri l0/0a0iylo9b639928606 sxs 108 
Thân cận thiện hữu trị thức............................... 106 
Tu tập chín giai đoạn....................................-s.-22-ss 109 
Ông A Na Luật thực hiện 37 phẩm trợ 
DI na. a an . ng sốc nẽ. e 118 
Chứng đạo mới được dạy người tu tập.... 130 
Sống độc cư, sống một mình............................ 150 
Mục đích tu chứng đạo là tâm vô lậu........ 169 
Mười một tri kiến giải thoát........................... 185 
Các quả tu chứng trong Phật giáo.................. 221 
HẾT 


-235- 


